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[bookmark: _Toc56862049]I. Một số nội dung điều chỉnh trong kiểm tra, đánh giá cấp trung học
Ngày 26 tháng 8 năm 2020 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, một số nội dung điều chỉnh trong kiểm tra, đánh giá cấp trung học.
1.1. Về hình thức đánh giá
Kết hợp giữa đánh giá bằng nhận xét và đánh giá bằng điểm số đối với các môn học (riêng môn Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục đánh giá bằng nhận xét kết quả học tập như Thông tư 58).
- Đánh giá bằng nhận xét sự tiến bộ về thái độ, hành vi và kết quả thực hiện các nhiệm vụ học tập của học sinh trong quá trình học tập môn học, hoạt động giáo dục quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
- Đánh giá bằng điểm số kết quả thực hiện các yêu cầu về chuẩn kiến thức, kĩ năng đối với môn học quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Kết quả đánh giá theo thang điểm 10, nếu sử dụng thang điểm khác thì phải quy đổi về thang điểm 10.
- Đối với các môn học kết hợp giữa đánh giá bằng nhận xét và đánh giá bằng điểm số: nhận xét sự tiến bộ về thái độ, hành vi, kết quả học tập môn học sau mỗi học kì, cả năm học; tính điểm trung bình môn học và tính điểm trung bình các môn học sau mỗi học kì, cả năm học.
1.2. Các loại kiểm tra, đánh giá; hệ số điểm kiểm tra, đánh giá
a) Các loại kiểm tra, đánh giá
- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên:
+ Kiểm tra, đánh giá thường xuyên được thực hiện trong quá trình dạy học và giáo dục, nhằm kiểm tra, đánh giá quá trình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ học tập, rèn luyện của học sinh theo chương trình môn học, hoạt động giáo dục trong Chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành;
+ Kiểm tra, đánh giá thường xuyên được thực hiện theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến thông qua: hỏi - đáp, viết, thuyết trình, thực hành, thí nghiệm, sản phẩm học tập;
+ Số lần kiểm tra, đánh giá thường xuyên không giới hạn bởi số điểm kiểm tra, đánh giá thường xuyên quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư này.
- Kiểm tra, đánh giá định kì:
+ Kiểm tra, đánh giá định kì được thực hiện sau mỗi giai đoạn giáo dục nhằm đánh giá kết quả học tập, rèn luyện và mức độ hoàn thành nhiệm vụ học tập của học sinh theo chương trình môn học, hoạt động giáo dục quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành;
+ Kiểm tra, đánh giá định kì, gồm kiểm tra, đánh giá giữa kì và kiểm tra, đánh giá cuối kì, được thực hiện thông qua: bài kiểm tra (trên giấy hoặc trên máy tính), bài thực hành, dự án học tập.
· Thời gian làm bài kiểm tra, đánh giá định kì bằng bài kiểm tra trên giấy hoặc trên máy tính từ 45 phút đến 90 phút, đối với môn chuyên tối đa 120 phút. Đề kiểm tra được xây dựng dựa trên ma trận, đặc tả của đề, đáp ứng theo mức độ cần đạt của môn học, hoạt động giáo dục quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành.
· Đối với bài thực hành, dự án học tập phải có hướng dẫn và tiêu chí đánh giá trước khi thực hiện.
b) Hệ số điểm kiểm tra, đánh giá thường xuyên và định kì
- Điểm kiểm tra, đánh giá thường xuyên (viết tắt là ĐĐGtx): tính hệ số 1;
- Điểm kiểm tra, đánh giá giữa kì (viết tắt là ĐĐGgk): tính hệ số 2;
- Điểm kiểm tra, đánh giá cuối kì (viết tắt là ĐĐGck): tính hệ số 3.".
1.3. Số điểm kiểm tra, đánh giá và cách cho điểm
a) Trong mỗi học kì, số ĐĐGtx, ĐĐGgk và ĐĐGck của một học sinh đối với từng môn học, hoạt động giáo dục (bao gồm cả chủ đề tự chọn) như sau:
- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên:
+ Môn học có từ 35 tiết trở xuống/năm học: 2 ĐĐGtx;
+ Môn học có từ trên 35 tiết đến 70 tiết/năm học: 3 ĐĐGtx;
+ Môn học có từ trên 70 tiết/năm học: 4 ĐĐGtx.
- Kiểm tra, đánh giá định kì: Trong mỗi học kì, một môn học có 01 (một) ĐĐGgk và 01 (một) ĐĐGck;
b) Điểm các bài kiểm tra, đánh giá là số nguyên hoặc số thập phân được lấy đến chữ số thập phân thứ nhất sau khi làm tròn số.
c) Những học sinh không đủ số điểm kiểm tra, đánh giá theo quy định tại khoản 1 Điều này nếu có lí do chính đáng thì được kiểm tra, đánh giá bù bài kiểm tra, đánh giá còn thiếu, với hình thức, mức độ kiến thức, kĩ năng và thời gian tương đương. Việc kiểm tra, đánh giá bù được hoàn thành trong từng học kì hoặc cuối năm học.
d) Trường hợp học sinh không có đủ số điểm kiểm tra, đánh giá theo quy định tại khoản 1 Điều này mà không có lí do chính đáng hoặc có lí do chính đáng nhưng không tham gia kiểm tra, đánh giá bù sẽ nhận điểm 0 (không) của bài kiểm tra, đánh giá còn thiếu.".
1.4. Cách tính điểm trung bình môn học kì 
Điểm trung bình môn học kì (viết tắt là ĐTBmhk) là trung bình cộng của điểm kiểm tra, đánh giá thường xuyên, điểm kiểm tra, đánh giá giữa kì và điểm kiểm tra, đánh giá cuối kì với các hệ số quy định tại khoản 2 Điều 7 Thông tư này như sau:
	ĐTBmhk =
	TĐĐGtx + 2 x ĐĐGgk + 3 x ĐĐGck

	
	Số ĐĐGtx + 5


 TĐĐGtx: Tổng điểm kiểm tra, đánh giá thường xuyên.”.
[bookmark: _Toc56861931]1.5. Đánh giá học sinh khuyết tật
a) Việc đánh giá kết quả giáo dục của học sinh khuyết tật được thực hiện theo nguyên tắc động viên, khuyến khích sự nỗ lực và tiến bộ của người học.
b) Đối với học sinh khuyết tật học tập theo phương thức giáo dục hòa nhập, kết quả giáo dục môn học hoặc hoạt động giáo dục mà học sinh khuyết tật đáp ứng được yêu cầu chương trình giáo dục chung được đánh giá như đối với học sinh bình thường nhưng có giảm nhẹ yêu cầu về kết quả học tập. Những môn học hoặc hoạt động giáo dục mà học sinh khuyết tật không có khả năng đáp ứng yêu cầu chung được đánh giá theo kết quả thực hiện Kế hoạch giáo dục cá nhân; không đánh giá những nội dung môn học, môn học hoặc nội dung giáo dục được miễn.
c) Đối với học sinh khuyết tật học tập theo phương thức giáo dục chuyên biệt, kết quả giáo dục của môn học hoặc hoạt động giáo dục mà học sinh khuyết tật đáp ứng được yêu cầu chương trình giáo dục chuyên biệt được đánh giá theo quy định dành cho giáo dục chuyên biệt. Những môn học hoặc hoạt động giáo dục mà học sinh khuyết tật không có khả năng đáp ứng yêu cầu giáo dục chuyên biệt thì đánh giá theo kết quả thực hiện Kế hoạch giáo dục cá nhân.".
1.6. Xét lên lớp đối với học sinh khuyết tật
Hiệu trưởng căn cứ kết quả học tập các môn học, hoạt động giáo dục của học sinh khuyết tật để xét lên lớp đối với học sinh khuyết tật học theo chương trình giáo dục chung hoặc căn cứ vào kết quả thực hiện Kế hoạch giáo dục cá nhân đối với học sinh khuyết tật không đáp ứng được chương trình giáo dục chung để xét lên lớp.".
1.7. Xét công nhận danh hiệu học sinh
a) Công nhận đạt danh hiệu học sinh giỏi học kì hoặc cả năm học, nếu đạt hạnh kiểm loại tốt và học lực loại giỏi.
b) Công nhận đạt danh hiệu học sinh tiên tiến học kì hoặc cả năm học, nếu đạt hạnh kiểm từ loại khá trở lên và học lực từ loại khá trở lên.
c) Học sinh đạt thành tích nổi bật hoặc có tiến bộ vượt bậc trong học tập, rèn luyện được Hiệu trưởng tặng giấy khen.".
1.8. Trách nhiệm của giáo viên bộ môn
- Thực hiện kiểm tra, đánh giá thường xuyên; tham gia kiểm tra, đánh giá định kì theo phân công của Hiệu trưởng; trực tiếp ghi điểm hoặc mức nhận xét (đối với các môn đánh giá bằng nhận xét) vào sổ theo dõi và đánh giá học sinh. Đối với hình thức kiểm tra, đánh giá bằng hỏi - đáp, giáo viên phải nhận xét, góp ý kết quả trả lời của học sinh trước lớp; nếu quyết định cho điểm hoặc ghi nhận xét (đối với các môn đánh giá bằng nhận xét) vào sổ theo dõi và đánh giá học sinh thì phải thực hiện ngay sau đó.
- Tính điểm trung bình môn học (đối với các môn học kết hợp đánh giá bằng nhận xét và điểm số), xếp loại nhận xét môn học (đối với các môn học đánh giá bằng nhận xét) theo học kì, cả năm học và trực tiếp vào sổ theo dõi và đánh giá học sinh, học bạ.
1.9. Bãi bỏ một số điểm và thay thế một số từ, cụm từ (xem thông tư 26).
1.10. Kiểm tra đánh giá định kì
Việc kiểm tra, đánh giá định kì, gồm kiểm tra, đánh giá giữa kì và kiểm tra, đánh giá cuối kì, được thực hiện thông qua: bài kiểm tra (trên giấy hoặc trên máy tính), bài thực hành, dự án học tập.
Đối với bài kiểm tra, đánh giá bằng điểm số: đề kiểm tra phải được xây dựng theo ma trận câu hỏi tự luận hoặc trắc nghiệm kết hợp với tự luận biên soạn theo mức độ cần đạt của các chương trình môn học, hoạt động giáo dục. Mức độ yêu cầu của các câu hỏi trong đề kiểm tra như sau:
- Mức 1 (nhận biết): Các câu hỏi yêu cầu học sinh nhắc lại hoặc mô tả đúng kiến thức, kĩ năng đã học theo các bài học hoặc chủ đề trong chương trình môn học, hoạt động giáo dục;
- Mức 2 (thông hiểu): Các câu hỏi yêu cầu học sinh giải thích, so sánh, áp dụng trực tiếp kiến thức, kĩ năng đã học theo các bài học hoặc chủ đề trong chương trình môn học, hoạt động giáo dục;
- Mức 3 (vận dụng): Các câu hỏi yêu cầu học sinh vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết vấn đề đặt ra trong các tình huống gắn với nội dung các bài học hoặc chủ đề trong chương trình môn học, hoạt động giáo dục;
- Mức 4 (vận dụng cao): Các câu hỏi yêu cầu học sinh vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết vấn đề đặt ra trong các tình huống mới, gắn với thực tiễn, phù hợp với mức độ cần đạt của chương trình môn học, hoạt động giáo dục.
Đối với kiểm tra, đánh giá bằng bài thực hành, hoặc dự án học tập: yêu cầu cần đạt của bài thực hành hoặc dự án học tập phải được hướng dẫn cụ thể bằng bảng kiểm các mức độ đạt được phù hợp với 4 mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao của các kiến thức, kĩ năng được sử dụng.
Căn cứ vào mức độ phát triển năng lực của học sinh, nhà trường xác định tỉ lệ các câu hỏi, bài tập theo 4 mức độ yêu cầu trong các bài kiểm tra, đánh giá trên nguyên tắc đảm bảo sự phù hợp với đối tượng học sinh và tăng dần tỉ lệ các câu hỏi, bài tập ở mức độ yêu cầu vận dụng, vận dụng cao.
[bookmark: _Toc56862050]II.  Xây dựng ma trận, đặc tả đề kiểm tra
2.1. Ma trận đề kiểm tra
a. Khái niệm ma trận đề kiểm tra
- Ma trận đề kiểm tra là bản thiết kế đề kiểm tra chứa đựng những thông tin về cấu trúc cơ bản của đề kiểm tra như: thời lượng, số câu hỏi, dạng thức câu hỏi; lĩnh vực kiến thức, cấp độ năng lực của từng câu hỏi, thuộc tính các câu hỏi ở từng vị trí…
- Ma trận đề kiểm tra cho phép tạo ra nhiều đề kiểm tra có chất lượng tương đương. 
- Có nhiều phiên bản Ma trận đề kiểm tra. Mức độ chi tiết của các ma trận này phụ thuộc vào mục đích và đối tượng sử dụng.
b. Cấu trúc một bảng ma trận đề kiểm tra
Cấu trúc 1 bảng ma trận đề kiểm tra gồm các thông tin như sau:
Tên Bảng ma trận- Ký hiệu (nếu cần)
- Cấu trúc từng phần (Prompt Attributes)
+ Cấu trúc và tỷ trọng từng phần
+ Các câu hỏi trong đề kiểm tra (items)
· Dạng thức câu hỏi
· Lĩnh vực kiến thức
· Cấp độ/thang năng lực đánh giá
· Thời gian làm dự kiến của từng câu hỏi
· Vị trí câu hỏi trong đề kiểm tra
- Các thông tin hỗ trợ khác
c. Thông tin cơ bản của ma trận đề kiểm tra:
- Mục tiêu đánh giá (objectives)
- Lĩnh vực, phạm vi kiến thức (Content)
- Thời lượng (cả đề kiểm tra, từng phần kiểm tra)
- Tổng số câu hỏi
- Phân bố câu hỏi theo lĩnh vực, phạm vi kiến thức, mức độ khó, mục tiêu đánh giá.
- Các lưu ý khác…
d. Ví dụ minh họa mẫu ma trận đề kiểm tra

2.2. Bản đặc tả đề kiểm tra
a. Khái niệm bản đặc tả
Bản đặc tả đề kiểm tra (trong tiếng Anh gọi là test specification hay test blueprint) là một bản mô tả chi tiết, có vai trò như một hướng dẫn để viết một đề kiểm tra hoàn chỉnh. Bản đặc tả đề kiểm tra cung cấp thông tin về cấu trúc đề kiểm tra, hình thức câu hỏi, số lượng câu hỏi ở mỗi loại, và phân bố câu hỏi trên mỗi mục tiêu đánh giá.
Bản đặc tả đề kiểm tra giúp nâng cao độ giá trị của hoạt động đánh giá, giúp xây dựng đề kiểm tra đánh giá đúng những mục tiêu dạy học dự định được đánh giá. Nó cũng giúp đảm bảo sự đồng nhất giữa các đề kiểm tra dùng để phục vụ cùng một mục đích đánh giá. Bên cạnh lợi ích đối với hoạt động kiểm tra đánh giá, bản đặc tả đề kiểm tra có tác dụng giúp cho hoạt động học tập trở nên rõ ràng, có mục đích, có tổ chức và có thể kiểm soát được. Người học có thể sử dụng để chủ động đánh giá việc học và tự chấm điểm sản phẩm học tập của mình. Còn người dạy có thể áp dụng để triển khai hướng dẫn các nhiệm vụ, kiểm tra và đánh giá. Bên cạnh đó, nó cũng giúp các nhà quản lý giáo dục kiểm soát chất lượng giáo dục của đơn vị mình.
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Một bản đặc tả đề kiểm tra cần chỉ rõ mục đích của bài kiểm tra, những mục tiêu dạy học mà bài kiểm tra sẽ đánh giá, ma trận phân bố câu hỏi theo nội dung dạy học và mục tiêu dạy học, cụ thể như sau:
(i) Mục đích của đề kiểm tra
Phần này cần trình bày rõ đề kiểm tra sẽ được sử dụng phục vụ mục đích gì. Các mục đích sử dụng của đề kiểm tra có thể bao gồm (1 hoặc nhiều hơn 1 mục đích):
Cung cấp thông tin mô tả trình độ, năng lực của người học tại thời điểm đánh giá.
Dự đoán sự phát triển, sự thành công của người học trong tương lai.
Nhận biết sự khác biệt giữa các người học.
Đánh giá việc thực hiện mục tiêu giáo dục, dạy học.
Đánh giá kết quả học tập (hay việc làm chủ kiến thức, kỹ năng) của người học so với mục tiêu giáo dục, dạy học đã đề ra.
Chẩn đoán điểm mạnh, điểm tồn tại của người học để có hoạt động giáo dục, dạy học phù hợp.
Đánh giá trình độ, năng lực của người học tại thời điểm bắt đầu và kết thúc một khóa học để đo lường sự tiến bộ của người học hay hiệu quả của khóa học.
(ii) Hệ mục tiêu dạy học/ tiêu chí đánh giá
Phần này trình bày chi tiết mục tiêu dạy học: những kiến thức và năng lực mà người học cần chiếm lĩnh và sẽ được yêu cầu thể hiện thông qua bài kiểm tra. Những tiêu chí để xác định các cấp độ đạt được của người học đối với từng mục tiêu dạy học.
Có thể sử dụng các thang năng lực để xác định mục tiêu dạy học/ tiêu chí đánh giá, chẳng hạn thang năng lực nhận thức của Bloom...
(iii) Bảng đặc tả đề kiểm tra
Đây là một bảng có cấu trúc hai chiều, với một chiều là các chủ đề kiến thức và một chiều là các cấp độ năng lực mà người học sẽ được đánh giá thông qua đề kiểm tra. Với mỗi chủ đề kiến thức, tại một cấp độ năng lực, căn cứ mục tiêu dạy học, người dạy đưa ra một tỷ trọng cho phù hợp. 
(iv). Cấu trúc đề kiểm tra
Phần này mô tả chi tiết các hình thức câu hỏi sẽ sử dụng trong đề kiểm tra; phân bố thời gian và điểm số cho từng câu hỏi.
Ví dụ minh họamẫu bản đặc tả đề kiểm tra

3. Một số lưu ý đối với việc viết câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn và tự luận
3.1. Vai trò của trắc nghiệm
Trắc nghiệm trong giảng dạy được xem như một công cụ để thực hiện các phép đo lường, đánh giá trình độ, năng lực cũng như kết quả học tập của người học. Mặc dù không phải là một phương pháp đánh giá trực tiếp, trắc nghiệm được sử dụng từ rất lâu đời và rộng rãi trong lịch sử giáo dục và dạy học, nhờ sự thuận tiện và tính kinh tế, cũng như việc dễ dàng can thiệp bằng các kỹ thuật phù hợp nhằm tăng cường tính chính xác và độ tin cậy của thông tin về người học mà trắc nghiệm mang lại.
Để hình thành nên một bài trắc nghiệm, chúng ta cần có các câu hỏi, từ đơn giản đến phức tạp, nhằm thu thập thông tin chi tiết về từng kiến thức, kỹ năng, hay từng khía cạnh năng lực cụ thể mà người học làm chủ. Người ta chia các loại hình câu hỏi trắc nghiệm thành hai nhóm: khách quan và chủ quan. Câu trắc nghiệm khách quan là những câu hỏi mà việc chấm điểm hoàn toàn không phụ thuộc chủ quan của người đánh giá cho điểm. Một số dạng thức điển hình của câu trắc nghiệm khách quan như câu trả lời Đúng/Sai, câu nhiều lựa chọn, câu ghép đôi, câu điền khuyết. Ngược lại, chúng ta có một số loại hình câu hỏi mà kết quả đánh giá có thể bị ảnh hưởng bởi tính chủ quan của người chấm điểm. Điển hình cho nhóm này là các loại câu hỏi tự luận: câu hỏi mà người học phải tự mình viết ra phần trả lời, thay vì chọn câu trả lời từ các phương án cho sẵn.
Mặc dù có sự khác biệt như vậy về mức độ khách quan của đánh giá, nhưng không vì thế mà nhóm câu hỏi này được sử dụng rộng rãi và phổ biến hơn nhóm câu hỏi kia. Cả hai nhóm câu trắc nghiệm khách quan và tự luận đều có những điểm mạnh riêng, và chúng ta cần có đủ hiểu biết về mỗi loại hình câu hỏi để có thể khai thác sử dụng một cách phù hợp và hiệu quả nhất.


3.2. Phân loại các dạng thức câu hỏi kiểm tra đánh giá

[bookmark: _Toc52544989]3.3. So sánh trắc nghiệm khách quan với tự luận
		Trắc nghiệm khách quan
	Tự luận

	Chấm bài nhanh, chính xác và khách quan.
	Chấm bài mất nhiều thời gian, khó chính xác và khách quan

	Có thể sử dụng các phương tiện hiện đại trong chấm bài và phân tích kết quả kiểm tra.
	Không thể sử dụng các phương tiện hiện đại trong chấm bài và phân tích kết quả kiểm tra. Cách chấm bài duy nhất là giáo viên phải đọc bài làm của học sinh.

	Có thể tiến hành kiểm tra đánh giá trên diện rộng trong một khoảng thời gian ngắn.
	Mất nhiều thời gian để tiến hành kiểm tra trên diện rộng

	Biên soạn khó, tốn nhiều thời gian, thậm chí sử dụng các phần mềm để trộn đề.
	Biên soạn không khó khăn và tốn ít thời gian.

	Bài kiểm tra có rất nhiều câu hỏi nên có thể kiểm tra được một cách hệ thống và toàn diện kiến thức và kĩ năng của học sinh, tránh được tình trạng học tủ, dạy tủ.
	Bài kiểm tra chỉ có một số rất hạn chế câu hỏi ở một số phần, số chương nhất định nên chỉ có thể kiểm tra được một phần nhỏ kiến thức và kĩ năng của học sinh, dễ gây ra tình trạng học tủ, dạy tủ.

	Tạo điều kiện để HS tự đánh giá kết quả học tập của mình một cách chính xác.
	Học sinh khó có thể tự đánh giá chính xác bài kiểm tra của mình.

	Không hoặc rất khó đánh giá được khả năng diễn đạt, sử dụng ngôn ngữ và quá trình tư duy của học sinh để đi đến câu trả lời.
	Có thể đánh giá được khả năng diễn đạt, sử dụng ngôn ngữ và quá trình tư duy của học sinh để đi đến câu trả lời.Thể hiện ở bài làm của học sinh

	Không góp phần rèn luyện cho HS khả năng trình bày, diễn đạt ý kiến của mình. Học sinh khi làm bài chỉ có thể chọn câu trả lời đúng có sẵn.
	Góp phần rèn luyện cho học sinh khả năng trình bày, diễn đạt ý kiến của mình..

	Sự phân phối điểm trải trên một phổ rất rộng nên có thể phân biệt được rõ ràng các trình độ của HS.
	Sự phân phối điểm trải trên một phổ hẹp nên khó có thể phân biệt được rõ ràng trình độ của học sinh.

	Chỉ giới hạn sự suy nghĩ của học sinh trong một phạm vi xác định, do đó hạn chế việc đánh giá khả năng sáng tạo của học sinh.
	HS có điều kiện bộc lộ khả năng sáng tạo của mình một cách không hạn chế, do đó có điều kiện để đánh giá đầy đủ khả năng sáng tạo của học sinh.


3.4. Nguyên tắc sử dụng các dạng thức câu hỏi
· Dạng câu hỏi trắc nghiệm khách quan có ưu thế để đo lường đánh giá kiến thức (VD: kiến thức về một môn học) trong quá trình học hay khi kết thúc môn học đó ở các mức nhận thức thấp như nhận biết, hiểu, áp dụng… 
· Dạng câu hỏi tự luận có ưu thế để đo lường đánh giá những nhận thức ở mức độ cao (các kỹ năng trình bày, diễn đạt… các khả năng phân tích, tổng hợp, đánh giá…). 
· Cả hai đều có thể dùng để đo lường đánh giá những khả năng tư duy ở mức độ cao như giải quyết vấn đề, tư duy sáng tạo hay lý luận phân tích…
· Hình thức thi nào và dạng câu hỏi thi nào cũng có những ưu điểm và nhược điểm nhất định do đó sử dụng dạng câu hỏi thi nào phụ thuộc vào bản chất của môn thi và mục đích của kỳ thi.
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a. Cấu trúc câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn
Câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn có thể dùng thẩm định trí nhớ, mức hiểu biết, năng lực áp dụng, phân tích, tổng hợp, giải quyết vấn đề hay cả năng lực tư duy cao hơn. 
Câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn gồm hai phần:
Phần 1: câu phát biểu căn bản, gọi là câu dẫn (PROMPT), hay câu hỏi (STEM).
Phần 2: các phương án (OPTIONS) để thí sinh lựa chọn, trong đó chỉ có 1 phương án đúng hoặc đúng nhất, các phương án còn lại là phương án nhiễu (DISTACTERS). Thông thường câu hỏi MCQ có4 phương án lựa chọn. 
* Câu dẫn: có chức năng chính như sau:
Đặt câu hỏi;
Đưa ra yêu cầu cho HS thực hiện;     
Đặt ra tình huống/ hay vấn đề cho HS giải quyết.
Yêu cầu cơ bản khi viết câu dẫn, phải làm HS biết rõ/hiểu:
Câu hỏi cần phải trả lời
Yêu cầu cần thực hiện
Vấn đề cần giải quyết
* Các phương án lựa chọn: có 2 loại:
- Phương án đúng,  Phương án tốt nhất:Thể hiện sự hiểu biết của học sinh và sự lựa chọn chính xác hoặc tốt nhất cho câu hỏi hay vấn đề mà câu hỏi yêu cầu.
- Phương án nhiễu - Chức năng chính:Là câu trả lời hợp lý (nhưng không chính xác) đối với câu hỏi hoặc vấn đề được nêu ra trong câu dẫn. 
+ Chỉ hợp lý đối với những học sinh không có kiến thức hoặc không đọc tài liệu đầy đủ.
+ Không hợp lý đối với các học sinh có kiến thức, chịu khó học bài.
Ví dụ: 

Trong câu hỏi trên:
- Đáp án là D
- Phương án A: Thống nhất đất nước
- Phương án B: Chiến tranh biên giới Việt – Trung.
- Phương án C: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam
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	TT
	Cấp độ
	Mô tả

	1
	Nhận biết
	Học sinh nhớ các khái niệm cơ bản, có thể nêu lên hoặc nhận ra chúng khi được yêu cầu

	2
	Thông hiểu
	Học sinh hiểu các khái niệm cơ bản và có thể vận dụng chúng, khi chúng được thể hiện theo cách tương tự như cách giáo viên đã giảng hoặc như các ví dụ tiêu biểu về chúng trên lớp học.

	3
	Vận dụng 
	Học sinh có thể hiểu được khái niệm ở một cấp độ cao hơn “thông hiểu”, tạo ra được sự liên kết logic giữa các khái niệm cơ bản và có thể vận dụng chúng để tổ chức lại các thông tin đã được trình bày giống với bài giảng của giáo viên hoặc trong sách giáo khoa.

	4
	Vận dụng cao
	Học sinh có thể sử dụng các kiến thức về môn học - chủ đề để giải quyết các vấn đề mới, không giống với những điều đã được học, hoặc trình bày trong sách giáo khoa, nhưng ở mức độ phù hợp nhiệm vụ, với kỹ năng và kiến thức được giảng dạy phù hợp với mức độ nhận thức này. Đây là những vấn đề, nhiệm vụ giống với các tình huống mà Học sinh sẽ gặp phải ngoài xã hội.


[bookmark: _Toc343297819][bookmark: _Toc52545009]c. Ưu điểm và nhược điểm của câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn
· Ưu điểm:
· Có thể đo được khả năng tư duy khác nhau .... Có thể dùng loại này để kiểm tra, đánh giá những mục tiêu giảng dạy khác nhau.
· Nội dung đánh giá được nhiều, có thể bao quát được toàn bộ chương trình học
· Độ tin cậy cao hơn, yếu tố đoán mò may rủi giảm hơn so với câu hỏi có 2 lựa chọn ... (câu hỏi đúng sai)
· Độ giá trị cao hơn nhờ tính chất có thể dùng đo những mức nhận thức và tư duy khác nhau và ở bậc cao.
· Việc chấm bài nhanh hơn, khách quan hơn. 
· Khảo sát được số lượng lớn thí sinh
· Hạn chế:
· Khó và tốn thời gian soạn câu hỏi/các phương án nhiễu.
· Các câu hỏi dễ rơi vào tình trạng kiểm tra việc ghi nhớ kiến thức nếu viết hời hợt; 
· Các câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn có thể khó đo được khả năng phán đoán tinh vi, khả năng giải quyết vấn đề một cách khéo léo và khả năng diễn giải một cách hiệu nghiệm bằng câu hỏi loại tự luận. 
d. Những kiểu câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn:
- Câu lựa chọn câu trả lời đúng: trong các phương án đưa ra để thí sinh lựa chọn chỉ có duy nhất một phương án đúng
Câu lựa chọn câu trả lời đúng nhất: trong các phương án đưa ra có thể có nhiều hơn một phương án là đúng, tuy nhiên sẽ có một phương án là đúng nhất.  
- Câu lựa chọn các phương án trả lời đúng: trong các phương án lựa chọn có một hoặc nhiều hơn một phương án đúng, và thí sinh được yêu cầu tìm ra tất cả các phương án đúng. 
- Câu lựa chọn phương án để hoàn thành câu: với loại câu hỏi này, phần thân của câu hỏi là một câu không hoàn chỉnh; phần khuyết có thể nằm trong hoặc nằm cuối của câu dẫn và thí sinh được yêu cầu lựa chọn một phương án phù hợp để hoàn thành câu. 
- Câu theo cấu trúc phủ định: câu hỏi kiểu này có phần thân câu hỏi chứa một từ mang ý nghĩa phủ định như không, ngoại trừ…
- Câu kết hợp các phương án: với kiểu câu này, phần thân thường đưa ra một số (nên là 3 – 6) mệnh đề, thường là các bước thực hiện trong một quy trình hoặc các sự kiện/ hiện tượng diễn ra trong một trình tự thời gian…., sau đó, mỗi phương án lựa chọn và một trật tự sắp xếp các mệnh đề đã cho.
e. Một số nguyên tắc khi biên soạn câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn
 - Phần dẫn cần bao gồm một câu hoặc một số câu truyền đạt một ý hoàn chỉnh, để người học đọc hết phần dẫn đã có thể nắm được sơ bộ câu hỏi đang kiểm tra vấn đề gì; đồng thời các phương án lựa chọn cần ngắn gọn. Nguyên tắc này cũng giúp chúng ta tiết kiệm diện tích giấy để trình bày câu hỏi trên đề thi, đồng thời tiết kiệm thời gian đọc câu hỏi của thí sinh.
- Mỗi câu hỏi nên thiết kế có 4 đến 5 phương án lựa chọn. Các câu hỏi trong cùng một đề thi nên thống nhất về số lượng phương án lựa chọn để thuận tiện trong chấm điểm. Trường hợp trong cùng một đề thi có nhiều câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn và số lượng các phương án không thống nhất thì cần sắp xếp thành các nhóm các câu có cùng số lượng phương án.
- Câu hỏi cũng như các phương án lựa chọn cần không có dấu hiệu kích thích thí sinh đoán mò đáp án. Hai tác giả Millman và Pauk (1969) đã chỉ ra 10 đặc trưng lớn mà câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn có thể cung cấp dấu hiệu để người dự thi đoán mò đáp án, đó là:
 Phương án đúng được diễn đạt dài hơn những phương án còn lại;
Phương án đúng được mô tả chi tiết và đầy đủ, khiến cho người ta dễ dàng nhận ra nhờ tính chính xác của phương án;
Nếu một phương án lựa chọn chứa từ khóa được nhắc lại từ phần dẫn thì nhiều khả năng đó là phương án đúng;
Phương án đúng có tính phổ biến và quen thuộc hơn những phương án còn lại;
Người ta sẽ ít khi đặt phương án đầu tiên và phương án cuối cùng là đáp án; Nếu các phương án được sắp xếp theo một trật tự logic (ví dụ: nếu là các con số thì sắp xếp từ bé đến lớn), người ta sẽ có xu hướng sắp xếp đáp án là các phương án ở giữa;
Nếu các phương án đều mang ý nghĩa cụ thể, chỉ có một phương án mang ý nghĩa khái quát thì nhiều khả năng phương án khái quát nhất sẽ là đáp án;
Nếu có hai phương án mang ý nghĩa tương tự nhau hoặc đối lập nhau thì một trong hai phương án này sẽ là đáp án;
Nếu câu hỏi có phương án cuối cùng kiểu “tất cả các phương án trên đều đúng/sai” thì có thể đáp án sẽ rơi vào phương án này;
Việc sử dụng ngôn từ ngây ngô, dễ dãi, không phù hợp văn cảnh có thể là dấu hiệu của phương án nhiễu;
Nếu chỉ có một phương án khi ghép với phần dẫn tạo nên một chỉnh thể ngữ pháp thì đây chính là đáp án.
- Phương án nhiễu không nên “sai” một cách quá lộ liễu mà cần có sự liên hệ logic nhất định tới chủ đề và được diễn đạt sao cho có vẻ đúng (có vẻ hợp lý). Lý tưởng nhất, các phương án nhiễu nên được xây dựng dựa trên lỗi sai của người học, chẳng hạn các con số biểu thị kết quả của những cách tư duy sai (không phải là những con số được lấy ngẫu nhiên).
- Cần rất thận trọng khi sử dụng câu có phương án lựa chọn kiểu “tất cả các phương án trên đều đúng/sai”. Trong câu trắc nghiệm lựa chọn phương án đúng nhất, việc sử dụng lựa chọn “tất cả các phương án trên đều sai” cần tuyệt đối tránh. Trong một đề thi cũng không nên xuất hiện quá nhiều câu hỏi có lựa chọn kiểu này.
 - Hạn chế sử dụng câu phủ định, đặc biệt là câu có 2 lần phủ định. Việc sử dụng câu dạng này chỉ là rối tư duy của thí sinh khi suy nghĩ tìm đáp án. Sử dụng câu dạng này làm tăng độ khó câu hỏi, mà độ khó ấy lại không nằm ở tri thức/ năng lực cần kiểm tra mà nằm ở việc đọc hiểu câu hỏi của thí sinh. Nếu nhất thiết phải dùng câu dạng này thì cần làm nổi bật từ phủ định (bằng cách in hoa và/hoặc in đậm).
- Các phương án lựa chọn cần hoàn toàn độc lập với nhau, tránh trùng lặp một phần hoặc hoàn toàn.
- Nếu có thể, hãy sắp xếp các phương án lựa chọn theo một trật tự logic nhất định. Việc làm này sẽ giảm thiểu các dấu hiệu kích thích thí sinh đoán mò đáp án.
- Trong cùng một đề thi, số câu hỏi có vị trí đáp án là phương án thứ nhất, thứ hai, thứ ba, … nên gần bằng nhau. Tránh một đề thi có quá nhiều câu hỏi có đáp án đều là phương án thứ nhất hoặc thứ hai …
- Các phương án lựa chọn nên đồng nhất với nhau, có thể về ý nghĩa, âm thanh từ vựng, độ dài, thứ nguyên, loại từ (danh từ, động từ, tính từ…)…
- Trong một số trường hợp cụ thể, cần chú ý tính thời sự hoặc thời điểm của dữ liệu đưa ra trong câu hỏi, nhằm đảm bảo tính chính xác của dữ liệu, và không gây tranh cãi về đáp án.
- Phải chắc chắn có một phương án là đúng.
3.6. Trắc nghiệm tự luận
[bookmark: _Toc52545010]a. Khái niệm
Theo John M. Stalnaker (1951), câu trắc nghiệm tự luận "là một câu hỏi yêu cầu thí sinh phải tự viết ra phần bài làm của mình với độ dài thông thường là một câu hoặc nhiều hơn một câu. Về bản chất, người viết câu hỏi không thể liệt kê sẵn các kiểu trả lời được cho là đúng, và vì thế sự chính xác và chất lượng câu trả lời chỉ có thể được đánh giá một cách chủ quan bởi một người dạy dạy môn học”[footnoteRef:1].  [1: Stalnaker, J. M. (1951). The Essay Type of Examination. In E. F. Lindquist (Ed.), Educational Measurement (pp. 495-530). Menasha, Wisconsin: George Banta.] 

  Theo cách định nghĩa trên, câu trắc nghiệm tự luận có 4 điểm đặc trưng, khác với câu trắc nghiệm khách quan, như sau:
Yêu cầu thí sinh phải viết câu trả lời, thay vì lựa chọn;
Phần trả lời của thí sinh phải bao gồm từ 2 câu trở lên;
Cho phép mỗi thí sinh có kiểu trả lời khác nhau;
Cần có người chấm điểm đủ năng lực để đánh giá sự chính xác và chất lượng của câu hỏi; đánh giá này mang sự chủ quan của người chấm điểm.
Mặc dù gọi là câu trắc nghiệm tự luận nhưng chúng ta có thể sử dụng loại câu này ở tất cả các môn học, từ nhóm các môn học xã hội đến các môn khoa học tự nhiên, kể cả toán học (chẳng hạn, kiểm tra cách tư duy và lập luận của thí sinh thông qua việc trình bày các bước để giải một bài toán). 
[bookmark: _Toc52545011]b. Ưu điểm và hạn chế của câu trắc nghiệm tự luận:
[bookmark: _Toc52545012]*  Ưu điểm
- Đánh giá được những năng lực nhận thức và tư duy bậc cao, như năng lực thảo luận về một vấn đề, năng lực trình bày quan điểm, năng lực miêu tả và trình bày theo quy trình hoặc hệ thống, năng lực nhận diện nguyên nhân và trình bày giải pháp…
- Phù hợp để đánh giá quá trình tư duy và lập luận của thí sinh.
- Mang lại trải nghiệm thực tế cho thí sinh: Câu hỏi tự luận thường mang lại bối cảnh để thí sinh thể hiện năng lực gần với đời sống hơn là câu trắc nghiệm. Những kỹ năng phù hợp với đánh giá qua trắc nghiệm tự luận như kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng ra quyết định, kỹ năng lập luận bảo vệ quan điểm… đều là những kỹ năng mang ý nghĩa sống còn với cuộc sống.  
- Có thể đánh giá được thái độ của người học thông qua việc trả lời câu trắc nghiệm tự luận, điều này rất khó thực hiện khi sử dụng câu trắc nghiệm khách quan.
[bookmark: _Toc52545013]*  Hạn chế:
Chỉ đánh giá được một phạm vi nội dung nhất định, khó đảm bảo tính đại diện cho nội dung cần đánh giá: bởi vì câu trắc nghiệm tự luận cần có thời gian để thí sinh trả lời câu hỏi, nên một đề kiểm tra không thể bao gồm quá nhiều câu tự luận, từ đó dẫn đến không thể bao phủ toàn bộ những nội dung cần đánh giá, và khó đảm bảo độ giá trị của câu hỏi. 
Với loại câu hỏi này, thông thường viết câu hỏi thì nhanh nhưng việc chấm điểm thì tốn thời gian và đòi hỏi người chấm điểm phải thành thạo chuyên môn. Việc chấm điểm cũng khó tránh khỏi chủ quan của người chấm, ảnh hưởng đến độ tin cậy của kết quả đánh giá. Trình độ, năng lực, hiểu biết về thí sinh, thậm trí cả trạng thái tâm lý của người chấm điểm đều có thể ảnh hưởng đến điểm số.
Nhìn chung, câu trắc nghiệm tự luận sử dụng phù hợp nhất để: (i) đánh giá mức độ nắm vững một nội dung kiến thức thuộc môn học; (ii) đánh giá khả năng lập luận của người học, sử dụng kiến thức môn học.
[bookmark: _Toc52545014]c. Các dạng câu trắc nghiệm tự luận
Có thể phân loại câu trắc nghiệm tự luận thành hai nhóm: Câu tự luận có cấu trúc và Câu tự luận mở. Dưới đây là hai ví dụ:
Câu tự luận có cấu trúc:
Viết một bài luận ngắn khoảng 2 trang, so sánh hai khái niệm “vị tha” và “ích kỷ”. Bài luận cần liên hệ với (a) một bối cảnh hoặc tình huống cụ thể mà một người có tính “vị tha” hay “ích kỷ” gặp phải; và (b) những người mà họ gặp.
Bài luận của bạn sẽ được chấm điểm dựa trên mức độ rõ ràng của việc giải thích điểm giống và khác nhau giữa hai khái niệm trên, và cách liên hệ với (a) bối cảnh, tình huống, và (b) những người cụ thể.
Thời gian làm bài: 40 phút.

Ở câu tự luận này, thí sinh được yêu cầu viết bài luận có độ dài giới hạn 2 trang, và nội dung giới hạn ở việc so sánh. Các yêu cầu cụ thể hơn về nội dung cũng được đưa ra, thể hiện của việc liên hệ với trải nghiệm thực tế của người học. Ngoài ra, đầu bài cũng nêu những tiêu chí chấm điểm quan trọng: mức độ rõ ràng, giải thích điểm giống và khác nhau, cách liên hệ…   
Với câu tự luận dưới đây, thí sinh hoàn toàn tự do trong việc thể hiện quan điểm, tự do trong việc lựa chọn thông tin để đưa vào phần trả lời, tự do sắp xếp các ý, và tự do lựa chọn từ ngữ và cách diễn đạt để trình bày câu trả lời. Loại câu hỏi tự luận mở rất phù hợp để khuyến khích người học phát triển năng lực sáng tạo.
Câu tự luận mở:
Có người nói công thức của tình bạn: “Một muỗng của sự chia sẻ, hai muỗng của sự quan tâm, một muỗng cho sự tha thứ, trộn tất cả những thứ này lại với nhau... sẽ tạo nên người bạn mãi mãi”. Hãy bình luận về câu nói này. Hãy đưa ra một công thức của riêng mình và dùng kinh nghiệm, sự trải nghiệm của mình để thuyết phục mọi người.
Thời gian làm bài: 40 phút

Câu tự luận có cấu trúc phù hợp để đánh giá các bậc nhận thức như Nhớ, Hiểu, Vận dụng, Phân tích, và khả năng tổ chức, sắp xếp thông tin…
Câu tự luận mở phù hợp để đánh giá các bậc nhận thức Hiểu, Vận dụng, Phân tích, Đánh giá; các vấn đề mang tính tích hợp, toàn cầu; cách thức tổ chức, sắp xếp thông tin; khả năng thuyết phục…
[bookmark: _Toc52545015]d. Một số lưu ý khi viết câu trắc nghiệm tự luận:
- Chỉ nên sử dụng câu tự luận để đánh giá những mục tiêu dạy học mà nếu đánh giá bằng câu trắc nghiệm khách quan thì sẽ có nhiều hạn chế (ví dụ: những năng lực nhận thức bậc cao như phân tích, đánh giá, sáng tạo). Đặc biệt với câu tự luận mở chỉ nên khai thác để đánh giá năng lực đánh giá, sáng tạo.
- Đặt câu hỏi phải đảm bảo nhắm đến yêu cầu thí sinh thể hiện năng lực như mục tiêu dạy học đã đặt ra. Nếu sử dụng câu tự luận có cấu trúc, phải đảm bảo sử dụng động từ phù hợp với động từ đã sử dụng ở mục tiêu dạy học. Nếu là câu tự luận mở, phải đảm bảo các tiêu chí đánh giá đánh giá được mục tiêu dạy học.
- Yêu cầu của câu hỏi cần được làm rõ tới người học thông qua văn phong rõ ràng và ngắn gọn. Sử dụng những từ chỉ hành động cụ thể như miêu tả, giải thích, so sánh, nêu ưu điểm và nhược điểm… Tránh dùng những động từ mơ hồ, trừu tượng như “vận dụng”, vì người học có thể không biết cần làm gì khi được yêu cầu “vận dụng”. Với một số mục tiêu đánh giá kỳ vọng về số lượng lập luận hay vấn đề mà người học cần trình bày, câu hỏi cũng cần nêu rõ số lượng này. Với câu tự luận có cấu trúc, người dạy nên cùng người học xây dựng bài mẫu, hoặc các tiêu chí đánh giá để người học hiểu rõ câu hỏi hơn và việc chấm điểm cũng sẽ khách quan hơn.   
- Với câu trắc nghiệm tự luận, không nên cho phép thí sinh lựa chọn câu hỏi giữa các câu hỏi tương đương nhau. Việc sử dụng câu tự luận đã làm giảm tính đại diện của nội dung đánh giá, việc cho phép thí sinh lựa chọn câu hỏi một lần nữa làm giảm tính đại diện này. Hơn nữa, mỗi thí sinh có thể có hứng thú với câu hỏi này hơn là câu hỏi khác, việc cho thí sinh lựa chọn câu hỏi sẽ làm cho việc đánh giá trở nên thiếu công bằng. 
- Cân nhắc để giao đủ thời gian làm bài cho mỗi câu hỏi. Trên đề kiểm tra nên ghi rõ khuyến nghị thời gian làm bài và độ dài phần trả lời câu hỏi (nếu có thể). Cần tính toán để thí sinh có đủ thời gian đọc đề bài, suy nghĩ và viết câu trả lời. Không nên có quá nhiều câu hỏi tự luận trong một đề kiểm tra.  
- Công việc chấm điểm bài tự luận có thể bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố gây thiên kiến như: chính tả, cách hành văn, chữ VIẾT, cách lấy ví dụ, hiểu biết của người chấm điểm về thí sinh… Để giảm thiểu sự ảnh hưởng này, việc chấm điểm cần tập trung vào mục tiêu dạy học mà chúng ta cần đánh giá, sử dụng các tiêu chí đánh giá đã thống nhất từ trước. Với câu tự luận trả lời có cấu trúc, có thể xây dựng tiêu chí đánh giá và thang điểm trên một bài trả lời mẫu. Đồng thời, nên dọc phách bài kiểm tra trước khi chấm điểm. Tiến hành chấm điểm toàn bộ bài làm của một câu hỏi (ở tất cả các bài kiểm tra) trước khi chuyển sang câu tiếp theo. Với những bài kiểm tra mang ý nghĩa quan trọng đối với thí sinh, nên có 2-3 người chấm điểm cùng đánh giá một bài kiểm tra.
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[bookmark: _Toc56862051]Phần II.
XÂY DỰNG ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ ĐỊNH KÌ THEO 
MA TRẬN ĐỀ, ĐẶC TẢ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ THEO MÔN HỌC
[bookmark: _Toc56862052]1. Hướng dẫn xây dựng đề kiểm tra, đánh giá định kì lớp 10:
a) Ma trận
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I
MÔN: GDCD LỚP 10 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT
	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
	% tổng
điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Số CH
	Thời gian (phút)
	

	
	
	
	Số CH
	Thời gian (phút)
	Số CH
	Thời gian (phút)
	Số CH
	Thời gian (phút)
	Số CH
	Thời gian (phút)
	TN
	TL
	
	

	1
	Thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng
	1. Thế giới quan và phương pháp luận.

	3
	2,25
	1
	1,25
	











1*
	











10
	1
	8
	4
	1**
	11,5
	20

	2
	Sự vận động và phát triển của thế giới vật chất 

	2. Sự vận động và phát triển của thế giới vật chất.
	4
	3
	4
	5
	
	
	0
	0
	24
	1*
	33,5
	80

	
	
	3. Nguồn gốc vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng.
	2
	1,5
	2
	2,5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4. Cách thức vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng.
	4
	2,25
	     2
	2,5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	5. Khuynh hướng phát triển của sự vật và hiện tượng
	4
	3
	3
	3,75
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	16
	12
	12
	15
	1
	10
	1
	8
	28
	2
	45
	100

	Tỷ lệ %
	40
	30
	20
	10
	70
	30
	
	100

	Tỷ lệ chung
	70
	30
	100
	
	


Lưu ý:    
- Các câu hỏi ở cấp độ nhận biết và thông hiểu là các câu hỏi trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn, trong đó có duy nhất 1 lựa chọn đúng.
- Các câu hỏi ở cấp độ vận dụng và vận dụng cao là các câu hỏi tự luận.
- Số điểm tính cho 1 câu trắc nghiệm là 0,25 điểm/câu; số điểm của câu tự luận được quy định trong hướng dẫn chấm nhưng phải tương ứng với tỉ lệ điểm được quy định trong ma trận.
- Trong đơn vị kiến thức (1), (2), (3), (4), (5) chỉ được chọn ra một câu mức độ vận dụng.
- Trong nội dung kiến thức (1) chỉ được chọn ra một câu mức độ vận dụng cao. 

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ I
MÔN: GDCD LỚP 10 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT
	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
	% tổng
điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Số CH
	Thời gian (phút)
	

	
	
	
	Số CH
	Thời gian (phút)
	Số CH
	Thời gian (phút)
	Số CH
	Thời gian (phút)
	Số CH
	Thời gian (phút)
	TN
	TL
	
	

	1
	Thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng 
	1. Thế giới quan và phương pháp luận.

	3
	2,25
	1
	1,25
	


















   1

	



















     10
	1
	8
	4
	1
	11,5
	20

	2
	Sự vận động và phát triển của thế giới vật chất 

	2. Sự vận động và phát triển của thế giới vật chất.
	1
	0,75
	1
	1,25
	
	
	0
	0
	2
	





1









	      8
	20

	
	
	3. Nguồn gốc vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng.
	1
	0,75
	1
	1,25
	
	
	
	
	2
	
	
	

	
	
	4. Cách thức vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng.
	1
	0,75
	1
	1,25
	
	
	
	
	2
	
	
	

	
	
	5. Khuynh hướng phát triển của sự vật và hiện tượng
	1
	0,75
	1
	1,25
	
	
	
	
	2
	
	
	

	3
	Thực tiễn và vaitrò của thực tiễn đối với nhận thức
	6. Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức
	3
	2,25
	3
	3,75
	
	
	
	
	7
	
	16
	35

	4
	Con người là chủ thể của lịch sử, là mục tiêu phát triển của xã hội 
	7. Con người là chủ thể của lịch sử, là mục tiêu phát triển của xã hội 
	
	4,5
	4
	  5
	
	
	
	
	10
	
	9,5
	25

	Tổng
	16
	12
	12
	15
	1
	10
	1
	8
	28
	2
	45
	100

	Tỷ lệ %
	40
	30
	20
	10
	70
	30
	
	100

	Tỷ lệ chung
	70
	30
	100
	
	


Lưu ý:    
- Các câu hỏi ở cấp độ nhận biết và thông hiểu là các câu hỏi trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn, trong đó có duy nhất 1 lựa chọn đúng.
- Các câu hỏi ở cấp độ vận dụng và vận dụng cao là các câu hỏi tự luận.
- Số điểm tính cho 1 câu trắc nghiệm là 0,25 điểm/câu; số điểm của câu tự luận được quy định trong hướng dẫn chấm nhưng phải tương ứng với tỉ lệ điểm được quy định trong ma trận.
- Trong đơn vị kiến thức (2), (3), (4), (5), (6), (7) chỉ được chọn ra một câu mức độ vận dụng, không ra câu hỏi mức độ vận dụng và vận dụng cao ở cùng 1 đơn vị kiến thức.
- Trong nội dung kiến thức (1) chỉ được chọn một câu mức độ vận dụng cao.





MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ II
MÔN: GDCDLỚP 10 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT

	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
	% tổng
điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Số CH
	Thời gian (phút)
	

	
	
	
	Số CH
	Thời gian (phút)
	Số CH
	Thời gian (phút)
	Số CH
	Thời gian (phút)
	Số CH
	Thời gian (phút)
	TN
	TL
	
	

	1
	Đạo đức và các phạm trù cơ bản của đạo đức học 
	1. Quan niệm về đạo đức và vai  trò của đạo đức trong sự phát triển của cá nhân, gia đình và xã hội.
	1
	0,75
	2
	2,5
	    


 


1**










	10
	0
	
	3
	2
	
17,5
	40

	
	
	2. Một số phạm trù cơ bản của đạo đức học
	4
	3
	1
	1,25
	
	
	








1*

	








8
	5
	
	
	

	2
	Công dân với tình yêu, hôn nhân và gia đình 
	3. Công dân với tình yêu, hôn nhân và gia đình
	7
	5,25
	5
	6,25
	
	
	
	
	12
	
	

11,5

	30

	3
	Công dân với cộng đồng
	4. Công dân với cộng đồng
	4
	3
	4
	5
	
	
	
	
	8

	
	16

	30

	Tổng
	16
	12
	12
	15
	1
	10
	1
	8
	28
	2
	45
	100

	Tỉ lệ (%) 
	40
	30
	20
	10
	70
	30
	
	100

	Tỉ lệ chung (%)
	70
	30
	100
	
	


Lưu ý:    
- Các câu hỏi ở cấp độ nhận biết và thông hiểu là các câu hỏi trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn, trong đó có duy nhất 1 lựa chọn đúng.
- Các câu hỏi ở cấp độ vận dụng và vận dụng cao là các câu hỏi tự luận.
- Số điểm tính cho 1 câu trắc nghiệm là 0,25 điểm/câu; số điểm của câu tự luận được quy định trong hướng dẫn chấm nhưng phải tương ứng với tỉ lệ điểm được quy định trong ma trận.
- Trong đơn vị kiến thức (1), (2), (3), (4) chỉ được chọn ra một câu mức độ vận dụng, không ra câu hỏi mức độ vận dụng và vận dụng cao ở cùng 1 đơn vị kiến thức.
- Trong nội dung kiến thức (2), (3), (4) chỉ được chọn ra một câu mức độ vận dụng cao.


MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ II
MÔN: GDCDLỚP 10 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT

	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
	% tổng
điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Số CH
	Thời gian (phút)
	

	
	
	
	Số CH
	Thời gian (phút)
	Số CH
	Thời gian (phút)
	Số CH
	Thời gian (phút)
	Số CH
	Thời gian (phút)
	TN
	TL
	
	

	1
	Đạo đức và các phạm trù cơ bản của đạo đức học 
	1. Quan niệm về đạo đức và vai  trò của đạo đức trong sự phát triển của cá nhân, gia đình và xã hội.
	1
	0,75
	1









	


1,25
	
























1*







	
























10

	0
	

0


	4
	







2
	
3,5
	
10

	
	
	2. Một số phạm trù cơ bản của đạo đức học
	2
	1,5

	
	
	
	
	









1**

	









8
	
	
	
	

	2
	Công dân với tình yêu, hôn nhân và gia đình 
	3. Công dân với tình yêu, hôn nhân và gia đình
	3
	2,25
	1
	1,25
	
	
	
	
	
4

	
	
3,5

	
10

	3
	Công dân với cộng đồng
	4. Công dân với cộng đồng
	2
	1,5
	2
	2,5
	
	
	
	
	4

	
	
4

	
10

	4
	Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
	5. Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
	3
	2,25
	3
	3,75
	
	
	0
	
	6
	
	

6
	
15

	5
	Công dân với một số vấn đề cấp thiết của nhân loại
	6. Công dân với một số vấn đề cấp thiết của nhân loại
	4
	3
	3
	3,75
	
	
	
	
	7
	
	
15,5
	
30

	6
	Tự hoàn thiện bản thân
	7. Tự hoàn thiện bản thân
	1
	0,75
	2
	2,5
	
	
	
	
	3
	
	
12,5
	25

	Tổng
	16
	12
	12
	15
	1
	10
	1
	8
	28
	2
	45
	100

	Tỉ lệ (%) 
	40
	30
	20
	10
	70
	30
	
	100

	Tỉ lệ chung (%)
	70
	30
	100
	
	


Lưu ý:    
- Các câu hỏi ở cấp độ nhận biết và thông hiểu là các câu hỏi trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn, trong đó có duy nhất 1 lựa chọn đúng.
- Các câu hỏi ở cấp độ vận dụng và vận dụng cao là các câu hỏi tự luận.
- Số điểm tính cho 1 câu trắc nghiệm là 0,25 điểm/câu; số điểm của câu tự luận được quy định trong hướng dẫn chấm nhưng phải tương ứng với tỉ lệ điểm được quy định trong ma trận.
- Trong nội dung kiến thức (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) chỉ được chọn một câu mức độ vận dụng, không ra câu hỏi mức độ vận dụng và vận dụng cao ở cùng 1 đơn vị kiến thức.

b) Đặc tả
BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I
MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 10 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT
	
TT
	
Nội dung kiến thức
	
Đơn vị kiến thức
	
Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	
1
	Thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng 
	1. Thế giới quan và phương pháp luận.

	Nhận biết:
- Các khái niệm Triết học, thế giới quan duy vật, thế giới quan duy tâm, phương pháp luận biện chúng, phương pháp luận siêu hình.
- Nêu được nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm, phương pháp biện chứng và phương pháp siêu hình.
Thông hiểu:
- Phân biệt được sự khác nhau giữa chủ nghĩa duy vật, chủ nghĩa duy tâm, phương pháp luận biện chứng, phương pháp luận siêu hình.
Vận dụng:
- Nhận xét, đánh giá được vai trò của thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng trong đời sống hàng ngày.
Vận dụng cao: 
 - Vận dụng được những kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống.
	
3

	
1

	
1

	

	2
	Sự vận động và phát triển của thế giới vật chất 






















	2. Sự vận động và phát triển của thế giới vật chất.








	Nhận biết:
- Khái niệm vận động, phát triển theo quan điểm triết học.
- Biết được vận động là phương thức tồn tại của vật chất.
- Biết phát triển là khuynh hướng chung của quá trình vận động của các sự vật, hiện tượng trong thế giới khách quan.

Thông hiểu: 
- Phân loại được năm hình thức vận động cơ bản của thế giới vật chất.
- So sánh được sự giống nhau và khác nhau giữa vận động và phát triển của sự vật, hiện tượng.
Vận dụng: 
- Lấy được ví dụ về vận động và phát triển trong thực tiễn cuộc sống.
	4

	4

	
	0

	
	
	3. Nguồn gốc vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng.
	Nhận biết:
- Nêu được khái niệm mâu thuẫn theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng. 
- Biết được sự đấu tranh giữa các mặt đối lập là nguồn gốc khách quan của mọi sự vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng.
Thông hiểu: 
- Phân biệt được hai khái niệm “mặt đối lập”, “mâu thuẫn”.
Vận dụng: 
- Biết phân tích một số mâu thuẫn trong các sự vật, hiện tượng.
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	4. Cách thức vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng.
	Nhận biết:
- Nhận ra được khái niệm chất và lượng của sự vật, hiện tượng.
- Nhận ra được mối quan hệ biện chứng giữa sự biến đổi về lượng và sự biến đổi về chất của sự vật, hiện tượng. 
Thông hiểu: 
- Chỉ ra được sự khác nhau giữa chất và lượng.
- Chỉ ra được sự biến đổi của lượng và chất.
Vận dụng:
- Nêu được ví dụ trong cuộc sống về sự khác nhau giữa chất và lượng, sự biến đổi của chất và lượng
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	5.Khuynh hướng phát triển của sự vật và hiện tượng
	Nhận biết:	
- Nêu được khái niệm phủ định, phủ định biện chứng và phủ định siêu hình.
- Biết được phát triển là khuynh hướng chung của sự vật và hiện tượng.
Thông hiểu: 
- Phân biệt được sự khác nhau giữa phủ định biện chứng và phủ định siêu hình.
- Mô tả được hình “xoắn ốc” của sự phát triển.
Vận dụng:
- Nêu được ví dụ chứng minh sự phát triển theo hình “xoắn ốc”.
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	Tổng
	
	16
	12
	01
	01


Lưu ý:
-  Với câu hỏi ở mức độ nhận biết và thông hiểu thì mỗi câu hỏi cần được ra ở một chỉ báo của mức độ kiến thức, kỹ năng cần kiểm tra, đánh giá tương ứng (1 gạch đầu dòng thuộc mức độ đó). 
- Giáo viên có thể ra 1 câu hỏi cho đề kiểm tra cấp độ vận dụng ở đơn vị kiến thức (1) hoặc (2) hoặc (3) hoặc (4) hoặc (5).
-  Giáo viên ra 1 câu hỏi cho đề kiểm tra cấp độ vận dụng cao ở ở đơn vị kiến thức (1).

BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ I
MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 10 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT
	
TT
	
Nội dung kiến thức
	
Đơn vị kiến thức
	
Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	
Nhận biết
	
Thông hiểu
	
Vận dụng
	Vận dụng cao

	
1
	Thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng 
	1. Thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng 
	Nhận biết:
- Các khái niệm Triết học, thế giới quan duy vật, thế giới quan duy tậm, phương pháp luận biện chứng, phương pháp luận siêu hình.
- Nêu được nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm, phương pháp biện chứng và phương pháp siêu hình.
Thông hiểu:
- Phân biệt được sự khác nhau giữa chủ nghĩa duy vật, chủ nghĩa dụy tâm, phương pháp luận biện chứng, phương pháp luận siêu hình.
Vận dụng:
- Nhận xét, đánh giá được vai trò của thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng trong đời sống hàng ngày.
Vận dụng cao: 
 - Vận dụng được những kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống.
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	2
	Sự vận động và phát triển của thế giới vật chất 















	2. Sự vận động và phát triển của thế giới vật chất.








	Nhận biết:
- Khái niệm vận động, phát triển theo quan điểm triết học.
- Biết được vận động là phương thức tồn tại của vật chất.
- Biết phát triển là khuynh hướng chung của quá trình vận động của các sự vật, hiện tượng trong thế giới khách quan.
Thông hiểu: 
- Xác định được năm hình thức vận động cơ bản của thế giới vật chất.
- So sánh được sự giống nhau và khác nhau giữa vận động và phát triển của sự vật, hiện tượng.
Vận dụng: 
- Lấy được ví dụ về vận động và phát triển trong thực tiễn cuộc sống.
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	3. Nguồn gốc vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng.
	Nhận biết:
- Nêu được khái niệm mâu thuẫn theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng. 
- Biết được sự đấu tranh giữa các mặt đối lập là nguồn gốc khách quan của mọi sự vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng.
Thông hiểu: 
- Xác định được “mâu thuẫn” theo quan điểm Triết học.
Vận dụng: 
- Biết phân tích một số mâu thuẫn trong các sự vật, hiện tượng.
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	4. Cách thức vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng.
	Nhận biết:
- Nhận ra được khái niệm chất và lượng của sự vật, hiện tượng.
- Nhận ra được mối quan hệ biện chứng giữa sự biến đổi về lượng và sự biến đổi về chất của sự vật, hiện tượng.
Thông hiểu: 
- Chỉ ra được sự khác nhau giữa chất và lượng.
- Chỉ ra được sự biến đổi của lượng và chất.
Vận dụng:
- Nêu được ví dụ về sự khác nhau giữa chất và lượng, sự biến đổi của chất và lượng.
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	5.Khuynh hướng phát triển của sự vật và hiện tượng
	Nhận biết:	
- Nhận ra được khái niệm phủ định, phủ định biện chứng và phủ định siêu hình.
- Biết được phát triển là khuynh hướng chung của sự vật và hiện tượng.
Thông hiểu: 
- Phân biệt được sự khác nhau giữa phủ định biện chứng và phủ định siêu hình.
- Xác định được sự phủ định biện chứng và sự phủ định siêu hình.
Vận dụng:
- Nêu được ví dụ chứng minh sự phát triển theo hình “xoắn ốc”.
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	3
	Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức

	6. Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức
	Nhận biết:
- Nhận ra được khái niệm nhận thức, thực tiễn.
Thông hiểu:
- Phân biệt được hai giai đoạn của quá trình nhận thức.
- Hiểu được vai trò của thực tiễn đối với nhận thức.
- Giải thích được mọi hiểu biết của con người đều bắt nguồn từ thực tiễn
Vận dụng:
- Nêu được ví dụ mọi hiểu biết của con người đều bắt nguồn từ thực tiễn.
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	4
	Con người là chủ thể của lịch sử, là mục tiêu phát triển của xã hội 
	7. Con người là chủ thể của lịch sử, là mục tiêu phát triển của xã hội 
	Nhận biết:
- Nhận ra được con người là chủ thể của lịch sử, sáng tạo ra lịch sử.
- Nhận ra được con người là mục tiêu của sự phát triển xã hội.
Thông hiểu:
- Hiểu được con người là mục tiêu của sự phát triển xã hội
- Giải thích được mọi giá trị vật chất và tinh thần của xã hội do con người tạo ra.
- Xác định được vai trò của chủ nghĩa xã hội với sự phát triển của con người.
Vận dụng:
- Lấy ví dụ trong thực tiễn cuộc sống chứng minh được mọi giá trị vật chất và tinh thần của xã hội do con người tạo ra và nêu được ví dụ.
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	Tổng
	
	16
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Lưu ý:
- Với câu hỏi ở mức độ nhận biết và thông hiểu thì mỗi câu hỏi cần được ra ở một chỉ báo của mức độ kiến thức, kỹ năng cần kiểm tra, đánh giá tương ứng (1 gạch đầu dòng thuộc mức độ đó). 
-  Giáo viên ra 1 câu hỏi cho đề kiểm tra ở cấp độ vận dụng ở đơn vị kiến thức (1) hoặc (2) hoặc (3) hoặc (4) hoặc (5) hoặc (6) hoặc (7). 
- Giáo viên có thể ra 1 câu hỏi cho đề kiểm tra ở cấp độ vận dụng cao ở đơn vị kiến thức (1).



BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ II
MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 10 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT
	
TT
	
Nội dung kiến thức
	
Đơn vị kiến thức
	
Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Đạo đức và các phạm trù cơ bản của đạo đức học 
(Bài 10, 11)
	1. Quan niệm về đạo đức và vai trò của đạo đức trong sự phát triển của cá nhân, gia đình và xã hội.
	Nhận biết:
- Nhận ra được khái niệm đạo đức.
Thông hiểu:
- Trình bày được vai trò của đạo đức trong sự phát triển của cá nhân, gia đình và sự phát triển của xã hội.
Vận dụng:
- Đánh giá được hành vi thực hiện tốt các chuẩn mực đạo đức và quy định của pháp luật.
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	2. Một số phạm trù cơ bản của đạo đức học

	Nhận biết:
- Nhận biết được các khái niệm: nghĩa vụ, lương tâm, nhân phẩm, danh dự, hạnh phúc.
Thông hiểu:
- Hiểu được nội dung cơ bản của các phạm trù nghĩa vụ, lương tâm, nhân phẩm và danh dự, hạnh phúc.
Vận dụng:
- Nhận xét, đánh giá được hành vi phù hợp với chuẩn mực đạo đức và xã hội.
Vận dụng cao:
- Thực hiện được các nghĩa vụ liên quan đến bản thân.
- Biết cách giữ gìn nhân phẩm, danh dự, lương tâm của mình.
- Biết phấn đấu cho hạnh phúc của bản thân và của xã hội.
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1

	
	

	  2
	Công dân với tình yêu, hôn nhân và gia đình (Bài 12)
	3. Công dân với tình yêu, hôn nhân và gia đình 
	Nhận biết:
- Nhận biết được các khái niệm đúng về tình yêu, tình yêu chân chính, gia đình.
-  Nêu được chức năng cơ bản của gia đình.
Thông hiểu: 
- Hiểu được biểu hiện của tình yêu chân chính.
- Trình bày được mối quan hệ giữa tình yêu, hôn nhân và gia đình.  
- Trình bày được các đặc trưng tốt đẹp, tiến bộ của chế độ hôn nhân ở nước ta hiện nay.
Vận dụng:
- Nhận xét, đánh giá được một số quan niệm sai lầm về tình yêu, hôn nhân, gia đình.
Vận dụng cao:
- Biết cách ứng xử phù hợp trước các tình huống nảy sinh trong quan hệ  tình yêu, hôn nhân, gia đình.
- Biết thực hiện tốt trách nhiệm của bản thân trong gia đình.
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	3
	Công dân với cộng đồng 
(Bài 13)







	4. Công dân với cộng đồng 







	Nhận biết:
- Nhận biết được khái niệm cộng đồng, nhân nghĩa, hòa nhập, hợp tác.
Thông hiểu:
- Hiểu được vai trò của cộng đồng đối với cuộc sống của con người.
- Nêu được các đặc trưng và biểu hiện của nhân nghĩa, hòa nhập, hợp tác.
Vận dụng:
- Nhận xét, đánh giá được hành vi, việc làm của bản thân, của người khác trong việc thực hiện trách nhiệm với cộng đồng.
Vận dụng cao:
- Lựa chọn được cách ứng xử phù hợp trong các mối quan hệ với cộng đồng.
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	Tổng
	
	16
	12
	01
	01


Lưu ý:
-  Với câu hỏi ở mức độ nhận biết và thông hiểu thì mỗi câu hỏi cần được ra ở một chỉ báo của mức độ kiến thức, kỹ năng cần kiểm tra, đánh giá tương ứng (1 gạch đầu dòng thuộc mức độ đó). 
-  Giáo viên có thể ra 1 câu hỏi cho đề kiểm tra cấp độ vận dụng ở đơn vị kiến thức (1) hoặc (2) hoặc (3) hoặc (4).
- Giáo viên có thể ra 1 câu hỏi cho đề kiểm tra cấp độ vận dụng cao ở đơn vị kiến thức (2) hoặc (3) hoặc (4). 

BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ II
MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 10 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT
	
TT
	
Nội dung kiến thức
	
Đơn vị kiến thức
	
Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Đạo đức và các phạm trù cơ bản của đạo đức học 
	1. Quan niệm về đạo đức 
	Nhận biết:
- Nhận ra được khái niệm đạo đức.
Thông hiểu:
- Trình bày được vai trò của đạo đức trong sự phát triển của cá nhân, gia đình và sự phát triển của xã hội.
Vận dụng:
- Đánh giá được hành vi thực hiện tốt các chuẩn mực đạo đức và quy định của pháp luật.
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	2. Một số phạm trù cơ bản của đạo đức học
	Nhận biết:
- Nhận biết được các khái niệm: nghĩa vụ, lương tâm, nhân phẩm, danh dự, hạnh phúc.
Thông hiểu:
- Hiểu được nội dung cơ bản của các phạm trù nghĩa vụ, lương tâm, nhân phẩm và danh dự, hạnh phúc.

Vận dụng:
- Nhận xét, đánh giá được hành vi phù hợp với chuẩn mực đạo đức và xã hội.
Vận dụng cao:
- Thực hiện được các nghĩa vụ liên quan đến bản thân.
- Biết cách giữ gìn nhân phẩm, danh dự, lương tâm của mình.
- Biết phấn đấu cho hạnh phúc của bản thân và của xã hội.
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	2
	Công dân với tình yêu, hôn nhân và gia đình 
	3. Công dân với tình yêu, hôn nhân và gia đình 
	Nhận biết:
- Nhận biết được các khái niệm về tình yêu, tình yêu chân chính, gia đình.
-  Nêu được chức năng cơ bản của gia đình.
Thông hiểu: 
- Hiểu được biểu hiện của tình yêu chân chính.
- Trình bày được mối quan hệ giữa tình yêu, hôn nhân và gia đình.  
- Trình bày được các đặc trưng tốt đẹp, tiến bộ của chế độ hôn nhân ở nước ta hiện nay.
Vận dụng:
- Nhận xét, đánh giá được một số quan niệm sai lầm về tình yêu, hôn nhân, gia đình.

Vận dụng cao:
- Biết cách ứng xử phù hợp trước các tình huống nảy sinh trong quan hệ  tình yêu, hôn nhân, gia đình.
- Biết thực hiện tốt trách nhiệm của bản thân trong gia đình.
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	3
	Công dân với cộng đồng 

	4. Công dân với cộng đồng 

	Nhận biết:
- Nhận biết được khái niệm cộng đồng, nhân nghĩa, hòa nhập, hợp tác.
Thông hiểu:
- Hiểu được vai trò của cộng đồng đối với cuộc sống của con người.
-  Nêu được các đặc trưng và biểu hiện của nhân nghĩa, hòa nhập, hợp tác.
Vận dụng:
- Nhận xét, đánh giá được hành vi, việc làm của bản thân, của người khác trong việc thực hiện trách nhiệm với cộng đống
Vận dụng cao:
- Lựa chọn được cách ứng xử phù hợp trong các mối quan hệ với cộng đồng.
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	4
	Công dân với sự nghiêp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

	5. Công dân với sự nghiêp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

	Nhận biết:
- Xác định được khái niệm lòng yêu nước.
- Nêu được biểu hiện của lòng yêu nước.
Thông hiểu:
- Trình bày được trách nhiệm của công dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Vận dụng: 
- Biết tham tham gia các hoạt động xây dựng, bảo vệ quê hương, đất nước phù hợp với khả năng của mình.
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	5
	Công dân với một số vấn đề cấp thiết của nhân loại

	6. Công dân với một số vấn đề cấp thiết của nhân loại

	Nhận biết:
- Nhận ra được một số vấn đề cấp thiết của nhân loại ngày nay: ô nhiễm môi trường, bùng nổ dân số, dịch bệnh hiểm nghèo.
Thông hiểu:
- Trình bày được trách nhiệm của công dân nói chung và công dân học sinh nói riêng trong việc tham gia góp phần giải quyết những vấn đề đó.
Vận dụng: 
- Nhận xét, đánh giá được những hành vi, việc làm thiếu trách nhiệm đối với các vấn đề cấp thiết của nhân loại.
Vận dụng cao:
- Tham gia các hoạt động phù hợp với khả năng của bản thân để góp phần vào việc bảo vệ môi trường, hạn chế sự bùng nổ dân số, phòng ngừa và đẩy lùi dịch bệnh hiểm nghèo.
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	6
	Tự hoàn thiện bản thân 

	7. Tự hoàn thiện bản thân 

	Nhận biết:
- Nhận ra được thế nào là tự hoàn thiện bản thân.
Thông hiểu:
- Lấy được ví dụ hoặc kể được một tấm gương về tự hoàn thiện bản thân.
- Hiểu được sự cần thiết phải tự hoàn t---hiện bản thân theo các yêu cầu đạo đức của xã hội.
Vận dụng: 
- Biết tự nhận thức về bản thân đối chiếu với các yêu cầu đạo đức xã hội.
Vận dụng cao:
- Lựa chọn được những việc làm thể hiện cách thức rèn luyện, tự hoàn thiện bản thân theo các giá trị đạo đức xã hội.
	1

	2

	
	

	Tổng
	
	16
	12
	01
	01


Lưu ý:
      -  Với câu hỏi ở mức độ nhận biết và thông hiểu thì mỗi câu hỏi cần được ra ở một chỉ báo của mức độ kiến thức, kỹ năng cần kiểm tra, đánh giá tương ứng (1 gạch đầu dòng thuộc mức độ đó). 
      - Giáo viên có thể ra 1 câu hỏi cho đề kiểm tra cấp độ vận dụng cao ở đơn vị kiến thức (2) hoặc (3) hoặc (4) hoặc (5) hoặc (6) hoặc (7).


c) Hướng dẫn ra đề kiểm tra theo ma trận và đặc tả
BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I
MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 10 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT
	
TT
	
Nội dung kiến thức
	
Đơn vị kiến thức
	
Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	
1
	Thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng 
	1. Thế giới quan và phương pháp luận.

	Nhận biết:
- Các khái niệm Triết học, thế giới quan duy vật, thế giới quan duy tậm, phương pháp luận biện chúng, phương pháp luận siêu hình.(Câu 1)
- Nêu được nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm, phương pháp biện chứng và phương pháp siêu hình.(Câu 2, 3)
Thông hiểu:
- Phân biệt được sự khác nhau giữa chủ nghĩa duy vật, chủ nghĩa dụy tâm, phương pháp luận biện chứng, phương pháp luận siêu hình.(Câu 17)
Vận dụng:
[bookmark: _Hlk53942423]- Nhận xét, đánh giá được vai trò của thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng trong đời sống hàng ngày.
Vận dụng cao: 
 - Vận dụng được những kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống.(câu 30)
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	2
	Sự vận động và phát triển của thế giới vật chất 







































	2. Sự vận động và phát triển của thế giới vật chất.








	Nhận biết:
- Khái niệm vận động, phát triển theo quan điểm triết học.(câu 4, 5)
- Biết được vận động là phương thức tồn tại của vật chất. (câu 6)
- Biết phát triển là khuynh hướng chung của quá trình vận động của các sự vật, hiện tượng trong thế giới khách quan.(Câu 7)

Thông hiểu: 
- Phân loại được năm hình thức vận động cơ bản của thế giới vật chất.(Câu 18, 19)
- So sánh được sự giống nhau và khác nhau giữa vận động và phát triển của sự vật, hiện tượng.(Câu 20, 21)
Vận dụng: 
- Lấy được ví dụ về vận động và phát triển trong thực tiễn cuộc sống.
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	3. Nguồn gốc vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng.
	Nhận biết:
- Nêu được khái niệm mâu thuẫn theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng. (Câu 8)
- Biết được sự đấu tranh giữa các mặt đối lập là nguồn gốc khách quan của mọi sự vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng. (Câu 9)
Thông hiểu: 
- Phân biệt được hai khái niệm “mặt đối lập”, “mâu thuẫn”. (Câu 22, 23)
Vận dụng: 
- Biết phân tích một số mâu thuẫn trong các sự vật, hiện tượng.
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	4. Cách thức vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng.
	Nhận biết:
- Nhận ra được khái niệm chất và lượng của sự vật, hiện tượng. (Câu 10)
- Nhận ra được mối quan hệ biện chứng giữa sự biến đổi về lượng và sự biến đổi về chất của sự vật, hiện tượng. (Câu 11, 12)
Thông hiểu: 
- Chỉ ra được sự khác nhau giữa chất và lượng.(Câu 24)
- Chỉ ra được sự biến đổi của lượng và chất. (Câu 25)
Vận dụng:
- Nêu được ví dụ trong cuộc sống về sự khác nhau giữa chất và lượng, sự biến đổi của chất và lượng(Câu 29)
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	5. Khuynh hướng phát triển của sự vật và hiện tượng
	Nhận biết:	
- Nêu được khái niệm phủ định, phủ định biện chứng và phủ định siêu hình. (Câu 13, 14)
- Biết được phát triển là khuynh hướng chung của sự vật và hiện tượng. (Câu 15, 16)
Thông hiểu: 
- Phân biệt được sự khác nhau giữa phủ định biện chứng và phủ định siêu hình. (Câu 27, 28)
- Mô tả được hình “xoắn ốc” của sự phát triển. (Câu 26)
Vận dụng:
- Nêu được ví dụ chứng minh sự phát triển theo hình “xoắn ốc”.
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Lưu ý:
      -  Với câu hỏi ở mức độ nhận biết và thông hiểu thì mỗi câu hỏi cần được ra ở một chỉ báo của mức độ kiến thức, kỹ năng cần kiểm tra, đánh giá tương ứng (1 gạch đầu dòng thuộc mức độ đó). 
     - Giáo viên có thể ra 1 câu hỏi cho đề kiểm tra cấp độ vận dụng ở đơn vị kiến thức (1) hoặc (2) hoặc (3) hoặc (4) hoặc (5).
     -  Giáo viên ra 1 câu hỏi cho đề kiểm tra cấp độ vận dụng cao ở ở đơn vị kiến thức (1).
BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ I
MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 10 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT
	
TT
	
Nội dung kiến thức
	
Đơn vị kiến thức
	
Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	
1
	Thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng 
	1. Thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng 
	Nhận biết:
- Các khái niệm Triết học, thế giới quan duy vật, thế giới quan duy tậm, phương pháp luận biện chứng, phương pháp luận siêu hình. (Câu 1, 2)
- Nêu được nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm, phương pháp biện chứng và phương pháp siêu hình. (Câu 3)
Thông hiểu:
- Phân biệt được sự khác nhau giữa chủ nghĩa duy vật, chủ nghĩa dụy tâm, phương pháp luận biện chứng, phương pháp luận siêu hình. (Câu 17)
Vận dụng:
- Nhận xét, đánh giá được vai trò của thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng trong đời sống hàng ngày.
Vận dụng cao: 
 - Vận dụng được những kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống. (Câu 30)
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	2
	Sự vận động và phát triển của thế giới vật chất 















	2. Sự vận động và phát triển của thế giới vật chất.








	Nhận biết:
- Khái niệm vận động, phát triển theo quan điểm triết học.
- Biết được vận động là phương thức tồn tại của vật chất.
- Biết phát triển là khuynh hướng chung của quá trình vận động của các sự vật, hiện tượng trong thế giới khách quan. (Câu 4)
Thông hiểu: 
- Xác định được năm hình thức vận động cơ bản của thế giới vật chất. (Câu 18)
- So sánh được sự giống nhau và khác nhau giữa vận động và phát triển của sự vật, hiện tượng.
Vận dụng: 
- Lấy được ví dụ về vận động và phát triển trong thực tiễn cuộc sống.
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	3. Nguồn gốc vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng.
	Nhận biết:
- Nêu được khái niệm mâu thuẫn theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng. 
- Biết được sự đấu tranh giữa các mặt đối lập là nguồn gốc khách quan của mọi sự vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng. (Câu 5)

Thông hiểu: 
- Xác định được “mâu thuẫn” theo quan điểm Triết học. (Câu 19)
Vận dụng: 
- Biết phân tích một số mâu thuẫn trong các sự vật, hiện tượng.
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	4. Cách thức vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng.
	Nhận biết:
- Nhận ra được khái niệm chất và lượng của sự vật, hiện tượng. (Câu 6)
- Nhận ra được mối quan hệ biện chứng giữa sự biến đổi về lượng và sự biến đổi về chất của sự vật, hiện tượng.
Thông hiểu: 
- Chỉ ra được sự khác nhau giữa chất và lượng. (Câu 20)
- Chỉ ra được sự biến đổi của lượng và chất.
Vận dụng:
- Nêu được ví dụ về sự khác nhau giữa chất và lượng, sự biến đổi của chất và lượng.
	1

	1

	
	

	
	
	5.Khuynh hướng phát triển của sự vật và hiện tượng
	Nhận biết:	
- Nhận ra được khái niệm phủ định, phủ định biện chứng và phủ định siêu hình. (Câu 7)
- Biết được phát triển là khuynh hướng chung của sự vật và hiện tượng.
Thông hiểu: 
- Phân biệt được sự khác nhau giữa phủ định biện chứng và phủ định siêu hình. (Câu 21)
- Xác định được sự phủ định biện chứng và  sự phủ định siêu hình.
Vận dụng:
- Nêu được ví dụ chứng minh sự phát triển theo hình “xoắn ốc”.
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	3
	Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức

	6. Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức
	Nhận biết:
- Nhận ra được khái niệm nhận thức, thực tiễn. (Câu 5, 9, 10)
Thông hiểu:
- Phân biệt được hai giai đoạn của quá trình nhận thức.
- Hiểu được vai trò của thực tiễn đối với nhận thức. (Câu 22, 23, 24)
- Giải thích được mọi hiểu biết của con người đều bắt nguồn từ thực tiễn
Vận dụng:
- Nêu được ví dụ mọi hiểu biết của con người đều bắt nguồn từ thực tiễn.
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	4
	Con người là chủ thể của lịch sử, là mục tiêu phát triển của xã hội 
	7. Con người là chủ thể của lịch sử, là mục tiêu phát triển của xã hội 
	Nhận biết:
- Nhận ra được con người là chủ thể của lịch sử, sáng tạo ra lịch sử. (Câu 11, 12, 16)
- Nhận ra được con người là mục tiêu của sự phát triển xã hội. (Câu 13, 14, 15)
Thông hiểu:
- Hiểu được con người là mục tiêu của sự phát triển xã hội(Câu 25,)
- Giải thích được mọi giá trị vật chất và tinh thần của xã hội do con người tạo ra. (Câu 27, 28)
- Xác định được vai trò của chủ nghĩa xã hội với sự phát triển của con người. (Câu 26)
Vận dụng:
- Lấy ví dụ trong thực tiễn cuộc sống chứng minh được mọi giá trị vật chất và tinh thần của xã hội do con người tạo ra và nêu được ví dụ. (Câu 29)
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Lưu ý:
- Với câu hỏi ở mức độ nhận biết và thông hiểu thì mỗi câu hỏi cần được ra ở một chỉ báo của mức độ kiến thức, kỹ năng cần kiểm tra, đánh giá tương ứng (1 gạch đầu dòng thuộc mức độ đó). 
-  Giáo viên ra 1 câu hỏi cho đề kiểm tra ở cấp độ vận dụng ở đơn vị kiến thức (1) hoặc (2) hoặc (3) hoặc (4) hoặc (5) hoặc (6) hoặc (7). 
- Giáo viên có thể ra 1 câu hỏi cho đề kiểm tra ở cấp độ vận dụng cao ở đơn vị kiến thức (1).


BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ II
MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 10 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT
	
TT
	
Nội dung kiến thức
	
Đơn vị kiến thức
	
Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Đạo đức và các phạm trù cơ bản của đạo đức học 
(Bài 10, 11)
	1. Quan niệm về đạo đức và vai trò của đạo đức trong sự phát triển của cá nhân, gia đình và xã hội.
	Nhận biết:
- Nhận ra được khái niệm đạo đức. (câu 1)
Thông hiểu:
- Trình bày được vai trò của đạo đức trong sự phát triển của cá nhân, gia đình và sự phát triển của xã hội. (câu 17, 18)
Vận dụng:
- Đánh giá được hành vi thực hiện tốt các chuẩn mực đạo đức và quy định của pháp luật. (Câu 29)
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2

	
1

	








	
	
	2. Một số phạm trù cơ bản của đạo đức học

	Nhận biết:
- Nhận biết được các khái niệm: nghĩa vụ, lương tâm, nhân phẩm, danh dự, hạnh phúc. (câu 2, 3, 4, 5)
Thông hiểu:
- Hiểu được nội dung cơ bản của các phạm trù nghĩa vụ, lương tâm, nhân phẩm và danh dự, hạnh phúc.(câu 19)
Vận dụng:
- Nhận xét, đánh giá được hành vi phù hợp với chuẩn mực đạo đức và xã hội.
Vận dụng cao:
- Thực hiện được các nghĩa vụ liên quan đến bản thân.
- Biết cách giữ gìn nhân phẩm, danh dự, lương tâm của mình.
- Biết phấn đấu cho hạnh phúc của bản thân và của xã hội.
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	  2
	Công dân với tình yêu, hôn nhân và gia đình 
	3. Công dân với tình yêu, hôn nhân và gia đình 
	Nhận biết:
- Nhận biết được các khái niệm đúng về tình yêu, tình yêu chân chính, gia đình. (Câu 6, 7,8)
-  Nêu được chức năng cơ bản của gia đình. (Câu 9, 10, 11, 12)
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	Thông hiểu: 
- Hiểu được biểu hiện của tình yêu chân chính. (Câu 20, 21)
- Trình bày được mối quan hệ giữa tình yêu, hôn nhân và gia đình.  (Câu 22)
- Trình bày được các đặc trưng tốt đẹp, tiến bộ của chế độ hôn nhân ở nước ta hiện nay. (Câu 23, 24)
Vận dụng:
- Nhận xét, đánh giá được một số quan niệm sai lầm về tình yêu, hôn nhân, gia đình.
Vận dụng cao:
- Biết cách ứng xử phù hợp trước các tình huống nảy sinh trong quan hệ  tình yêu, hôn nhân, gia đình.
- Biết thực hiện tốt trách nhiệm của bản thân trong gia đình.
	
	
	
	

	3
	Công dân với cộng đồng 







	4. Công dân với cộng đồng 







	Nhận biết:
- Nhận biết được khái niệm cộng đồng, nhân nghĩa, hòa nhập, hợp tác. (Câu 13, 14,15, 16)
Thông hiểu:
- Hiểu được vai trò của cộng đồng đối với cuộc sống của con người. (Câu 25, 26)
- Nêu được các đặc trưng và biểu hiện của nhân nghĩa, hòa nhập, hợp tác. (Câu 27, 28)
Vận dụng:
- Nhận xét, đánh giá được hành vi, việc làm của bản thân, của người khác trong việc thực hiện trách nhiệm với cộng đống
Vận dụng cao:
- Lựa chọn được cách ứng xử phù hợp trong các mối quan hệ với cộng đồng. (Câu 30)
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	Tổng
	
	16
	12
	01
	01


Lưu ý:
     -  Với câu hỏi ở mức độ nhận biết và thông hiểu thì mỗi câu hỏi cần được ra ở một chỉ báo của mức độ kiến thức, kỹ năng cần kiểm tra, đánh giá tương ứng (1 gạch đầu dòng thuộc mức độ đó). 
     -  Giáo viên có thể ra 1 câu hỏi cho đề kiểm tra cấp độ vận dụng ở đơn vị kiến thức (1) hoặc (2) hoặc (3) hoặc (4).
     - Giáo viên có thể ra 1 câu hỏi cho đề kiểm tra cấp độ vận dụng cao ở đơn vị kiến thức (2) hoặc (3) hoặc (4). 


BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ II
MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 10 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT
	
TT
	
Nội dung kiến thức
	
Đơn vị kiến thức
	
Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Đạo đức và các phạm trù cơ bản của đạo đức học 

	1. Quan niệm về đạo đức 
	Nhận biết:
- Nhận ra được khái niệm  đạo đức.(câu 1)
Thông hiểu:
- Trình bày được vai trò của đạo đức trong sự phát triển của cá nhân, gia đình và sự phát triển của xã hội.(Câu 17)
Vận dụng:
- Đánh giá được hành vi thực hiện tốt các chuẩn mực đạo đức và quy định của pháp luật.
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	2. Một số phạm trù cơ bản của đạo đức học
	Nhận biết:
- Nhận biết được các khái niệm: nghĩa vụ, lương tâm, nhân phẩm, danh dự, hạnh phúc.(Câu 2, 3)
Thông hiểu:
- Hiểu được nội dung cơ bản của các phạm trù nghĩa vụ, lương tâm, nhân phẩm và danh dự, hạnh phúc.
Vận dụng:
- Nhận xét, đánh giá được hành vi phù hợp với chuẩn mực đạo đức và xã hội.
Vận dụng cao:
- Thực hiện được các nghĩa vụ liên quan đến bản thân.
- Biết cách giữ gìn nhân phẩm, danh dự, lương tâm của mình.
- Biết phấn đấu cho hạnh phúc của bản thân và của xã hội.
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1

	2
	Công dân với tình yêu, hôn nhân và gia đình 
	3. Công dân với tình yêu, hôn nhân và gia đình 
	Nhận biết:
- Nhận biết được các khái niệm về tình yêu, tình yêu chân chính, gia đình. (Câu 4, 5, 6)
-  Nêu được chức năng cơ bản của gia đình.

Thông hiểu: 
- Hiểu được biểu hiện của tình yêu chân chính. (Câu 18)
- Trình bày được mối quan hệ giữa tình yêu, hôn nhân và gia đình.  
- Trình bày được các đặc trưng tốt đẹp, tiến bộ của chế độ hôn nhân ở nước ta hiện nay.
Vận dụng:
- Nhận xét, đánh giá được một số quan niệm sai lầm về tình yêu, hôn nhân, gia đình.
Vận dụng cao:
- Biết cách ứng xử phù hợp trước các tình huống nảy sinh trong quan hệ  tình yêu, hôn nhân, gia đình.
- Biết thực hiện tốt trách nhiệm của bản thân trong gia đình.
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	3
	Công dân với cộng đồng 

	4. Công dân với cộng đồng 

	Nhận biết:
- Nhận biết được khái niệm cộng đồng, nhân nghĩa, hòa nhập, hợp tác. (Câu 7, 8)
Thông hiểu:
- Hiểu được vai trò của cộng đồng đối với cuộc sống của con người. (Câu 20)
-  Nêu được các đặc trưng và biểu hiện của nhân nghĩa, hòa nhập, hợp tác. (Câu 19)
Vận dụng:
- Nhận xét, đánh giá được hành vi, việc làm của bản thân, của người khác trong việc thực hiện trách nhiệm với cộng đống
Vận dụng cao:
- Lựa chọn được cách ứng xử phù hợp trong các mối quan hệ với cộng đồng.
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	4
	Công dân với sự nghiêp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

	5. Công dân với sự nghiêp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

	Nhận biết:
- Xác định được khái niệm lòng yêu nước. (Câu 9)
- Nêu được biểu hiện của lòng yêu nước. (Câu 10, 11)
Thông hiểu:
- Trình bày được trách nhiệm của công dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. (Câu 21, 22, 23)
Vận dụng: 
- Biết tham tham gia các hoạt động xây dựng, bảo vệ quê hương, đất nước phù hợp với khả năng của mình.
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	5
	Công dân với một số vấn đề cấp thiết của nhân loại

	6. Công dân với một số vấn đề cấp thiết của nhân loại

	Nhận biết:
- Nhận ra được một số vấn đề cấp thiết của nhân loại ngày nay: ô nhiễm môi trường, bùng nổ dân số, dịch bệnh hiểm nghèo. (Câu 12, 13, 14, 15)
Thông hiểu:
- Trình bày được trách nhiệm của công dân nói chung và công dân học sinh nói riêng trong việc tham gia góp phần giải quyết những vấn đề đó. (Câu 24, 25, 26)
Vận dụng: 
- Nhận xét, đánh giá được những hành vi, việc làm thiếu trách nhiệm đối với các vấn đề cấp thiết của nhận loại.
Vận dụng cao:
- Tham gia các hoạt động phù hợp với khả năng của bản thân để góp phần vào việc bảo vệ môi trường, hạn chế sự bùng nổ dân số, phòng ngừa và đẩy lùi dịch bệnh hiểm nghèo. (Câu 30)
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	6
	Tự hoàn thiện bản thân 

	7. Tự hoàn thiện bản thân 

	Nhận biết:
- Nhận ra được thế nào là tự hoàn thiện bản thân. (Câu 16)
Thông hiểu:
- Lấy được ví dụ hoặc kể được một tấm gương về tự hoàn thiện bản thân. (Câu 27)
- Hiểu được sự cần thiết phải tự hoàn thiện bản thân theo các yêu cầu đạo đức của xã hội. (Câu 28)
Vận dụng: 
- Biết tự nhận thức về bản thân đối chiếu với các yêu cầu đạo đức xã hội.
Vận dụng cao:
- Lựa chọn được những việc làm thể hiện cách thức rèn luyện, tự hoàn thiện bản thân theo các giá trị đạo đức xã hội.
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	Tổng
	
	16
	12
	01
	01



Lưu ý:
      -  Với câu hỏi ở mức độ nhận biết và thông hiểu thì mỗi câu hỏi cần được ra ở một chỉ báo của mức độ kiến thức, kỹ năng cần kiểm tra, đánh giá tương ứng (1 gạch đầu dòng thuộc mức độ đó). 
      - Giáo viên có thể ra 1 câu hỏi cho đề kiểm tra cấp độ vận dụng cao ở đơn vị kiến thức (2) hoặc (3) hoặc (4) hoặc (5) hoặc (6) hoặc (7).

d) Đề minh họa; đáp án và hướng dẫn chấm
	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ MINH HỌA
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I - NĂM HỌC 2020-2021
Môn thi: GDCD - Lớp 10
Thời gian làm bài: 45 phút
không tính thời gian phát đề



Họ và tên học sinh:…………………………………... Mã số học sinh:………………………….

PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Hệ thống các quan điểm, lí luận chung nhất về thế giới và vị trí của con người trong thế giới đó là nội dung khái niệm nào sau đây?
A. Triết học.		B. Đạo đức. 		C. Pháp luật.		D. Tôn giáo.
Câu 2: Phương pháp luận biện chứng xem xét sự vật, hiện tượng trong sự vận động và
	A. phát triển không ngừng.		B. theo quan điểm phiến diện.
C. tình trạng bất biến.				D. trong trạng thái cô lập.
Câu 3: Toàn bộ những quan điểm, niềm tin định hướng hoạt động của con người trong cuộc sống là nội dung khái niệm nào sau đây?
	A. Thế giới quan.				B. Nhân sinh quan.		
C. Lý tưởng.					D. Học thuyết. 
Câu 4: Theo triết học Mác Lênin, vận động là thuộc tính vốn có, là phương thức tồn tại 
A. của các sự vật và hiện tượng.		B. của riêng động vật bậc cao.
C. chỉ thuộc về các mặt đối lập.		D. chỉ có ở quy luật mâu thuẫn.
Câu 5: Những vận động theo chiều hướng tiến lên từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ kém hoàn thiện đến hoàn thiện hơnlà nội dung khái niệm nào sau đây?
A. Phát triển.		B. Điểm nút.		C. Mâu thuẫn.		D. Bước nhảy.
Câu 6: Theo Triết học Mác Lênin, khuynh hướng tất yếu của sự phát triển là cái mới ra đời thay thế cái cũ, cái tiến bộ
A. thay thế cái lạc hậu.			B. phủ định sự tích cực.
C. khẳng định bước thụt lùi.			D. thể hiện sự thoái trào.
Câu 7: Theo Triết học Mác Lênin, hai mặt đối lập liên hệ, gắn bó với nhau, làm tiền đề tồn tại cho nhau là thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Sự thống nhất giữa các mặt đối lập.	B. Sự phân biệt giữa các mặt đối lập.
C. Sự đấu tranh giữa các mặt đối lập.		D. Sự khác nhau giữa các mặt đối lập.
Câu 8: Trong một chỉnh thể, hai mặt đối lập vừa thống nhất với nhau, vừa đấu tranh với nhau là nội dung của khái niệm nào sau đây?
A. Mâu thuẫn.		B. Chất.		C. Lượng.D. Điểm nút.
Câu 9: Các mặt đối lập vận động và phát triển theo những chiều hướng trái ngược nhau nên luôn tác động, bài trừ, gạt bỏ nhau là thể hiện nội dung nào sau đây? 
A. sự đấu tranh giữa các mặt đối lập.	B. sự thống nhất giữa các mặt đối lập.
C. phương pháp luận siêu hình.		D. thế giới quan duy tâm. 
Câu 10: Những thuộc tính cơ bản, vốn có của sự vật và hiện tượng, tiêu biểu cho sự vật và hiện tượng đó, phân biệt nó với các sự vật và hiện tượng khác là nội dung của khái niệm nào sau đây?
A. Chất.		B. Mâu thuẫn.		C. Độ.			D. Điểm nút.
Câu 11: Những thuộc tính vốn có của sự vật và hiện tượng biểu thị trình độ phát triển, quy mô, tốc độ vận động của sự vật và hiện tượng là nội dung của khái niệm nào sau đây?
A. Lượng.		B. Mâu thuẫn.		C. Bước nhảy.		D. Điểm nút.
Câu 12: Để tạo ra sự biến đổi về chất, nhất thiết phải tạo ra sự biến đổi về lượng đến
	A. điểm nút.		B. mức bình quân.	C. điểm giới hạn.	D. tương ứng.
Câu 13: Phủ định siêu hình là sự phủ định được diễn ra do sự can thiệp, sự tác động
A. từ bên ngoài.	B. ở bên trong.	C. khách quan.	D. liên tục.
Câu 14:  Phủ định biện chứng được diễn ra theo chiều hướng nào sau đây?
A. Tích cực.		B. Tiêu cực.		C. Hạn chế.		D. Bảo thủ.
Câu 15: Quá trình xóa bỏ sự tồn tại của một sự vật, hiện tượng nào đó là nội dung của khái niệm nào sau đây?
A. Phủ định.		B. Khẳng định.	C. Điểm nút.		D. Giới hạn.
Câu 16: Ở mỗi sự vật và hiện tượng, quá trình vận động đi lên, cái mới ra đời ngày càng hoàn thiện hơn là biểu hiện nội dung nào sau đây?
A. Khuynh hướng phát triển.			B. Tồn tại xã hội.
C. Ý thức xã hội.				D. Thế giới vật chất.
Câu 17: Câu thành ngữ, tục ngữ nào sau đây thể hiện phương pháp luận siêu hình?
A. Sống chết có số, giàu sang do trời.	B. Kiến tha lâu đầy tổ.
C. Rút dây động rừng.				D. Tre già măng mọc.
Câu 18: Nội dung nào sau đây thể hiện hình thức vận động cơ học?
A. Sự di chuyển các vật thể trong không gian. 	B. Quá trình bốc hơi của nước.
C. Sự tiến bộ của những học sinh cá biệt.		D. Sự biến đổi của nền kinh tế.
Câu 19: Cầu thủ bóng đá đang chạy trên sân là hình thức vận động nào sau đây?
A. Cơ học.		B. Xã hội.		C. Hóa học.		D. Triết học.
 Câu 20: Quan điểm nào sau đây thể hiện nội dung về phát triển?
A. Phát triển là những vận động theo chiều hướng tiến lên.
B. Vận động và phát triển không có mối quan hệ với nhau.
C. Mọi sự vận động của sự vật đều là phát triển.
D. Bất kì sự vận động nào cũng là phát triển.
 Câu 21: Nội dung nào sau đây thể hiện nguồn gốc vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng?
A. Sự đấu tranh giữa các mặt đối lập.		B. Sự chuyển hóa của các phân tử.
C. Sự phủ định siêu hình.				D. Sự thay đổi về không gian.
Câu 22: Nội dung nào sau đây không phải là mặt đối lập của mâu thuẫn theo quan điểm Triết học?
A. Mặt đồng hóa ở sự vật này, dị hóa ở sự vật kia.					
B. Sản xuất và tiêu dùng trong hoạt động kinh tế.
C. Mặt di truyền và biến dị trong một sinh vật.
D. Điện tích âm và điện tích dương trong mỗi nguyên tử.
Câu 23: Nội dung nào sau đây là mặt đối lập trong một mâu thuẫn?
A. Mặt thiện và mặt ác trong con người.		B. Bảng đen và phấn trắng
C. Cây cao và cây thấp.				D. Thước dài và thước ngắn.
Câu 24: Khẳng định nào sau đây thể hiện mối quan hệ giữa sự biến đổi về lượng và sự biến đổi về chất?
A. Lượng biến đổi trước và chậm, chất biến đổi sau và nhanh.
B. Chất biến đổi trước và chậm, lượng biến đổi tương ứng.
C. Lượng biến đổi chậm, chất biến đổi nhanh.
D. Chất và lượng cùng biến đổi nhanh chóng.
Câu 25:  Câu thành ngữ nào sau đây nói về sự biến đổi về chất và sự biến đổi về lượng của sự vật hiện tượng?
	A. Góp gió thành bão, góp cây thành rừng.
B. Của không ngon, nhà đông con cũng hết.
	C. Trăm nghe không bằng một thấy.		
C. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn.
Câu 26: Câu thành ngữ nào sau đây nói về khuynh hướng phát triển của sự vật, hiện tượng?
A. Tre già măng mọc.				B. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.
C. Đánh bùn sang ao.				D. Con vua thì lại làm vua.	
Câu 27: Hoạt động nào sau đây là biểu hiện của phủ định biện chứng?
A. Lai giống lúa mới.				B. Bão làm đổ cây.
C. Mua thêm đồ dùng học tập.		D. Sen tàn mùa hạ.
Câu 28: Phương pháp học tập nào sau đây không phù hợp với yêu cầu của phủ định biện chứng?
A. Học tủ, học vẹt.				B. Lập kế hoạch học tập.
C. Mở rộng kiến thức.				D. Sơ đồ hóa bài học.
PHẦN TỰ LUẬN
Câu 29 (2,0 điểm):Em hãy lấy 1 ví dụ về sự vận động và 1 ví dụ về sự phát triển trong cùng một sự vật, hiện tượng để phân biệt sự khác nhau giữa vận động và phát triển của sự vật hiện tượng.
Câu 30 (1,0 điểm):Câu tục ngữ: “Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời” đề cập đến phương pháp luận nào của Triết học? Từ quan điểm trên, em rút ra bài học gì cho bản thân?

-------------HẾT -----------
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đáp án
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	B
	A

	

	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đáp án
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A


* Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0,25 điểm.
II. PHẦN TỰ LUẬN
	Câu hỏi
	Nội dung
	Điểm

	Câu 29
(2,0 điểm)
	Học sinh cần trình bày được những nội dung sau: 
- HS lấy được: + Một ví dụ đúng về vận động 
                         + Một ví dụ đúng về phát triển.
- HS phân biệt sự khác nhau giữa vận động và phát triển qua 2 ví dụ trên:
+ Vận động có thể theo chiều hướng khác nhau; tiến lên, thụt lùi hoặc tuần hoàn.
+ Phát triển là hình thức vận động theo chiều hướng tiến lên từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ kém hoàn thiện đến hoàn thiện hơn…
	
0,5 điểm
0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

	Câu 30
(1,0 điểm)
	Học sinh trả lời được những nội dung sau:
- Câu tục ngữ đề cập đến phương pháp luận biện chứng của Triết học.
- Câu tục ngữ khuyên con người không ngừng nỗ lực trong cuộc sống, không trông chờ, ỉ lại, không chán nản vì thời cuộc luôn thay đổi, cuộc sống con người cũng thay đổi không có cái gì là vĩnh viễn.
 - HS rút ra bài học cho bản thân:
+ Xem xét sự vật trong mối quan hệ biện chứng.
+ Luôn cố gắng nỗ lực phấn đấu trong học tập, rèn luyện và lao động dù ở trong hoàn cảnh nào.
	
0,25 điểm

0,25 điểm


0,25 điểm
0,25 điểm
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Họ và tên học sinh:…………………………………... Mã số học sinh:………………………….

PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Hệ thống các quan điểm lí luận chung nhất về thế giới và vị trí của con người trong thế giới đó, là nội dung của khái niệm nào sau đây?
A. Triết học.		B. Sinh học.		C. Chính trị học.	D. Xã hội học.
Câu 2: Thế giới vật chất tồn tại khách quan, độc lập với ý thức của con người, không do ai sáng tạo ra và không ai có thể tiêu diệt được là nội dung của khái niệm nào sau đây?
A. Thế giới quan duy vật.			B. Phương pháp luận siêu hình.	
C. Thế giới quan duy tâm.			D. Phương pháp luận lạc hậu.
Câu 3: Ý thức là cái có trước và là cái sản sinh ra giới tự nhiên là quan niệm của
A. thế giới quan duy tâm.			B. thế giới quan duy vật.
C. phương pháp luận biện chứng.		D. phương pháp luận siêu hình.
Câu 4: Theo Triết học Mác Lênin, mọi sự biến đổi (biến hóa) nói chung của các sự vật và hiện tượng trong giới tự nhiên và đời sống xã hội là nội dung của khái niệm nào sau đây?
A. Vận động.           B. Mâu thuẫn.C. Xung đột.D. Điểm nút.
Câu 5: Theo Triết học Mác Lênin, các mặt đối lập vận động và phát triển theo những chiều hướng trái ngược nhau nên luôn tác động, bài trừ, gạt bỏ nhau là 
A. sự đấu tranh giữa các mặt đối lập.		B. sự thống nhất giữa các mặt đối lập.
C. sự phát triển của các mặt đối lập.		D. sự phủ định của các mặt đối lập. 
Câu 6: Những thuộc tính cơ bản, vốn có của sự vật, hiện tượng, tiêu biểu cho sự vật, hiện tượng đó, phân biệt nó với các sự vật, hiện tượng khác là khái niệm
A. Chất.		B. Độ.			C. Hợp chất.		D. Điểm nút.
Câu 7: Theo Triết học Mác Lênin, sự phủ định được diễn ra do sự can thiệp, sự tác động từ bên ngoài, cản trở hoặc xóa bỏ sự tồn tại và phát triển của sự vật, là nội dung của khái niệm nào sau đây?
A. Phủ định siêu hình.				B. Mặt đối lập.         
C. Quan điểm biện chứng.			D. Mâu thuẫn.
Câu 8: Theo Triết học Mác Lênin, quá trình phản ánh sự vật, hiện tượng của thế giới khách quan vào bộ óc của con người để tạo nên những hiểu biết về chúng,là nội dung của khái niệm nào sau đây?
A. Nhận thức.		B. Thực tiễn.		C. Điểm nút.		D. Vận động.
Câu 9: Theo Triết học Mác Lênin, toàn bộ những hoạt động vật chất có mục đích, mang tính lịch sử - xã hộicủa con người nhằm cải tạo tự nhiên và xã hội,là nội dung của khái niệm nào sau đây?
A. Thực tiễn.		B. Nhận thức.		C. Điểm nút.		D. Vận động.
Câu 10: Giai đoạn nhận thức nào sau đây đem lại cho con người những hiểu biết về đặc điểm bên ngoài của sự vật, hiện tượng?
           A. Cảm tính.		B. Lí tính.		C. Trừu tượng.	D. Vô hình.
Câu 11: Lịch sử loài người được hình thành khi con người biết tạo ra yếu tố nào sau đây?
A. Công cụ lao động.				B. Thực phẩm chức năng.
C. Khoa học kỹ thuật.				D. Đồ dùng điện tử.
Câu 12: Chủ thể nào sau đây sáng tạo nên các giá trị vật chất và tinh thần của xã hội?
A. Con người.		B. Thần linh.		C. Thượng đế.	D. Đấng siêu nhiên. 
Câu 13: Đối tượng nào sau đây là động lực của các cuộc cách mạng xã hội?
A. Con người.		B. Thượng đế.		C. Giới tự nhiên.	D. Thần linh.
Câu 14:  Mục tiêu của sự phát triển xã hội là  
A. con người.                                             	B. của cải xã hội.	
C. sự phát triển kinh tế                    		D. sự phát triển văn hóa.
Câu 15: Sản xuất ra của cải vật chất là đặc trưng riêng chỉ có ở chủ thể nào sau đây?
A. Con người.		B.Động vật.		C. Thần linh.	D. Loài vượn cổ.
Câu 16: Con người là chủ thể của lịch sử, con người cần được Nhà nước và xã hội
	A. đảm bảo các quyền lợi chính đáng.	B. hạn chế chăm sóc sức khỏe.
	C. đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu.		D. bảo vệ mọi lợi ích cá nhân.
Câu 17: Câu tục ngữ nào sau đây không có yếu tố biện chứng?
A. Đánh bùn sang ao.				B. Tre già măng mọc.
C. Môi hở răng lạnh.				D. Rút dây động rừng.
Câu 18: Nội dung nào sau đây thể hiện hình thức vận động vật lí?
	A. Điện năng chuyển thành nhiệt năng.     	B. Sự quang hợp của cây xanh.
C. CNXH thay thế chế độ phong kiến.      	D. Thời tiết giữa các mùa trong năm.
Câu 19: Trường hợp nào sau đây không phải là mâu thuẫn theo quan điểm Triết học?
A. Cảnh sát truy bắt tội phạm.			B. Mối quan hệ mua bán trên thị trường. 
C. Xung đột sắc tộc trong một quốc gia.	D. Tư tưởng tiến bộ và lạc hậu trong xã hội.
Câu 20: Sự biến đổi về lượng chỉ dẫn đến sự biến đổi về chất trong trường hợp nào sau đây?
A. Lượng biến đổi đến điểm nút.		B. Lượng biến đổi trong giới hạn của độ.
C. Lượng cân bằng, không biến đổi.		D. Lượng biến đổi một cách đột ngột.
Câu 21: Câu tục ngữ nào sau đây là biểu hiện của sự phủ định siêu hình?
A. Có mới nới cũ.				B. Tre già măng mọc.			
C. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn.			D. Rút dây động rừng.			
Câu 22: Trước hiện tượng bệnh dịch tả lợn châu Phi, các nhà khoa học đã nghiên cứu và tìm ra vắc xin chữa bệnh, là thể hiện vai trò nào sau đây của thực tiễn đối với nhận thức?
A. Động lực của nhận thức.			B. Cơ sở của chân lí.
C. Mục đích của lí luận.			D. Tiêu chuẩn của sản phẩm.
Câu 23: Từ việc quan sát sự vận động của mặt trăng và sự thay đổi của thời tiết, con người sáng tạo ra lịch âm lịch để phục vụ sản xuất nông nghiệp, là thể hiện vai trò nào sau đây của thực tiễn đối với nhận thức?
A. Cơ sở của nhận thức.			B. Động lực của nhận thức.
C. Tiêu chuẩn của nhận thức			D. Mục tiêu của nhận thức.
Câu 24: Câu tục ngữ, thành ngữ nào sau đây không thể hiện vai trò của thực tiễn đối với nhận thức?
A. Ăn cây nào, rào cây ấy.			B. Học đi đôi với hành.
C. Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng.	D. Đi một ngày đàng, học một sàng khôn.
Câu 25: Hành vi nào sau đây của công dân hướng tới mục tiêu vì sự phát triển của con người?
A. Phủ xanh đất trống, đồi núi trọc.		B. Sản xuất bom nguyên tử.
C. Kinh doanh thực phẩm bẩn.		D. Tự ý chôn lấp rác thải y tế.
Câu 26: Xây dựng một xã hội dân chủ, mọi người có điều kiện phát triển toàn diện là mục tiêu cao cả của chế độ xã hội nào sau đây?
	A. Xã hội cộng sản chủ nghĩa.		B. Xã hội tư bản chủ nghĩa.		
C. Xã hội phong kiến.				D. Xã hội chiếm hữu nô lệ.
Câu 27: Con người là mục tiêu của sự phát triển xã hội vì 
A. con người là chủ thể xã hội.	            B. con người tạo ra của cải xã hội.	
C. con người tạo ra đời sống tinh thần.	D. con người có lao động.
Câu 28: Việc làm nào sau đây của công dân không hướng tới mục tiêu vì sự phát triển của con người?
A. Đốt rừng làm nương rẫy.			B. Tiêu hủy gia cầm mắc bệnh.
C. Bỏ rác đúng nơi quy định.			D. Tham gia giao thông đúng quy định.
PHẦN TỰ LUẬN
Câu 29 (2,0 điểm):“Suy cho cùng, mọi sự hiểu biết của con người đều trực tiếp nảy sinh từ thực tiễn. Nhờ có sự tiếp xúc, tác động vào sự vật, hiện tượng mà con người phát hiện ra các thuộc tính, hiểu được bản chất, quy luật của chúng.” (SGK GDCD 10, Tr.41).
Nhận định trên đề cập đến vai trò nào của thực tiễn? Hãy lấy 2 ví dụ để chứng minh. Qua đó, em hãy rút ra bài học cho bản thân.
Câu 30 (1,0 điểm):Em hãy phân tích các yếu tố duy vật, duy tâm về thế giới quan trong quan niệm: “Sống chết có mệnh, giàu sang do trời”.
-------------HẾT ----------


	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ MINH HỌA
	ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ I - NĂM HỌC 2020 - 2021
Môn thi: GDCD - Lớp 10



I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đáp án
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	B
	A

	

	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đáp án
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A


* Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0,25 điểm.
II. PHẦN TỰ LUẬN
	Câu hỏi
	Nội dung
	Điểm

	Câu 29
(2,0 điểm)
	Học sinh cần trình bày được các nội dung sau:
- Nhận định trên đề cập đến vai trò của thực tiễn đối với nhận thức: Thực tiễn là cơ sở của nhận thức.
- HS lấy 2 ví dụ để chứng minh:
+ Nhờ quan sát, tìm hiểu về dòng chảy của nước biển mà con người phát hiện ra quy luật của thủy triều.
+ Nhờ tìm hiểu, nghiên cứu về các hiện tượng thiên nhiên mà con người hiểu được bản chất của hiện tượng sấm sét.
- HS rút ra được bài học cho bản thân: Phải coi trọng hoạt động thực tiễn, tích cực tham gia hoạt động thực tiễn.
	
0,5 điểm


0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

	Câu 30
(1,0 điểm)
	Học sinh cần trình bày được các nội dung sau:
- Phân tích các yếu tố duy vật, duy tâm:
+ Yếu tố duy vật: Sống, chết, giàu sang.
+ Yếu tố duy tâm: Mệnh, trời.
- Nhận xét, đánh giá: 
+ Đây là quan niệm duy tâm khách quan.
+ Quan niệm này khiến con người phụ thuộc vào yếu tố siêu nhiên, không còn ý chí phấn đấu vươn lên.
	

0,25 điểm
0,25 điểm

0,25 điểm
0,25 điểm




	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ MINH HỌA
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II - NĂM HỌC 2020-2021
Môn thi: GDCD - Lớp 10
Thời gian làm bài: 45 phút
không tính thời gian phát đề


Họ và tên học sinh:…………………………………... Mã số học sinh:………………………….
PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Hệ thống các quy tắc, chuẩn mực xã hội mà nhờ đó con người tự giác điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp với lợi ích của cộng đồng, là nội dung của khái niệm nào sau đây?
A.  Đạo đức.		                                    B. Tư tưởng giáo điều.		
C.  Hủ tục.	                                               D. Tôn giáo phản diện.
Câu 2: Trách nhiệm của cá nhân đối với yêu cầu, lợi ích chung của cộng đồng, là nội dung của khái niệm nào sau đây?
A.  Nghĩa vụ.		B. Hạnh phúc.		C. Nhân phẩm.	D. Danh dự.
Câu 3: Năng lực tự đánh giá và điều chỉnh hành vi đạo đức của bản thân trong mối quan hệ với người khác và xã hội, là nội dung của khái niệm nào sau đây?
A.  Lương tâm.	B. Hòa nhập.		C. Hợp tác.	          D. Đấu tranh.
Câu 4: Toàn bộ những phẩm chất mà mỗi con người có được trong cuộc sống, là nội dung của khái niệm nào sau đây?
A.  Nhân phẩm.	B. Hợp tác.		C. Trách nhiệm.	D. Hòa nhập.
Câu 5: Sự coi trọng, đánh giá cao của dư luận xã hội đối với một người dựa trên các giá trị tinh thần, đạo đức của người đó, là nội dung của khái niệm nào sau đây?
A.  Danh dự.		B. Nghĩa vụ.		C. Lương tâm.	D. Trách nhiệm.
Câu 6: Sự rung cảm quyến luyến sâu sắc giữa hai người khác giới, tự nguyện sống vì nhau và sẵn sàng hiến dâng cho nhau cuộc sống của mình, là nội dung của khái niệm nào sau đây?
A. Tình yêu.				B. Tình bạn.            
C. Tình đồng nghiệp.				D. Tình đồng hương.
Câu 7: Tình yêu trong sáng lành mạnh, phù hợp với các quan niệm đạo đức tiến bộ của xã hội, là nội dung của khái niệm nào sau đây?
A. Tình yêu chân chính.			B. Tình mẫu tử.                                      
C. Tình đồng đội.				D. Tình đồng chí.
Câu 8: Một cộng đồng người chung sống và gắn bó với nhau bởi hai mối quan hệ cơ bản là quan hệ hôn nhân và quan hệ huyết thống, là nội dung của khái niệm nào sau đây?
A. Gia đình.		B. Tình yêu.		C. Làng xã.		 D. Đồng môn.
Câu 9: Con người sinh ra và lớn lên để thế hệ nối tiếp thế hệ, duy trì sự tồn tại và phát triển của xã hội, là thể hiện chức năng cơ bản nào sau đây của gia đình?
A. Duy trì nòi giống.				B. Cân bằng giới tính.         
C. Bình ổn dân số.			D. Phân cấp vùng miền.
Câu 10: Các gia đình cần tạo ra nguồn thu nhập chính đáng để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của các thành viên, là thể hiện chức năng cơ bản nào sau đây của gia đình?
A. Phát triển kinh tế.				B. Duy trì nòi giống.   
C. Đẩy mạnh truyền thông.			D. Thúc đẩy hợp tác.
Câu 11: Việc tạo ra môi trường sống an toàn, lành mạnh cho mỗi thành viên trong gia đình là biểu hiện chức năng cơ bản nào sau đây của gia đình?
A. Tổ chức đời sống gia đình.			B. Triệt tiêu mọi loại tệ nạn.         
C. Chia đều của cải trong xã hội.              	D. Xóa bỏ chênh lệch giàu nghèo.
Câu 12: Cha mẹ cần làm tốt nhiệm vụ giáo dục con cái trở thành những công dân có ích cho xã hội, là thể hiện chức năng cơ bản nào sau đây của gia đình?
A. Nuôi dưỡng, giáo dục con cái.		B. Hạn chế thu nhập cá nhân.         
C. Kiềm chế hợp tác quốc tế.			D. Tăng cường phân chia giai cấp.
Câu 13: Những người cùng sống, có những đặc điểm giống nhau, gắn bó thành một khối trong sinh hoạt xã hội, là nội dung của khái niệm nào sau đây?
A. Cộng đồng.		B. Nghĩa vụ.	           C. Đấu tranh.		D. Phát triển.
Câu 14: Lòng thương người và đối xử với người theo lẽ phải, là nội dung của khái niệm nào sau đây?
A. Nhân nghĩa.	B. Cộng đồng.	C. Cân bằng.		D. Trách nhiệm.
Câu 15: Sống gần gũi, không xa lánh mọi người, có ý thức tham gia các hoạt động chung của cộng đồng, là nội dung của khái niệm nào sau đây?
A. Hòa nhập.		B. Tồn tại.       	C. Cao thượng.	D. Biết ơn.
Câu 16: Cùng chung sức làm việc, giúp đỡ lẫn nhau trong công việc vì mục đích chung, là nội dung của khái niệm nào sau đây?
A. Hợp tác.		B. Nhân nghĩa.	C. Cao thượng.	D. Biết ơn.
Câu 17: Đạo đức là nhân tố không thể thiếu của một gia đình hạnh phúc vì đạo đức là nền tảng 
	A. của hạnh phúc gia đình. 	                      B. của cạnh tranh độc quyền.
	C. quyết định quá trình sản xuất.	           D. xóa bỏ sự phân biệt giàu nghèo.
Câu 18: Vai trò nào sau đây của đạo đức liên quan trực tiếp đến sự phát triển của cá nhân?
A. Giúp con người có ý thức sống thiện.
B. Chấm dứt hoàn toàn tình trạng thất nghiệp.
C. Góp phần thực hiện công bằng tuyệt đối.	
D. Chia đều mọi của cải trong xã hội.
Câu 19: Khi thực hiện những hành vi phù hợp với các quy tắc và chuẩn mực đạo đức của xã hội, thì cá nhân cảm thấy hài lòng, thỏa mãn với chính mình, đó là trạng thái nào sau đây của lương tâm?
A. Thanh thản.		B. Cắn rứt.		C. Day dứt.		D. Hối hận.
Câu 20: Tình yêu chân chính không có đặc điểm nào sau đây?
A. Yêu một lúc nhiều người.		B. Trung thực, chân thành từ hai phía.
C. Quan tâm, chăm sóc cho nhau.	D. Thông cảm, hiểu biết và giúp đỡ nhau.
Câu 21: Đối với nam nữ thanh niên, việc làm nào sau đây cần tránh trong tình yêu?
A. Yêu đương quá sớm.		B. Độ lượng, bao dung.
C. Quan tâm sâu sắc.			D. Chân thành, tin cậy.
Câu 22: Nội dung nào sau đây thể hiện mối quan hệ giữa tình yêu và hôn nhân?
A. Tình yêu chân chính dẫn đến hôn nhân.   
B. Tự do quan hệ tình dục trước hôn nhân.
C. Kết hôn vì mục đích kinh tế.                     
D. Buộc phải làm mẹ đơn thân.
Câu 23: Việc cá nhân được tự do kết hôn theo luật định là thể hiện nội dung nào sau đây của chế độ hôn nhân ở nước ta hiện nay?
A. Tự nguyện.		B. Bắt buộc.		C. Làm chủ.		D. Độc lập.
Câu 24: Trường hợp nào sau đây là một trong những nội dung cơ bản của chế độ hôn nhân ở nước ta hiện nay?
A. Vợ chồng bình đẳng.			B. Anh chị em đoàn kết.
C. Cha mẹ yêu thương con.			D. Ông bà chăm sóc cháu.	
Câu 25: Nội dung nào sau đây thể hiện vai trò của cộng đồng đối với cuộc sống của con người?
A. Chăm lo cuộc sống của cá nhân.	B. Phát triển kinh tế xã hội.
C. Đảm bảo an ninh quốc phòng.		D. Bảo vệ môi trường.
Câu 26: Công dân cần thực hiện việc làm nào sau đây khi sống trong cộng đồng?
A. Giúp đỡ người khác lúc hoạn nạn.	B. Sống khép kín, xa rời tập thể.
C. Tuyệt đối hóa lợi ích nhóm.		D. Kết bè phái gây mâu thuẫn.
Câu 27: Việc làm nào sau đây của học sinh không thể hiện trách nhiệm sống hòa nhập trong cộng đồng?
A. Phản đối quan hệ hợp tác.	           B. Tích cực tham gia hoạt động tập thể.
C. Cởi mở, chan hòa với mọi người.	D. Giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn.
Câu 28: Các thành viên trong tập thể lớp cùng trao đổi để giải quyết các công việc chung, là thể hiện chuẩn mực đạo đức nào sau đây của công dân trong cộng đồng?
A. Hợp tác.		B. Cạnh tranh.	C. Cao thượng.	D. Biết ơn.
PHẦN TỰ LUẬN
Câu 29 (2,0 điểm): Trên đường đi học về, bạn H gặp một người bị tai nạn giao thông đang cần đưa đi cấp cứu. Mặc dù đã muộn học nhưng bạn H vẫn dừng lại giúp đỡ người bị nạn. 
a.  Theo em, việc làm của bạn H là biểu hiện của việc thực hiện những quy định nào? 
Vì sao?
b. Em hãy viết 5 câu thể hiện suy nghĩ của em về việc làm của bạn H?
Câu 30 (1,0 điểm): Bạn Q năm nào cũng đạt học sinh giỏi nhưng lại sống xa cách với các bạn khác trong lớp. Vì cho rằng mình học giỏi nên Q không muốn học nhóm với các bạn khác. 
Nếu là bạn của Q, em sẽ khuyên Q điều gì? 

-------------HẾT ------------


	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ MINH HỌA
	ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ II - NĂM HỌC 2020 - 2021
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đáp án
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	B
	A

	

	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đáp án
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A


* Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0,25 điểm.
II. PHẦN TỰ LUẬN
	Câu hỏi
	Nội dung
	Điểm

	Câu 29
(2,0 điểm)
	Học sinh cần trình bày được những nôi dung sau: 
Ý a. 
	1.0

	
	- Việc làm của bạn H là biểu hiện việc thực hiện những quy định của đạo đức và pháp luật.
(Nếu học sinh chỉ trình bày được quy định của đạo đức hoặc pháp luật  thì cho 0,25 điểm).
- Học sinh giải thích được việc làm của bạn H là biểu hiện của việc thực hiện quy định của pháp luật và chuẩn mực đạo đức.
(Nếu học sinh giải thích được việc làm của bạn H là biểu hiện của việc thực hiện quy định của pháp luật hoặc chuẩn mực đạo đức thì cho 0,25 điểm)
	0,5


0,5



	
	Ý b. 
	1,0

	
	- HS viết được 5 câu thể hiện suy nghĩ của bản thân về việc làm của bạn H, có lập luận rõ ràng gắn với vai trò của việc thực hiện các chuẩn mực đạo đức và quy định của pháp luật trong cuộc sống.
(- Nếu học sinh viết được 5 câu nhưng chỉ trình bày được suy nghĩ của bản thân về việc làm của bạn H nhưng chỉ gắn với chuẩn mực đạo đức thì cho 0,75 điểm.
- Nếu học sinh viết được 5 câu thể hiện thái độ, cảm xúc của bản thân nhưng không liên hệ với việc thực hiện chuẩn mực đạo đức và quy định pháp luật thì cho 0,5 điểm.
- Nếu học sinh viết được ít hơn 3 câu thể hiện thái độ, cảm xúc của bản thân nhưng không liên hệ với việc thực hiện chuẩn mực đạo đức và quy định pháp luật thì cho 0,25 điểm).
	1,0











	Câu 30
(1,0 điểm)
	Học sinh đưa ra được lời khuyên cho bạn phù hợp với nội dung đã học.
Gợi ý: 
- Hiểu được trách nhiệm của công dân trong cộng đồng: 
+ Phải biết sống hòa nhập.
+ Phải biết sống hợp tác.
- Hiểu được ý nghĩa của việc sống hòa nhập.
- Hiểu được ý nghĩa của việc sống hợp tác.
	



0,25
0,25
0,25 0,25






	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ MINH HỌA
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II - NĂM HỌC 2020-2021
Môn thi: GDCD - Lớp 10
Thời gian làm bài: 45 phút
không tính thời gian phát đề


Họ và tên học sinh:…………………………………... Mã số học sinh:………………………….

PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Hệ thống các quy tắc, chuẩn mực xã hội mà nhờ đó con người tự giác điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp với lợi ích của cộng đồng, của xã hội là nội dung khái niệm nào sau đây?
A. Đạo đức.		B. Pháp quyền.	C. Công ước.		D. Điều lệ.
Câu 2: Cảm xúc vui sướng, hài lòng của con người trong cuộc sống khi được thỏa mãn các nhu cầu chân chính, là nội dung của khái niệm nào sau đây?
A. Hạnh phúc.		B. Nghĩa vụ.		C. Danh dự.		D. Nhân phẩm.
Câu 3: Lương tâm là năng lực tự đánh giá và điều chỉnh hành vi đạo đức của bản thân trong mối quan hệ với người khác và
A. xã hội.		B. tư duy.		C. tự nhiên.		D. bản thân.
Câu 4: Tình yêu chân chính là tình yêu trong sáng và lành mạnh, phù hợp với các quan niệm 
A. đạo đức của xã hội.			C. đã trở nên lỗi thời.
B. của chủ nghĩa duy tâm.			D. mang tư tưởng cực đoan.
Câu 5: Gia đình là một cộng đồng người chung sống và gắn bó với nhau bởi hai mối quan hệ cơ bản là quan hệ hôn nhân và quan hệ nào sau đây?
A. Huyết thống.     B. Vợ chồng.              C. Đồng nghiệp.             D. Xã hội.
Câu 6: Sự rung cảm quyến luyến sâu sắc giữa hai người khác giới, tự nguyện sống vì nhau và sẵn sàng hiến dâng cho nhau cuộc sống của mình, là nội dung của khái niệm nào sau đây?
A. Tình yêu.				B. Tình bạn.            
C. Tình đồng chí.	.			D. Tình đồng nghiệp.
Câu 7: Cộng đồng là toàn thể những người cùng sống, có những đặc điểm giống nhau, gắn bó thành một khối 
           A. trong sinh hoạt xã hội.			B. để sùng bái cá nhân.		
           C. triệt tiêu sự công bằng.			D. nhằm điều chỉnh thị trường.
Câu 8: Nhân nghĩa là lòng thương người và đối xử với người theo 
A. lẽ phải.		B. mọi sự áp đặt.	C. cáchủ tục.	D. tư tưởng cực đoan.
Câu 9: Tình yêu quê hương, đất nước và tinh thần sẵn sàng đem hết khả năng của mình phục vụ lợi ích của Tổ quốc, là nội dung của khái niệm nào sau đây?
A. Lòng yêu nước.				B. Quá trình hội nhập.               
C. Sự hợp tác.					D. Trách nhiệm pháp lí.
Câu 10: Mỗi người Việt Nam yêu nước đều chăm chỉ hết mình để xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc là biểu hiện nào sau đây của lòng yêu nước?
A.  Cần cù, sáng tạo trong lao động.	
B. Kiên cường, bất khuất chống giặc ngoại xâm.               
C.  Lòng tự hào dân tộc chính đáng.         
D. Đoàn kết, chống giặc giữ nước.
Câu 11: Mỗi người dân Việt Nam yêu nước luôn hướng về cội nguồn, tổ tiên là biểu hiện nào sau đây của lòng yêu nước?
A. Tình cảm gắn bó với quê hương.		B. Xây dựng văn hóa dân gian.               
C. Duy trì hủ tục địa phương.			D. Chống lại sự kì thị tôn giáo.
Câu 12: Nhân loại ngày nay đang phải đối mặt với vấn đề cấp thiết nào sau đây?
A.Dịch bệnh.					B. Giao thông.       
C. Chính sách giáo dục.		D. Văn hóa địa phương.
Câu 13: Ô nhiễm môi trường đã và đang trở thành vấn đề 
A.của toàn nhân loại.				B. cần được bảo mật.	
C. đã được khắc phục.				D. có thể bỏ qua.
Câu 14: Để góp phần hạn chế sự bùng nổ dân số, công dân cần thực hiện
A.luật Hôn nhân và gia đình.			B. Khai báo tạm trú tạm vắng.         
C. chia đều mật độ dân cư.			D. Quy hoạch địa giới hành chính.
Câu 15: Nhân loại ngày nay đang phải đối mặt với vấn đề cấp thiết nào sau đây?
A.Dịch bệnh hiểm nghèo.			B. Thay đổi quan niệm sống.
C. Sự đa dạng của sinh vật sống.	D. Kinh tế hàng hóa phát triển.
Câu 16: Biết nhìn nhận, đánh giá về khả năng, điểm mạnh, điểm yếu của bản thân, là nội dung của khái niệm nào sau đây?
A.Tự nhận thức về bản thân.			B. Từ chối ý kiến đóng góp.
C. Né tránh đấu tranh, phê bình.		D. Phản đối hoạt động cộng đồng.
Câu 17: Câu thành ngữ nào sau đây không thể hiện vai trò của đạo đức đối với cá nhân?
A. Ăn cháo đá bát.			B. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ.
C. Lá lành đùm lá rách. 		D. Một miếng khi đói bằng một gói khi no.
Câu 18: Việc làm nào sau đây của nam nữ thanh niên là biểu hiện củatình yêu chân chính?
A. Quan tâm sâu sắc đến nhau.             	B. Yêu một lúc nhiều người.
C. Vụ lợi trong tình yêu.                          	D. Thiếu tôn trọng người mình yêu.
Câu 19: Mọi người cùng trao đổi, thảo luận để xây dựng kế hoạch giảm nghèo ở địa phương, là thực hiện yêu cầu nào sau đây trong cộng đồng?
A. Hợp tác.		B. Cạnh tranh.		C. Xung đột.		D. Đồng nhất.
Câu 20. Việc quyên góp ủng hộ người dân vùng lũ lụt là thể hiện trách nhiệm nào sau đây của công dân trong cộng đồng?
A. Nhân nghĩa.	D. Đối phó.		C. Áp đặt.		D. Bắt buộc.
Câu 21: Tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường ở khu dân cư là thực hiện trách nhiệm nào sau đây của công dân?
A. Xây dựng Tổ quốc.				B. Nâng cao mọi nguồn thu nhập.
C. Sùng bái cá nhân.				D. Triệt tiêu tệ nạn xã hội.
Câu 22: Sau khi tốt nghiệp THPT, nhiều bạn đã tình nguyện lên đường nhập ngũ là thực hiện trách nhiệm nào sau đây của công dân?
A. Bảo vệ Tổ quốc.				B. Hoạt động thiện nguyện.
C. Khám phá thiên nhiên.     			D. Khai thác tài nguyên.
Câu 23: Học sinh tích cực tham gia hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” các gia đình thương binh,  liệt sĩ là thực hiện trách nhiệm nào sau đây của công dân?
A. Bảo vệ Tổ quốc.				B. Phát triển kinh tế.
C. Duy trì lợi ích dòng họ.			D. Đảm bảo quyền lợi gia tộc. 
Câu 24: Công dân vận động gia đình và mọi người xung quanh thực hiện tốt kế hoạch hóa gia đình là góp phần thực hiện vấn đề cấp thiết nào sau đây của nhân loại?
A. Hạn chế bùng nổ dân số.			B. Phân biệt sắc tộc, tôn giáo.
C. Bảo vệ môi trường tự nhiên.		D. Đẩy lùi dịch bệnh hiểm nghèo.
Câu 25: Tích cực tham gia tuyên truyền phòng chống ma túy thông qua các hoạt động ngoại khóa là trách nhiệm của học sinh trong việc thực hiện vấn đề cấp thiết nào sau đây của nhân loại?
A. Phòng, chống dịch bệnh hiểm nghèo.	B. Hạn chế bùng nổ dân số.
C. Bảo vệ môi trường sống.			D. Giáo dục sức khỏe sinh sản.
Câu 26: Trách nhiệm của công dân trong việc bảo vệ môi trường được thể hiện ở việc làm nào sau đây?
A. Sử dụng tiết kiệm tài nguyên.		B. Tự ý chôn lấp chất thải rắn.
C. Đánh bắt cá bằng thuốc nổ.		D. Chặt phá rừng phòng hộ.
Câu 27: Câu thành ngữ nào sau đây không thể hiện nội dung tự hoàn thiện bản thân?
A. Đâm bị thóc, chọc bị gạo.             		B. Học thầy, không tày học bạn.
C. Đi một ngày đàng, học một sàng khôn.	D. Học đi đôi với hành.
Câu 28: Việc làm nào sau đây là biểu hiện của tự hoàn thiện bản thân?
A. Sống hòa nhập, hợp tác.			B. Tự cao, tự đại.	
C. Nói một đằng, làm một nẻo.		D. Rụt rè, tự ti.
PHẦN TỰ LUẬN 
Câu 29 (2,0 điểm): Hiện nay, có một số người sống với nhau như vợ chồng nhưng không muốn đăng kí kết hôn vì ngại sự rằng buộc của pháp luật. Căn cứ vào nội dung của chế độ hôn nhân ở nước ta hiện nay, em hãy nhận xét về quan điểm trên?
Câu 30 (1,0 điểm): Hiện nay, dịch bệnh hiểm nghèo đang uy hiếp đến sự sống của toàn nhân loại. Là học sinh, em cần phải làm gì để góp phần tham gia phòng ngừa và đẩy lùi dịch bệnh hiểm nghèo?
-------------HẾT ------------
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đáp án
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	B
	A

	

	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đáp án
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A


* Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0,25 điểm.
II. PHẦN TỰ LUẬN
	Câu hỏi
	Nội dung
	Điểm

	Câu 29
(2,0 điểm)
	* Học sinh cần trình bày được những nội dung của chế độ hôn nhân ở nước ta hiện nay:
- Hôn nhân tự nguyện, tiến bộ.
- Hôn nhân một vợ, một chồng, vợ chồng bình đẳng.
* Đánh giá nhận xét:
- Quan điểm trên là sai.
- Vì: Vi phạm chế độ hôn nhân ở nước ta hiện nay.
+ Sống với nhau như vợ chồng nhưng không đăng kí kết hôn theo luật định thi không được coi là vợ chồng. Những thành viên của cuộc sống ấy sẽ không được pháp luật bảo vệ với tư cách là một gia đình.
+ Đây là biểu hiện lệch chuẩn của cuộc sống gia đình trong xã hội hiện đại.
+ Lối sống này phản ánh sự thiếu tinh thần trách nhiệm với xã hội và dễ gây ra những hậu quả xấu.
	

0,25 điểm
0,25 điểm

0,5 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm



0,25 điểm

0,25 điểm

	Câu 30
(1,0 điểm)
	Học sinh trình bày được những việc làm của bản thân góp phần tham gia phòng ngừa và đẩy lùi dịch bệnh hiểm nghèo:
+ Tích cực rèn luyện thân thể, tập thể dục thể thao, ăn uống điều độ, giữ gìn vệ sinh, bảo vệ sức khỏe. 
+ Sống an toàn, lành mạnh, tránh xa các tệ nạn xã hội, tránh xa các hành vi có thể gây hại cho cuộc sống của bản thân, gia đình và xã hội. 
+ Tích cực tham gia tuyên truyền phòng tránh các dịch bệnh hiểm nghèo; tuyên truyền phòng chống ma túy, mại dâm và các tệ nạn xã hội khác trong cộng đồng.
+ Học sinh nêu được ví dụ đúng.
	

0,25 điểm
0,25 điểm


0,25 điểm


0,25 điểm























[bookmark: _Toc56862053]2. Hướng dẫn xây dựng đề kiểm tra, đánh giá định kì lớp 11:
a) Ma trận
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I
MÔN: GDCD LỚP 11 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT
	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
	% tổng điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Số CH
	Thời gian (phút)
	

	
	
	
	Số CH
	Thời gian (phút)
	Số CH
	Thời gian (phút)
	Số CH
	Thời gian (phút)
	Số CH
	Thời gian (phút)
	TN
	TL
	
	

	1
	Công dân với sự phát triển kinh tế
	1. Công dân với sự phát triển kinh tế 
	6
	4,5
	2
	2,5
	1
	10
	
	
	8
	2
	7
	20

	2
	Hàng hóa – Tiền tệ - Thị trường
	2. Hàng hóa – Tiền tệ - Thị trường 
	4
	3
	4
	5
	
	
	
	
	8
	
	8
	20

	3
	Chủ đề: Các quy luật kinh tế cơ bản trong sản xuất và lưu thông hàng hóa
	3. Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa
	2
	1,5
	2
	2,5
	
	
	1
	8
	4
	
	30
	60

	
	
	4. Quy luật cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa 
	2
	1,5
	2
	2,5
	
	
	
	
	4
	
	
	

	
	
	5. Quy luật cung – cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa 
	2
	1,5
	2
	2,5
	
	
	
	
	4
	
	
	

	Tổng
	16
	12
	12
	15
	1
	10
	1
	8
	28
	2
	45
	100

	Tỉ lệ (%) 
	40
	30
	20
	10
	70
	30
	
	100

	Tỉ lệ chung (%)
	70
	30
	100
	
	


[bookmark: _Hlk53505111]Lưu ý:    
- Các câu hỏi ở cấp độ nhận biết và thông hiểu là các câu hỏi trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn, trong đó có duy nhất 1 lựa chọn đúng.
- Các câu hỏi ở cấp độ vận dụng và vận dụng cao là các câu hỏi tự luận.
- Số điểm tính cho 1 câu trắc nghiệm là 0,25 điểm/câu; số điểm của câu tự luận được quy định trong hướng dẫn chấm nhưng phải tương ứng với tỉ lệ điểm được quy định trong ma trận.
- Trong nội dung kiến thức (1) (2) (3) chỉ được chọn một câu mức độ vận dụng ở một hoặc hai trong ba nội dung đó.
- Trong nội dung kiến thức (3.3) (3.4) (3.5) chỉ được chọn một câu mức độ vận dụng cao ở một hoặc hai trong ba nội dung đó.



MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ I
MÔN: GDCD LỚP 11 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT
	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
	% tổng điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Số CH
	Thời gian (phút)
	

	
	
	
	Số CH
	Thời gian (phút)
	Số CH
	Thời gian (phút)
	Số CH
	Thời gian (phút)
	Số CH
	Thời gian (phút)
	TN
	TL
	
	

	1
	Công dân với sự phát triển kinh tế
	1. Công dân với sự phát triển kinh tế 
	2
	1,5
	1
	1,25
	1
	10
	
	
	3
	2
	2,75
	5

	2
	Hàng hóa – Tiền tệ - Thị trường
	2. Hàng hóa – Tiền tệ - Thị trường 
	2
	1,5
	3
	3,75
	
	
	
	
	5
	
	5,25
	15

	3
	Chủ đề: Các quy luật kinh tế cơ bản trong sản xuất và lưu thông hàng hóa 
	3. Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa
	1
	0,75
	1
	1,25
	
	
	1
	8
	2
	
	26
	50

	
	
	4. Quy luật cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa 
	1
	0,75
	1
	1,25
	
	
	
	
	2
	
	
	

	
	
	5. Quy luật cung – cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa
	2
	1,5
	2
	2,5
	
	
	
	
	4
	
	
	

	4
	Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
	6. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 
	4
	3
	2
	2,5
	
	
	
	
	6
	
	5,5
	15

	5
	Chủ đề: Xây dựng nền kinh tế nhiều thành phần xã hội chủ nghĩa
	7. Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần và tăng cường vai trò quản lí kinh tế của Nhà nước 
	2
	1,5
	1
	1,25
	
	
	
	
	3
	
	2,75
	15

	
	
	8. Chủ nghĩa xã hội 
	2
	1,5
	1
	1,25
	
	
	
	
	3
	
	2,75
	

	Tổng
	16
	12
	12
	15
	1
	10
	1
	8
	28
	2
	45
	100

	Tỉ lệ (%) 
	40
	30
	20
	10
	70
	30
	
	100

	Tỉ lệ chung (%)
	70
	30
	100
	
	


Lưu ý:    
- Các câu hỏi ở cấp độ nhận biết và thông hiểu là các câu hỏi trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn, trong đó có duy nhất 1 lựa chọn đúng.
- Các câu hỏi ở cấp độ vận dụng và vận dụng cao là các câu hỏi tự luận.
- Số điểm tính cho 1 câu trắc nghiệm là 0,25 điểm/câu; số điểm của câu tự luận được quy định trong hướng dẫn chấm nhưng phải tương ứng với tỉ lệ điểm được quy định trong ma trận.
- Trong nội dung kiến thức (1) (2) (3) (4) chỉ được chọn một câu mức độ vận dụng ở một hoặc hai trong bốn nội dung đó.
- Trong nội dung kiến thức (3.3) (3.4) (3.5) chỉ được chọn một câu mức độ vận dụng cao ở một hoặc hai trong ba nội dung đó.


MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ II
MÔN: GDCDLỚP 11 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT
	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
	% tổng
điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Số CH
	Thời gian (phút)
	

	
	
	
	Số CH
	Thời gian (phút)
	Số CH
	Thời gian (phút)
	Số CH
	Thời gian (phút)
	Số CH
	Thời gian (phút)
	TN
	TL
	
	

	1
	Nhà nước xã hội chủ nghĩa
	1. Nhà nước xã hội chủ nghĩa
	6
	4,5
	2
	2,5
	1
	10
	
	
	8
	2
	7
	20

	2
	Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa
	2. Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa
	4
	3
	1
	1,25
	
	
	
	
	5
	
	4,25
	10

	3
	Chính sách dân số và giải quyết việc làm
	3. Chính sách dân số và giải quyết việc làm

	3
	2,25
	6
	7,5
	
	
	1
	8
	9
	
	27,75
	55

	4
	Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường
	4. Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường
	3
	2,25
	3
	3,75
	
	
	
	
	6
	
	6
	15

	Tổng
	16
	12
	12
	15
	1
	10
	1
	8
	28
	2
	45
	100

	Tỉ lệ (%) 
	40
	30
	20
	10
	70
	30
	
	100

	Tỉ lệ chung (%)
	70
	30
	100
	
	


Lưu ý:    
- Các câu hỏi ở cấp độ nhận biết và thông hiểu là các câu hỏi trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn, trong đó có duy nhất 1 lựa chọn đúng.
- Các câu hỏi ở cấp độ vận dụng và vận dụng cao là các câu hỏi tự luận.
- Số điểm tính cho 1 câu trắc nghiệm là 0,25 điểm/câu; số điểm của câu tự luận được quy định trong hướng dẫn chấm nhưng phải tương ứng với tỉ lệ điểm được quy định trong ma trận.
- Trong nội dung kiến thức (1) (2) (3) (4) chỉ được chọn một câu mức độ vận dụng ở một hoặc hai trong bốn nội dung đó.
- Trong nội dung kiến thức (3) (4) chỉ được chọn một câu mức độ vận dụng cao ở một hoặc hai trong hai nội dung đó.

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ II
MÔN: GDCD LỚP 11 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT
	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
	% tổng
điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Số CH
	Thời gian (phút)
	

	
	
	
	Số CH
	Thời gian (phút)
	Số CH
	Thời gian (phút)
	Số CH
	Thời gian (phút)
	Số CH
	Thời gian (phút)
	TN
	TL
	
	

	1
	Nhà nước xã hội chủ nghĩa
	1. Nhà nước xã hội chủ nghĩa
	1
	0,75
	1
	1,25
	1
	10
	
	
	2
	2
	2
	5

	2
	Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa
	2. Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa
	1
	0,75
	1
	1,25
	
	
	
	
	2
	
	2
	5

	3
	Chính sách dân số và giải quyết việc làm
	3. Chính sách dân số và giải quyết việc làm
	2
	1,5
	1
	1,25
	
	
	1
	8
	3
	
	2,75
	8

	4
	Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường
	4. Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường
	1
	0,75
	1
	1,25
	
	
	
	
	2
	
	2
	5

	5
	Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa
	5. Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa 

	9
	6,75
	6
	7,5
	
	
	
	
	15
	
	32,25
	67

	6
	Chính sách quốc phòng và an ninh
	6. Chính sách quốc phòng và an ninh 
	1
	0,75
	1
	1,25
	
	
	
	
	2
	
	2
	5

	7
	Chính sách đối ngoại
	7. Chính sách đối ngoại 
	1
	0,75
	1
	1,25
	
	
	
	
	2
	
	2
	5

	Tổng
	16
	12
	12
	15
	1
	10
	1
	8
	28
	2
	45
	100

	Tỉ lệ (%)
	40
	30
	20
	10
	70
	30
	
	

	Tỉ lệ chung (%)
	70
	30
	100
	
	


Lưu ý:    
- Các câu hỏi ở cấp độ nhận biết và thông hiểu là các câu hỏi trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn, trong đó có duy nhất 1 lựa chọn đúng.
- Các câu hỏi ở cấp độ vận dụng và vận dụng cao là các câu hỏi tự luận.
- Số điểm tính cho 1 câu trắc nghiệm là 0,25 điểm/câu; số điểm của câu tự luận được quy định trong hướng dẫn chấm nhưng phải tương ứng với tỉ lệ điểm được quy định trong ma trận.
- Trong nội dung kiến thức (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) chỉ được chọn một câu mức độ vận dụng ở một hoặc hai trong bảy nội dung đó.
- Trong nội dung kiến thức (3) (4) (5) chỉ được chọn một câu mức độ vận dụng cao ở một hoặc hai trong ba nội dung đó.

BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I
MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 11 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT

	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng
cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức 

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Công dân với sự phát triển kinh tế
	1. Công dân với sự phát triển kinh tế
	Nhận biết:
- Thế nào là sản xuất của cải vật chất và vai trò của sản xuất của cải vật chất đối với đời sống xã hội. 
- Các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất và mối quan hệ giữa chúng. 
- Thế nào là phát triển kinh tế và ý nghĩa của sự phát triển kinh tế đối với cá nhân, gia đình, xã hội.
Thông hiểu:
- Biết tham gia xây dựng kinh tế gia đình phù hợp với khả năng của bản thân. 
Vận dụng:
- Vận dụng kiến thức đã học để tham gia xây dựng kinh tế gia đình và địa phương. 
	6

	2

	1*
	0

	2
	Hàng hóa – Tiền tệ - Thị trường
	2. Hàng hóa – Tiền tệ - Thị trường
	Nhận biết:
- Khái niệm hàng hóa, thị trường.
- Các thuộc tính của hàng hóa. 
- Các chức năng của tiền tệ. 
- Các chức năng cơ bản của thị trường. 
Thông hiểu:
- Hiểu được khái niệm hàng hóa và các thuộc tính của hàng hóa.
- Phân biệt được giá trị với giá cả của hàng hóa.
Vận dụng:
-Vận dụng kiến thức đã học để nhận xét tình hình sản xuất và tiêu thụ một số sản phẩm hàng hóa ở địa phương.
	4

	4

	
	0

	3
	Chủ đề: Các quy luật kinh tế cơ bản trong sản xuất và lưu thông hàng hóa
	3. Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa
	Nhận biết:
- Nội dung cơ bản của quy luật giá trị. 
- Tác động của quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa. 
Thông hiểu:
- Hiểu được sự vận động quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa ở mức đơn giản và gần gũi.  
Vận dụng:
- Vận dụng kiến thức đã học để nêu một số ví dụ về sự vận dụng quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa ở nước ta. 
Vận dụngcao: 
- Vận dụngquy luật giá trị để giải thích một số hiện tượng kinh tế gần gũi trong cuộc sống. 
	2

	2

	
	1**










	
	
	4. Quy luật cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa
	Nhận biết:
- Khái niệm cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa.
- Nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa.
Thông hiểu:
- Hiểu được mục đích của cạnh tranh. 
- Phân biệt tính hai mặt của cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa. 
Vận dụng:
- Vận dụng kiến thức đã học để nêu một số ví dụ về mặt tích cực và hạn chế trong sản xuất và lưu thông hàng hóa.
Vận dụngcao: 
- Vận dụngquy luật cạnh tranh để nhận xét, đánh giá một số nét về tình hình cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa ở địa phương.
	2

	2

	
	

	
	
	5. Quy luật cung - cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa
	Nhận biết:
- Khái niệm cung, cầu. 
- Sự vận dụng quan hệ cung – cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa. 
Thông hiểu:
- Hiểu được mối quan hệ cung – cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa. 
Vận dụng:
- Vận dụng quy luật cung – cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa vào thực tiễn cuộc sống.
Vận dụngcao: 
- Vận dụng quy luật cung – cầu để giải thích ảnh hưởng của giá cả thị trường đến cung, cầu một loại sản phẩm hàng hóa ở địa phương.
	2

	2

	
	

	Tổng
	
	16
	12
	1
	1


Lưu ý:
- Với câu hỏi ở mức độ nhận biết và thông hiểu thì mỗi câu hỏi cần được ra ở một chỉ báo của mức độ kiến thức, kỹ năng cần kiểm tra, đánh giá tương ứng (1 gạch đầu dòng thuộc mức độ đó). 
- (1*) Giáo viên có thể ra 1 câu hỏi cho đề kiểm tra ở cấp độ vận dụng ở đơn vị kiến thức: 1 hoặc 2 hoặc 3 hoặc 4 hoặc 5.
- (1**) Giáo viên có thể ra 1 câu hỏi cho đề kiểm tra ở cấp độ vận dụng cao ở đơn vị kiến thức: 3 hoặc 4 hoặc 5.
BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ I
MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 11 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT

	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng
cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	1. Công dân với sự phát triển kinh tế
	1. Công dân với sự phát triển kinh tế
	Nhận biết:
- Thế nào là sản xuất của cải vật chất và vai trò của sản xuất của cải vật chất đối với đời sống xã hội.
- Các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất và mối quan hệ giữa chúng. 
- Thế nào là phát triển kinh tế và ý nghĩa của sự phát triển kinh tế đối với cá nhân, gia đình, xã hội. 
Thông hiểu:
- Biết tham gia xây dựng kinh tế gia đình phù hợp với khả năng của bản thân. 
Vận dụng:
- Vận dụng kiến thức đã học để tham gia xây dựng kinh tế gia đình và địa phương. 
	2

	1

	1*
	0

	2
	2. Hàng hóa – Tiền tệ - Thị trường
	2. Hàng hóa – Tiền tệ - Thị trường
	Nhận biết:
- Khái niệm hàng hóa, thị trường.
- Các thuộc tính của hàng hóa. 
- Các chức năng của tiền tệ. 
- Các chức năng cơ bản của thị trường.
Thông hiểu:
- Hiểu được khái niệm hàng hóa và các thuộc tính của hàng hóa. 
- Phân biệt được giá trị với giá cả của hàng hóa.
Vận dụng:
-Vận dụng kiến thức đã học để nhận xét tình hình sản xuất và tiêu thụ một số sản phẩm hàng hóa ở địa phương.
	2

	3

	
	0

	3
	3. Chủ đề: Các quy luật kinh tế cơ bản trong sản xuất và lưu thông hàng hóa
	3. Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa.
	Nhận biết:
- Nội dung cơ bản của quy luật giá trị. 
- Tác động của quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa.
Thông hiểu:
- Hiểu được sự vận động quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa ở mức đơn giản và gần gũi. 
Vận dụng:
- Vận dụng kiến thức đã học để nêu một số ví dụ về sự vận dụng quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa ở nước ta.
Vận dụngcao: 
- Vận dụngquy luật giá trị để giải thích một số hiện tượng kinh tế gần gũi trong cuộc sống. 
	1

	1

	
	1**

	
	
	4. Quy luật cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa.
	Nhận biết:
- Khái niệm cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa. 
- Nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa.
Thông hiểu:
- Hiểu được mục đích của cạnh tranh. 
- Phân biệt tính hai mặt của cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa.
Vận dụng:
- Vận dụng kiến thức đã học để nêu một số ví dụ về mặt tích cực và hạn chế trong sản xuất và lưu thông hàng hóa.


Vận dụngcao: 
- Vận dụngquy luật cạnh tranh để nhận xét, đánh giá một số nét về tình hình cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa ở địa phương.
	1

	1

	
	

	
	
	5. Quy luật cung - cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa.
	Nhận biết:
- Khái niệm cung, cầu. 
- Sự vận dụng quan hệ cung – cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa. 
Thông hiểu:
- Hiểu được mối quan hệ cung – cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa.
Vận dụng:
- Vận dụng được quy luật cung – cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa vào thực tiễn cuộc sống.
Vận dụngcao: 
- Vận dụng quy luật cung – cầu để giải thích ảnh hưởng của giá cả thị trường đến cung, cầu một loại sản phẩm hàng hóa ở địa phương.
	2

	2

	
	

	4
	Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
	6. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
	Nhận biết:
- Thế nào là công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
- Nội dung cơ bản của công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta. 
Thông hiểu:
- Vì sao phải công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
-Hiểu được trách nhiệm của công dân trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 
Vận dụng:
- Vận dụng kiến thức đã học biết xác định trách nhiệm của bản thân trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
	4

	2

	
	0

	5
	Chủ đề: Xây dựng nền kinh tế nhiều thành phần xã hội chủ nghĩa
	7. Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần và tăng cường vai trò quản lí kinh tế của Nhà nước
	Nhận biết:
- Thế nào là thành phần kinh tế.
- Sự cần thiết khách quan của nền kinh tế nhiều thành phần ở nước ta.
- Đặc điểm cơ bản của các thành phần kinh tế ở nước ta trong giai đoạn hiện nay. 
Thông hiểu:
- Phân biệt được các thành phần kinh tế ở địa phương.
- Xác định được trách nhiệm của công dân trong việc phát triển nền kinh tế nhiều thành phần ở nước ta. 
	2

	1

	0
	0

	
	
	8. Chủ nghĩa xã hội
	Nhận biết:
- Những đặc trưng cơ bản của CNXH ở nước ta. 
- Tính tất yếu khách quan đi lên CNXH và đặc điểm thời kì quá độ lên CNXH ở Việt Nam.
Thông hiểu:
- Phân biệt được sự khác nhau giữa CNXH với các chế độ xã hội trước đó ở Việt Nam. 
	2

	1

	0
	0

	Tổng
	
	16
	12
	1
	1


Lưu ý:
- Với câu hỏi ở mức độ nhận biết và thông hiểu thì mỗi câu hỏi cần được ra ở một chỉ báo của mức độ kiến thức, kỹ năng cần kiểm tra, đánh giá tương ứng (1 gạch đầu dòng thuộc mức độ đó). 
- (1*) Giáo viên có thể ra 1 câu hỏi cho đề kiểm tra ở cấp độ vận dụng ở đơn vị kiến thức: 1 hoặc 2 hoặc 3 hoặc 4.
- (1**) Giáo viên có thể ra 1 câu hỏi cho đề kiểm tra ở cấp độ vận dụng cao ở đơn vị kiến thức: 3 hoặc 4 hoặc 5.



BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ II
MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 11– THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT
	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng
cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	Vận dụng cao

	1
	Nhà nước xã hội chủ nghĩa

	1. Nhà nước xã hội chủ nghĩa
	Nhận biết:
- Thế nào là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Bản chất, chức năng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Thông hiểu:
- Hiểu được trách nhiệm của mỗi công dân trong việc tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
Vận dụng:
- Vận dụng kiến thức đã học để tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa phù hợp với lứa tuổi và điều kiện của bản thân.
	6

	2

	
1*


	0

	2
	Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa
	2. Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa
	Nhận biết:
- Bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. 
- Hai hình thức cơ bản của dân chủ.
Thông hiểu:
- Hiểu được quyền làm chủ phù hợp với lứa tuổi. 
Vận dụng:
- Vận dụng kiến thức đã học để tham gia các hoạt động thể hiện tính dân chủ phù hợp với lứa tuổi.
- Phê phán các hành vi, luận điệu xuyên tạc, chống lại nền dân chủ XHCN.
	4

	1

	
	0

	3
	Chính sách dân số và giải quyết việc làm
	3. Chính sách dân số và giải quyết việc làm
	Nhận biết:
- Tình hình phát triển dân số và phương hướng cơ bản thực hiện chính sách dân số ở nước ta hiện nay. 
- Tình hình việc làm và phương hướng cơ bản thực hiện chính sách giải quyết việc làm ở Việt Nam hiện nay.
Thông hiểu:
- Hiểu được trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện chính sách dân số và giải quyết việc làm của Nhà nước
Vận dụng:
- Tham gia tuyên truyền chính sách dân số và chính sách giải quyết việc làm vào thực tiễn cuộc sống phù hợp với khả năng bản thân.
Vận dụng cao:
- Vận dụng kiến thức đã học để đánh giá việc thực hiện chính sách dân số của gia đình, cộng đồng dân cư.
-  Vận dụng kiến thức đã học để đánh giá việc thực hiện chính sách giải quyết việc làm ở địa phương phù hợp với lứa tuổi.
- Định hướng được nghề nghiệp trong tương lai. 
- Phản đối và đấu tranh với các hành vi gây hại cho tài nguyên, môi trường.
	3
	6
	
	






1**

	4
	Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường
	4. Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường
	Nhận biết :
- Thực trạng tài nguyên, môi trường. 
- Phương hướng và biện pháp cơ bản nhằm bảo vệ tài nguyên, môi trường ở nước ta hiện nay. 
Thông hiểu:
- Hiểu được trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường của Nhà nước. 
Vận dụng:
- Thực hiện và tuyên truyền thực hiện chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường vào thực tiễn cuộc sống phù hợp với khả năng của bản thân. 
Vận dụngcao:
- Vận dụng kiến thức đã học để đánh giá thái độ, hành vi của bản thân và của người khác trong thực hiện chính sách tài nguyên, bảo vệ môi trường. 
	3


	3

	
	

	Tổng
	
	16
	12
	1
	1


Lưu ý:
- Với câu hỏi ở mức độ nhận biết và thông hiểu thì mỗi câu hỏi cần được ra ở một chỉ báo của mức độ kiến thức, kỹ năng cần kiểm tra, đánh giá tương ứng (1 gạch đầu dòng thuộc mức độ đó). 
- (1*) Giáo viên có thể ra 1 câu hỏi cho đề kiểm tra ở cấp độ vận dụng ở đơn vị kiến thức: 1 hoặc 2 hoặc 3 hoặc 4 hoặc 5.
- (1**) Giáo viên có thể ra 1 câu hỏi cho đề kiểm tra ở cấp độ vận dụng cao ở đơn vị kiến thức: 3 hoặc 4.
BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ II
MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 11– THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT
	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng
cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	Vận dụng cao

	1
	Nhà nước xã hội chủ nghĩa
	1. Nhà nước xã hội chủ nghĩa
	Nhận biết:
- Thế nào là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Bản chất, chức năng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Thông hiểu:
- Hiểu được trách nhiệm của mỗi công dân trong việc tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
Vận dụng:
- Vận dụng kiến thức đã học để tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa phù hợp với lứa tuổi và điều kiện của bản thân.
	1

	1

	1*
	0

	2
	Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa
	2. Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa
	Nhận biết:
- Bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. 
- Hai hình thức cơ bản của dân chủ.
Thông hiểu:
- Hiểu được quyền làm chủ phù hợp với lứa tuổi. 
Vận dụng:
- Vận dụng kiến thức đã học để tham gia các hoạt động thể hiện tính dân chủ phù hợp với lứa tuổi.
- Phê phán các hành vi, luận điệu xuyên tạc, chống lại nền dân chủ XHCN.
	1 
	1

	
	0

	3
	Chính sách dân số và giải quyết việc làm
	3. Chính sách dân số và giải quyết việc làm
	Nhận biết:
- Tình hình phát triển dân số và phương hướng cơ bản thực hiện chính sách dân số ở nước ta hiện nay. 
- Tình hình việc làm và phương hướng cơ bản thực hiện chính sách giải quyết việc làm ở Việt Nam hiện nay. 
Thông hiểu:
- Hiểu được trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện chính sách dân số và giải quyết việc làm của Nhà nước. 
Vận dụng:
- Tham gia tuyên truyền chính sách dân số và chính sách giải quyết việc làm vào thực tiễn cuộc sống phù hợp với khả năng bản thân.
Vận dụng cao:
- Vận dụng kiến thức đã học để đánh giá việc thực hiện chính sách dân số của gia đình, cộng đồng dân cư.
-  Vận dụng kiến thức đã học để đánh giá việc thực hiện chính sách giải quyết việc làm ở địa phương phù hợp với lứa tuổi.
- Định hướng được nghề nghiệp trong tương lai. 
	2

	1

	
	1**


	4
	Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường
	4. Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường
	Nhận biết :
- Thực trạng tài nguyên, môi trường ở nước ta hiện nay.
- Phương hướng và biện pháp cơ bản nhằm bảo vệ tài nguyên, môi trường ở nước ta hiện nay. 
Thông hiểu:
- Hiểu được trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường của Nhà nước.
Vận dụng:
- Thực hiện và tuyên truyền thực hiện chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường vào thực tiễn cuộc sống phù hợp với khả năng của bản thân. 
	1

	1

	
	

	
	
	
	Vận dụngcao:
- Vận dụng kiến thức đã học để đánh giá thái độ, hành vi của bản thân và của người khác trong thực hiện chính sách tài nguyên, bảo vệ môi trường.
- Phản đối và đấu tranh với các hành vi gây hại cho tài nguyên, môi trường.
	
	
	
	

	5
	Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa
	5. Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa
	Nhận biết:
- Nhiệm vụ, phương hướng, biện pháp cơ bản để phát triển giáo dục và đào tạo ở nước ta hiện nay. 
- Nhiệm vụ, phương hướng, biện pháp cơ bản để phát triển khoa học và công nghệ ở Việt Nam hiện nay. 
- Nhiệm vụ, phương hướng, biện pháp cơ bản để xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc ở nước ta hiện nay. 
Thông hiểu:
- Hiểu được trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện các chính sách giáo dục và đào tạo. 
- Hiểu được trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện các chính sách khoa học và công nghệ.
- Hiểu được trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện các chính sách văn hóa của Nhà nước. 
Vận dụng:
- Tham gia tuyên truyền và thực hiện chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa vào thực tiễn cuộc sống phù hợp với khả năng của bản thân.
	9

	6

	
	

	
	
	
	Vận dụngcao:
- Vận dụng kiến thức đã học để đánh giá một số hiện tượng gần gũi trong cuộc sống liên quan đến các chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, chính sách văn hóa. 
- Phê phán những việc làm vi phạm chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, chính sách văn hóa của Nhà nước.
	
	
	
	

	6
	Chính sách quốc phòng và an ninh
	6. Chính sách quốc phòng và an ninh
	Nhận biết:
- Phương hướng, biện pháp cơ bản để tăng cường quốc phòng và an ninh ở nước ta. 
Thông hiểu:
-Hiểu được trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện chính sách quốc phòng và an ninh của Nhà nước. 
Vận dụng:
- Tham gia tuyên truyền và thực hiện được chính sách quốc phòng và an ninh vào thực tiễn cuộc sống phù hợp với khả năng của bản thân.
- Tham gia giữ gìn trật tự an ninh và bảo vệ Tổ quốc phù hợp với lứa tuổi.
	1

	1

	
	0

	7
	Chính sách đối ngoại
	7. Chính sách đối ngoại
	Nhận biết:
- Vai trò, nhiệm vụ của chính sách đối ngoại của nước ta. 
- Những nguyên tắc, phương hướng và biện pháp cơ bản để thực hiện chính sách đối ngoại ở nước ta.
Thông hiểu:
- Hiểu được trách nhiệm của công dân đối với việc thực hiện chính sách đối ngoại của Nhà nước. 
Vận dụng:
-Vận dụng kiến thức đã học để tham gia tuyên truyền và thực hiện chính sách đối ngoại vào thực tiễn cuộc sống phù hợp với khả năng của bản thân.
	1

	1

	
	0

	Tổng
	
	16
	12
	1
	1


Lưu ý:
- Với câu hỏi ở mức độ nhận biết và thông hiểu thì mỗi câu hỏi cần được ra ở một chỉ báo của mức độ kiến thức, kỹ năng cần kiểm tra, đánh giá tương ứng (1 gạch đầu dòng thuộc mức độ đó). 
- (1*) Giáo viên có thể ra 1 câu hỏi cho đề kiểm tra ở cấp độ vận dụng ở đơn vị kiến thức: 1 hoặc 2 hoặc 3 hoặc 4 hoặc 5 hoặc 6 hoặc 7.
- (1**) Giáo viên có thể ra 1 câu hỏi cho đề kiểm tra ở cấp độ vận dụng cao ở đơn vị kiến thức: 3 hoặc 4 hoặc 5.

c) Hướng dẫn ra đề kiểm tra theo ma trận và đặc tả
BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I
MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 11 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT
	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng
cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức 

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Công dân với sự phát triển kinh tế
	1. Công dân với sự phát triển kinh tế
	Nhận biết:
- Thế nào là sản xuất của cải vật chất và vai trò của sản xuất của cải vật chất đối với đời sống xã hội. (Câu 3)
- Các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất và mối quan hệ giữa chúng. (Câu 1,2,4,5, 6)
- Thế nào là phát triển kinh tế và ý nghĩa của sự phát triển kinh tế đối với cá nhân, gia đình, xã hội.
Thông hiểu:
- Biết tham gia xây dựng kinh tế gia đình phù hợp với khả năng của bản thân. (Câu 17, 18)
Vận dụng:
- Vận dụng kiến thức đã học để tham gia xây dựng kinh tế gia đình và địa phương. 
	6

	2

	1*
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	2
	Hàng hóa – Tiền tệ - Thị trường
	2. Hàng hóa – Tiền tệ - Thị trường
	Nhận biết:
- Khái niệm hàng hóa, thị trường.
- Các thuộc tính của hàng hóa. (Câu 7,8)
- Các chức năng của tiền tệ. (Câu 9)
- Các chức năng cơ bản của thị trường. (Câu 10)
Thông hiểu:
- Hiểu được khái niệm hàng hóa và các thuộc tính của hàng hóa.
- Phân biệt được giá trị với giá cả của hàng hóa.
(Câu 19, 20, 21, 22 đều hỏi chức năng của thị trường, tiền tệ, chưa hỏi đúng chuẩn thông hiểu trong đặc tả)
Vận dụng:
-Vận dụng kiến thức đã học để nhận xét tình hình sản xuất và tiêu thụ một số sản phẩm hàng hóa ở địa phương.
	4

	4

	
	0

	3
	Chủ đề: Các quy luật kinh tế cơ bản trong sản xuất và lưu thông hàng hóa
	3. Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa
	Nhận biết:
- Nội dung cơ bản của quy luật giá trị. (Câu 11)
- Tác động của quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa. (Câu 12)
Thông hiểu:
- Hiểu được sự vận động quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa ở mức đơn giản và gần gũi.  (Câu 23, 24)
Vận dụng:
- Vận dụng kiến thức đã học để nêu một số ví dụ về sự vận dụng quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa ở nước ta. (Câu tự luận số 1)
Vận dụngcao: 
- Vận dụngquy luật giá trị để giải thích một số hiện tượng kinh tế gần gũi trong cuộc sống. (Câu tự luận số 2)
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	4. Quy luật cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa
	Nhận biết:
- Khái niệm cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa. Câu 13
- Nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa.
(Câu 13)
Thông hiểu:
- Hiểu được mục đích của cạnh tranh. (Câu 14)
- Phân biệt tính hai mặt của cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa. (Câu 13, 25, 26)
Vận dụng:
- Vận dụng kiến thức đã học để nêu một số ví dụ về mặt tích cực và hạn chế trong sản xuất và lưu thông hàng hóa.
Vận dụngcao: 
- Vận dụngquy luật cạnh tranh để nhận xét, đánh giá một số nét về tình hình cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa ở địa phương.
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	5. Quy luật cung - cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa
	Nhận biết:
- Khái niệm cung, cầu. (Câu 15)
- Sự vận dụng quan hệ cung – cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa. (Câu 16)
Thông hiểu:
- Hiểu được mối quan hệ cung – cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa. (Câu 27, 28)
Vận dụng:
- Vận dụng quy luật cung – cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa vào thực tiễn cuộc sống.

Vận dụngcao: 
- Vận dụng quy luật cung – cầu để giải thích ảnh hưởng của giá cả thị trường đến cung, cầu một loại sản phẩm hàng hóa ở địa phương.
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	Tổng
	
	16
	12
	1
	1



Lưu ý:
- Với câu hỏi ở mức độ nhận biết và thông hiểu thì mỗi câu hỏi cần được ra ở một chỉ báo của mức độ kiến thức, kỹ năng cần kiểm tra, đánh giá tương ứng (1 gạch đầu dòng thuộc mức độ đó). 
- (1*) Giáo viên có thể ra 1 câu hỏi cho đề kiểm tra ở cấp độ vận dụng ở đơn vị kiến thức: 1 hoặc 2 hoặc 3 hoặc 4 hoặc 5.
- (1**) Giáo viên có thể ra 1 câu hỏi cho đề kiểm tra ở cấp độ vận dụng cao ở đơn vị kiến thức: 3 hoặc 4 hoặc 5.



BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ I
MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 11 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT
	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng
cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	1. Công dân với sự phát triển kinh tế
	1. Công dân với sự phát triển kinh tế
	Nhận biết:
- Thế nào là sản xuất của cải vật chất và vai trò của sản xuất của cải vật chất đối với đời sống xã hội.
- Các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất và mối quan hệ giữa chúng. (Câu 1)
- Thế nào là phát triển kinh tế và ý nghĩa của sự phát triển kinh tế đối với cá nhân, gia đình, xã hội. (Câu 2)
Thông hiểu:
- Biết tham gia xây dựng kinh tế gia đình phù hợp với khả năng của bản thân. (Câu 17)
Vận dụng:
- Vận dụng kiến thức đã học để tham gia xây dựng kinh tế gia đình và địa phương. 
	2
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	2. Hàng hóa – Tiền tệ - Thị trường
	2. Hàng hóa – Tiền tệ - Thị trường
	Nhận biết:
- Khái niệm hàng hóa, thị trường.
- Các thuộc tính của hàng hóa. (Câu 3)
- Các chức năng của tiền tệ. (Câu 4)
- Các chức năng cơ bản của thị trường.
Thông hiểu:
- Hiểu được khái niệm hàng hóa và các thuộc tính của hàng hóa. (Câu 18, 19, 20)
- Phân biệt được giá trị với giá cả của hàng hóa.
Vận dụng:
-Vận dụng kiến thức đã học để nhận xét tình hình sản xuất và tiêu thụ một số sản phẩm hàng hóa ở địa phương.
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	3. Chủ đề: Các quy luật kinh tế cơ bản trong sản xuất và lưu thông hàng hóa
	3. Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa.
	Nhận biết:
- Nội dung cơ bản của quy luật giá trị. (Câu 5)
- Tác động của quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa.
Thông hiểu:
- Hiểu được sự vận động quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa ở mức đơn giản và gần gũi. (Câu 21)
Vận dụng:
- Vận dụng kiến thức đã học để nêu một số ví dụ về sự vận dụng quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa ở nước ta.
Vận dụngcao: 
- Vận dụngquy luật giá trị để giải thích một số hiện tượng kinh tế gần gũi trong cuộc sống. (Câu 2 phần tự luận)
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	4. Quy luật cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa.
	Nhận biết:
- Khái niệm cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa. (Câu 6)
- Nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa.
Thông hiểu:
- Hiểu được mục đích của cạnh tranh. (Câu 22)
- Phân biệt tính hai mặt của cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa.
Vận dụng:
- Vận dụng kiến thức đã học để nêu một số ví dụ về mặt tích cực và hạn chế trong sản xuất và lưu thông hàng hóa.
Vận dụngcao: 
- Vận dụngquy luật cạnh tranh để nhận xét, đánh giá một số nét về tình hình cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa ở địa phương.
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	5. Quy luật cung - cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa.
	Nhận biết:
- Khái niệm cung, cầu. (Câu 7)
- Sự vận dụng quan hệ cung – cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa. (Câu 8)
Thông hiểu:
- Hiểu được mối quan hệ cung – cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa.(Câu 23, 24)
Vận dụng:
- Vận dụng được quy luật cung – cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa vào thực tiễn cuộc sống.(Câu tự luận 1)
Vận dụngcao: 
- Vận dụng quy luật cung – cầu để giải thích ảnh hưởng của giá cả thị trường đến cung, cầu một loại sản phẩm hàng hóa ở địa phương.
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	4
	Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
	6. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
	Nhận biết:
- Thế nào là công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
- Nội dung cơ bản của công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta. (Câu 9, 10,11,12)

Thông hiểu:
- Vì sao phải công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
-Hiểu được trách nhiệm của công dân trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. (Các câu 25, 26 
Vận dụng:
- Vận dụng kiến thức đã học biết xác định trách nhiệm của bản thân trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
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	Chủ đề: Xây dựng nền kinh tế nhiều thành phần xã hội chủ nghĩa
	7. Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần và tăng cường vai trò quản lí kinh tế của Nhà nước
	Nhận biết:
- Thế nào là thành phần kinh tế.
- Sự cần thiết khách quan của nền kinh tế nhiều thành phần ở nước ta.
- Đặc điểm cơ bản của các thành phần kinh tế ở nước ta trong giai đoạn hiện nay. (Câu 13, 14)
Thông hiểu:
- Phân biệt được các thành phần kinh tế ở địa phương.
- Xác định được trách nhiệm của công dân trong việc phát triển nền kinh tế nhiều thành phần ở nước ta. (Câu 27)
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	8. Chủ nghĩa xã hội
	Nhận biết:
- Những đặc trưng cơ bản của CNXH ở nước ta. (Câu 15, 16)
- Tính tất yếu khách quan đi lên CNXH và đặc điểm thời kì quá độ lên CNXH ở Việt Nam.
Thông hiểu:
- Phân biệt được sự khác nhau giữa CNXH với các chế độ xã hội trước đó ở Việt Nam. (Câu 28)
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	Tổng
	
	16
	12
	1
	1



Lưu ý:
- Với câu hỏi ở mức độ nhận biết và thông hiểu thì mỗi câu hỏi cần được ra ở một chỉ báo của mức độ kiến thức, kỹ năng cần kiểm tra, đánh giá tương ứng (1 gạch đầu dòng thuộc mức độ đó). 
- (1*) Giáo viên có thể ra 1 câu hỏi cho đề kiểm tra ở cấp độ vận dụng ở đơn vị kiến thức: 1 hoặc 2 hoặc 3 hoặc 4.
- (1**) Giáo viên có thể ra 1 câu hỏi cho đề kiểm tra ở cấp độ vận dụng cao ở đơn vị kiến thức: 3 hoặc 4 hoặc 5.




BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ II
MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 11– THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT

	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng
cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	Vận dụng cao

	1
	Nhà nước xã hội chủ nghĩa
	1. Nhà nước xã hội chủ nghĩa
	Nhận biết:
- Thế nào là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. (Câu 1)
- Bản chất, chức năng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.(Câu: 2,3,4,5,6)
Thông hiểu:
- Hiểu được trách nhiệm của mỗi công dân trong việc tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.  (Câu 17,18)
Vận dụng:
- Vận dụng kiến thức đã học để tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa phù hợp với lứa tuổi và điều kiện của bản thân.
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	2
	Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa
	2. Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa
	Nhận biết:
- Bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. (Câu 7,8)
- Hai hình thức cơ bản của dân chủ.(Câu 9, 10)
Thông hiểu:
- Hiểu được quyền làm chủ phù hợp với lứa tuổi. (Câu 19)
Vận dụng:
- Vận dụng kiến thức đã học để tham gia các hoạt động thể hiện tính dân chủ phù hợp với lứa tuổi.
- Phê phán các hành vi, luận điệu xuyên tạc, chống lại nền dân chủ XHCN.
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	Chính sách dân số và giải quyết việc làm
	3. Chính sách dân số và giải quyết việc làm
	Nhận biết:
- Tình hình phát triển dân số và phương hướng cơ bản thực hiện chính sách dân số ở nước ta hiện nay. (Câu 11,12,13)
- Tình hình việc làm và phương hướng cơ bản thực hiện chính sách giải quyết việc làm ở Việt Nam hiện nay.
Thông hiểu:
- Hiểu được trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện chính sách dân số và giải quyết việc làm của Nhà nước. (Câu 20, 21,22,23,24,25)
Vận dụng:
- Tham gia tuyên truyền chính sách dân số và chính sách giải quyết việc làm vào thực tiễn cuộc sống phù hợp với khả năng bản thân.
Vận dụng cao:
- Vận dụng kiến thức đã học để đánh giá việc thực hiện chính sách dân số của gia đình, cộng đồng dân cư.
-  Vận dụng kiến thức đã học để đánh giá việc thực hiện chính sách giải quyết việc làm ở địa phương phù hợp với lứa tuổi.
- Định hướng được nghề nghiệp trong tương lai. (Câu tự luận 2)
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	4
	Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường
	4. Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường
	Nhận biết :
- Thực trạng tài nguyên, môi trường. 
- Phương hướng và biện pháp cơ bản nhằm bảo vệ tài nguyên, môi trường ở nước ta hiện nay. (Câu 14, 15,16)
Thông hiểu:
- Hiểu được trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường của Nhà nước. (Câu 26, 27,28)
Vận dụng:
- Thực hiện và tuyên truyền thực hiện chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường vào thực tiễn cuộc sống phù hợp với khả năng của bản thân. (Câu tự luận 1)
Vận dụngcao:
- Vận dụng kiến thức đã học để đánh giá thái độ, hành vi của bản thân và của người khác trong thực hiện chính sách tài nguyên, bảo vệ môi trường. (Câu tự luận 1)
- Phản đối và đấu tranh với các hành vi gây hại cho tài nguyên, môi trường.
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	Tổng
	
	16
	12
	1
	1



Lưu ý:
- Với câu hỏi ở mức độ nhận biết và thông hiểu thì mỗi câu hỏi cần được ra ở một chỉ báo của mức độ kiến thức, kỹ năng cần kiểm tra, đánh giá tương ứng (1 gạch đầu dòng thuộc mức độ đó). 
- (1*) Giáo viên có thể ra 1 câu hỏi cho đề kiểm tra ở cấp độ vận dụng ở đơn vị kiến thức: 1 hoặc 2 hoặc 3 hoặc 4 hoặc 5.
- (1**) Giáo viên có thể ra 1 câu hỏi cho đề kiểm tra ở cấp độ vận dụng cao ở đơn vị kiến thức: 3 hoặc 4.


BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ II
MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 11– THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT

	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng
cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	Vận dụng cao

	1
	Nhà nước xã hội chủ nghĩa
	1. Nhà nước xã hội chủ nghĩa
	Nhận biết:
- Thế nào là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Bản chất, chức năng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.(Câu 1)
Thông hiểu:
- Hiểu được trách nhiệm của mỗi công dân trong việc tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.(Câu 17)
Vận dụng:
- Vận dụng kiến thức đã học để tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa phù hợp với lứa tuổi và điều kiện của bản thân.
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	Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa
	2. Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa
	Nhận biết:
- Bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. (Câu 2)
- Hai hình thức cơ bản của dân chủ.
Thông hiểu:
- Hiểu được quyền làm chủ phù hợp với lứa tuổi. (Câu 18)
Vận dụng:
- Vận dụng kiến thức đã học để tham gia các hoạt động thể hiện tính dân chủ phù hợp với lứa tuổi.
- Phê phán các hành vi, luận điệu xuyên tạc, chống lại nền dân chủ XHCN.
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	Chính sách dân số và giải quyết việc làm
	3. Chính sách dân số và giải quyết việc làm
	Nhận biết:
- Tình hình phát triển dân số và phương hướng cơ bản thực hiện chính sách dân số ở nước ta hiện nay. (Câu 3)
- Tình hình việc làm và phương hướng cơ bản thực hiện chính sách giải quyết việc làm ở Việt Nam hiện nay. (Câu 4)
Thông hiểu:
- Hiểu được trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện chính sách dân số và giải quyết việc làm của Nhà nước. (Câu 19)
Vận dụng:
- Tham gia tuyên truyền chính sách dân số và chính sách giải quyết việc làm vào thực tiễn cuộc sống phù hợp với khả năng bản thân.
Vận dụng cao:
- Vận dụng kiến thức đã học để đánh giá việc thực hiện chính sách dân số của gia đình, cộng đồng dân cư.
-  Vận dụng kiến thức đã học để đánh giá việc thực hiện chính sách giải quyết việc làm ở địa phương phù hợp với lứa tuổi.
- Định hướng được nghề nghiệp trong tương lai. (Câu tự luận số 2)
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	Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường
	4. Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường
	Nhận biết :
- Thực trạng tài nguyên, môi trường ở nước ta hiện nay.
- Phương hướng và biện pháp cơ bản nhằm bảo vệ tài nguyên, môi trường ở nước ta hiện nay. (Câu 5)
Thông hiểu:
- Hiểu được trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường của Nhà nước.
Vận dụng:
- Thực hiện và tuyên truyền thực hiện chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường vào thực tiễn cuộc sống phù hợp với khả năng của bản thân. (Câu 20)
Vận dụngcao:
- Vận dụng kiến thức đã học để đánh giá thái độ, hành vi của bản thân và của người khác trong thực hiện chính sách tài nguyên, bảo vệ môi trường.
- Phản đối và đấu tranh với các hành vi gây hại cho tài nguyên, môi trường.
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	Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa
	5. Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa
	Nhận biết:
- Nhiệm vụ, phương hướng, biện pháp cơ bản để phát triển giáo dục và đạo tạo ở nước ta hiện nay. (Câu 8, 14)
- Nhiệm vụ, phương hướng, biện pháp cơ bản để phát triển khoa học và công nghệ ở Việt Nam hiện nay. (Câu 6, 7, 9, 10, 12)
- Nhiệm vụ, phương hướng, biện pháp cơ bản để xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc ở nước ta hiện nay. (Câu 11, 13)
Thông hiểu:
- Hiểu được trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện các chính sách giáo dục và đào tạo. (Câu 23)
- Hiểu được trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện các chính sách khoa học và công nghệ.
- Hiểu được trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện các chính sách văn hóa của Nhà nước. (Câu 21, 22, 24,25, 26)
Vận dụng:
- Tham gia tuyên truyền và thực hiện chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa vào thực tiễn cuộc sống phù hợp với khả năng của bản thân.
Vận dụngcao:
- Vận dụng kiến thức đã học để đánh giá một số hiện tượng gần gũi trong cuộc sống liên quan đến các chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, chính sách văn hóa. (Câu tự luận số 1)
- Phê phán những việc làm vi phạm chính sách giáo dục và đào tạo, khoahọc và công nghệ, chính sách văn hóa của Nhà nước.
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	Chính sách quốc phòng và an ninh
	6. Chính sách quốc phòng và an ninh
	Nhận biết:
- Phương hướng, biện pháp cơ bản để tăng cường quốc phòng và an ninh ở nước ta. (Câu 15)
Thông hiểu:
-Hiểu được trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện chính sách quốc phòng và an ninh của Nhà nước. (Câu 27)
Vận dụng:
- Tham gia tuyên truyền và thực hiện được chính sách quốc phòng và an ninh vào thực tiễn cuộc sống phù hợp với khả năng của bản thân.
- Tham gia giữ gìn trật tự an ninh và bảo vệ Tổ quốc phù hợp với lứa tuổi.
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	Chính sách đối ngoại
	7. Chính sách đối ngoại
	Nhận biết:
- Vai trò, nhiệm vụ của chính sách đối ngoại của nước ta. (Câu 16)
- Những nguyên tắc, phương hướng và biện pháp cơ bản để thực hiện chính sách đối ngoại ở nước ta.
Thông hiểu:
- Hiểu được trách nhiệm của công dân đối với việc thực hiện chính sách đối ngoại của Nhà nước. (Câu 28)
Vận dụng:
-Vận dụng kiến thức đã học để tham gia tuyên truyền và thực hiện chính sách đối ngoại vào thực tiễn cuộc sống phù hợp với khả năng của bản thân.
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	Tổng
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Lưu ý:
- Với câu hỏi ở mức độ nhận biết và thông hiểu thì mỗi câu hỏi cần được ra ở một chỉ báo của mức độ kiến thức, kỹ năng cần kiểm tra, đánh giá tương ứng (1 gạch đầu dòng thuộc mức độ đó). 
- (1*) Giáo viên có thể ra 1 câu hỏi cho đề kiểm tra ở cấp độ vận dụng ở đơn vị kiến thức: 1 hoặc 2 hoặc 3 hoặc 4 hoặc 5 hoặc 6 hoặc 7.
- (1**) Giáo viên có thể ra 1 câu hỏi cho đề kiểm tra ở cấp độ vận dụng cao ở đơn vị kiến thức: 3 hoặc 4 hoặc 5.
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Họ và tên học sinh:…………………………………... Mã số học sinh:………………………….
PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Toàn bộ những năng lực thể chất và tinh thần của con người được vận dụng vào quá trình sản xuất là nội dung của khái niệm nào sau đây?
	A. Đối tượng lao động.			B. Sức lao động.	
	C. Tăng trưởng kinh tế.			D. Phát triển kinh tế.
Câu 2: Hệ thống bình chứa thuộc một trong các yếu tố nào sau đây của quá trình sản xuất?
	A. Đối tượng sản xuất.			B. Tư liệu lao động.		
 C. Môi trường tự nhiên.			D. Yếu tố khách quan.
Câu 3: Vai trò của sản xuất của cải vật chất  được thể hiện ở nội dung nào sau đây?
	A. Cung cấp thông tin.			B. Xóa bỏ mọi loại cạnh tranh.
	C. Lũng đoạn thị trường.			D. Cơ sở tồn tại của xã hội.
Câu 4: Yếu tố nào sau đây cấu thành tư liệu lao động?
	A. Kết cấu hạ tầng.				B. Đối tượng lao động.
	C. Điều kiện thể chất.				D. Đội ngũ nhân công.
Câu 5: Yếu tố nào sau đây giữ vai trò quan trọng và quyết định nhất của quá trình sản xuất?
	A. Tư liệu lao động.				B. Đối tượng lao động. 
	C. Sức lao động.				D. Công cụ lao động.
Câu 6: Đối tượng lao động và tư liệu lao động kết hợp thành yếu tố nào sau đây?
	A. Đội ngũ nhân công.			B. Tư liệu sản xuất.
	C. Tài nguyên thiên nhiên.			D. Sức lao động.
Câu 7: Nội dung nào sau đây là một trong những thuộc tính cơ bản của hàng hóa?
	A. Giá trị sử dụng.				B. Điều tiết tiêu dùng.
	C. Phương tiện thanh toán.			D. Đầu cơ tích trữ.
Câu 8: Công dụng của sản phẩm làm cho hàng hóa luôn có giá trị nào sau đây?
	A. Thặng dư.		B. Sử dụng.		C. Cá biệt.		D. Xã hội.
Câu 9: Nội dung nào sau đây thể hiện một trong những chức năng của tiền tệ?
	A. Phương tiện lưu thông.			B. Xóa bỏ cạnh tranh.
	C. Cung cấp thông tin.			D. Triệt tiêu độc quyền.
Câu 10: Trong nền kinh tế hàng hóa, thị trường không có chức năng cơ bản nào sau đây?
A. Điều tiết sản xuất.				B. Kích thích tiêu dùng.		
C. Cung cấp thông tin.			D. Phương tiện cất trữ.	
Câu 11: Theo quy luật giá trị, trong lưu thông việc trao đổi hàng hóa phải dựa trên cơ sở nào sau đây?
[bookmark: _Hlk52873671]A. Phân công lao động xã hội.		B. Hao phí lao động cá biệt khác nhau.	C. Chuyên môn hóa sản xuất.			D. Thời gian lao động xã hội cần thiết.
Câu 12: Quy luật giá trị có tác động tích cực nào sau đây?
	A. Xóa bỏ các loại cạnh tranh.		B. Duy trì hiện tượng lạm phát.
	C. Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa.	D. Thực hiện công bằng xã hội tuyệt đối.
Câu 13: Mặt hạn chế của cạnh tranh được biểu hiện ở nội dung nào sau đây?
	A. Đầu cơ gây rối loạn thị trường.		B. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
	C. Chủ động hội nhập quốc tế.		D. Nâng cao năng lực cạnh tranh.
Câu 14: Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa nhằm mục đích nào sau đây?
	A. Giành lợi nhuận nhiều nhất.		B. Xóa bỏ cơ chế thị trường.
	C. Chấm dứt tình trạng lạm phát.		D. Thúc đẩy đầu cơ tích trữ.
Câu 15: Khối lượng hàng hóa, dịch vụ mà người tiêu dùng cần mua trong một thời kì nhất định tương ứng với mức giá cả và thu nhập xác định là nội dung của khái niệm nào sau đây?
	A. Cung.		B. Cầu.		C. Thị trường.		D. Cạnh tranh.
Câu 16: Quan hệ cung - cầu không thể hiện ở nội dung nào sau đây?
A. Cung - cầu triệt tiêu giá cả.		B. Cung - cầu tác động lẫn nhau.	
	C. Giá cả ảnh hưởng đến cung - cầu.		D. Cung - cầu ảnh hưởng đến giá cả.
Câu 17:Trong quá trình sản xuất, cây gỗ dùng để chống lò trong khu vực hầm mỏ là yếu tố nào sau đây?
	A. Tư liệu lao động.				B. Đối tượng lao động.
	C. Đội ngũ lao động.				D. Khả năng lao động.
Câu 18: Việc làm nào sau đây của công dân góp phần phát triển kinh tế gia đình?
A. Chủ động tham gia sản xuất.		B. Thành lập quỹ bảo trợ xã hội.	
	C. Hướng dẫn chăm sóc sức khỏe.		D. Tiếp cận phương tiện truyền thông.
Câu 19: Khi trao đổi hàng hóa vượt ra khỏi biên giới quốc gia thì tiền tệ thực hiện chức năng nào sau đây?
	A. Thúc đẩy độc quyền.			B. Công cụ tích trữ.
	C. Gia tăng lạm phát.				D. Tiền tệ thế giới.	
Câu 20: Thị trường giúp người bán đưa ra các quyết định kịp thời nhằm thu nhiều lợi nhuận là thể hiện chức năng nào sau đây?
	A. Cung cấp thông tin.			B. Thước đo giá trị.
	C. Công cụ thanh toán.			D. Xóa bỏ cạnh tranh.
Câu 21: Thị trường giúp người tiêu dùng điều chỉnh việc mua sao cho có lợi nhất là thể hiện chức năng nào sau đây?
A. Tiền tệ thế giới.				B. Phương tiện cất trữ.	
	C. Cung cấp thông tin.			D. Thúc đẩy độc quyền.
Câu 22: Việc người sản xuất luân chuyển hàng hóa từ nơi này sang nơi khác thông qua sự biến động của giá cả thị trường là thực hiện chức năng nào sau đây của thị trường?
	A. Thanh toán.		B. Cất trữ.		C. Kiểm tra.		D. Điều tiết.
Câu 23: Người sản xuất tiến hành cải tiến kĩ thuật là vận dụng tác động nào sau đây của quy luật giá trị?
A. Kích thích lực lượng sản xuất phát triển.	
B. Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa.
C. Phân phối các yếu tố tư liệu lao động.		
D. Thúc đẩy thời gian lao động cá biệt tăng. 
Câu 24: Người sản xuất phân phối lại nguồn hàng thông qua sự biến động của giá cả trên thị trường là vận dụng tác động nào sau đây của quy luật giá trị?
A. Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa.	
B. Thâu tóm ngân sách quốc gia.
C. Kích thích lực lượng sản xuất phát triển.	
D. San bằng các nguồn thu nhập. 
Câu 25: Việc khai thác gỗ bừa bãi làm cho rừng bị tàn phá là thể hiện mặt hạn chế của cạnh tranh ở nội dung nào sau đây?
	A. Khai thác tối đa nguồn lực của đất nước.	
B. Điều tiết lưu thông hàng hóa.
	C. Chạy theo lợi nhuận một cách thiếu ý thức.	
D. Nâng cao năng lực cạnh tranh.
Câu 26: Việc vi phạm quy luật tự nhiên trong khai thác tài nguyên làm cho môi trường suy thoái là biểu hiện sự tác động của cạnh tranh ở mặt nào sau đây?
	A. Hạn chế.		B. Tích cực.		C. Tiến bộ.		D. Lành mạnh.
Câu 27: Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, giá cả thị trường cao hơn giá trị hàng hóa ở trường hợp nào sau đây?
	A. Cung lớn hơn cầu.				B. Cung nhỏ hơn cầu.
	C. Cầu nhỏ hơn cung.				D. Cầu cân bằng cung.
Câu 28: Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, khi giá cả tăng lên, lượng cung và cầu thường thay đổi theo xu hướng nào sau đây?
A. Cung giảm, cầu giảm.			B. Cung tăng, cầu giảm.
C. Cung tăng, cầu tăng.			D. Cung giảm, cầu tăng. 
PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1 (2 điểm): 
Một số cá nhân kinh doanh khẩu trang, lợi dụng tình hình dịch COVID-19 đã đầu cơ tích trữ mặt hàng này và đẩy giá sản phẩm lên cao gây rối loạn thị trường để thu nhiều lợi nhuận bất chính.
a. Theo em, thực trạng trên thể hiện mặt nào của quy luật cạnh tranh?
b. Khẳng định của em dựa trên cơ sở nào?
Câu 2 (1 điểm): 
Em hãy nêu giải pháp vận dụng tác động điều tiết sản xuất của quy luật giá trị khi tham gia sản xuất hàng hóa để mang lại hiệu quả kinh tế cao.

------------- HẾT ----------
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đáp án
	B
	B
	D
	A
	C
	B
	A
	B
	A
	D
	D
	C
	A
	A

	

	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đáp án
	B
	A
	A
	A
	D
	A
	C
	D
	A
	A
	C
	A
	B
	B


* Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0,25 điểm.
II. PHẦN TỰ LUẬN
	Câu hỏi
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
(2,0 điểm)
	a.
- Thực trạng trên thể hiện mặt hạn chế của cạnh tranh.
	0,25

	
	- Mặt hạn chế của cạnh tranh gắn với cạnh tranh không lành mạnh, đó là sự vi phạm pháp luật và các chuẩn mực đạo đức.
	0,25

	
	b. Khẳng định trên của em dựa trên cơ sở:
	

	
	- Trong thời kì dịch bệnh, nhu cầu sử dụng khẩu trang của người dân là nhiều, số lượng hàng bán ở thị trường không đủ phục vụ người dân.
	0,25

	
	- Người buôn bán đã lợi dụng tình hình, tích trữ khẩu trang sau đó tự đẩy giá lên cao nhằm thu lợi bất chính.
	0,25

	
	- Đó là hành vi đầu cơ tích trữ gây rối loạn thị trường.
	0,25

	
	- Nâng giá lên cao làm ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân.
	0,25

	
	- Đây là hành vi vi phạm pháp luật, thể hiện sự cạnh tranh không lành mạnh.
	0,25

	
	- Sử dụng thủ đoạn phi pháp và bất lương để giành lợi nhuận nhiều.
	0,25

	
Câu 2
(1,0 điểm)
	Những giải pháp:
	

	
	- Nắm bắt kịp thời sự vận động của giá cả thị trường để kịp thời điều chỉnh chuyển đổi cơ cấu sản xuất sao cho phù hợp với nhu cầu của khách hàng.
	0,25

	
	- Mặt hàng nào không bán được hoặc giá cả thấp hơn giá trị cá biệt mà mình đầu tư thì phân phối lại yếu tố tư liệu sản xuất và sức lao động sang mặt hàng khác.
	0,25

	
	- Tìm hiểu giá cả của mặt hàng nào cao, nhu cầu của người tiêu dùng cần nhiều thì đầu tư tư liệu sản xuất và sức lao động vào mặt hàng sản xuất đó.
	0,25

	
	- Phấn đấu giảm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, áp dụng các biện pháp đổi mới kĩ thuật, hợp lí hóa sản xuất để nâng cao chất lượng hàng hóa, giảm hao phí lao động cá biệt để giành nhiều lợi nhuận.
	0,25



----------------HẾT-------------
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Họ và tên học sinh:…………………………………... Mã số học sinh:………………………….

PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Kết cấu hạ tầng thuộc  một trong các yếu tố nào sau đây của quá trình sản xuất?
	A. Đối tượng sản xuất.			B. Tư liệu lao động.
	C. Môi trường tự nhiên.			D. Đội ngũ nhân công.
Câu 2:Sự tăng trưởng kinh tế gắn liền với cơ cấu kinh tế hợp lí, tiến bộ và công bằng xã hội là nội dung của khái niệm nào sau đây?
	A.Phát triển kinh tế.				B.Cơ chế thị trường.
	C. Tư liệu sản xuất.				D.Trao đổi hàng hóa.
[bookmark: _Hlk52892202][bookmark: _Hlk52873578]Câu 3:Hàng hóa có một trong những thuộc tính cơ bản nào sau đây?
[bookmark: _Hlk52886926]	A.Giá trị.		B. Bảo tồn.		C. Cá biệt.		D. Lưu trữ.
Câu 4: Tiền tệ không có chức năng nào sau đây?
[bookmark: _Hlk52888379]	A. Tiền tệ thế giới.				B.Phương tiện lưu thông.
	C. Thước đo giá trị.				D. Chuyển đổi cơ cấu.
[bookmark: _Hlk52891893][bookmark: _Hlk52887298]Câu 5:Theo quy luật giá trị, trên thị trường việc trao đổi hàng hóa phải dựa theo nguyên tắc nào sau đây?
	A. Ngang giá.		B. Ngẫu nhiên.	C. Trung gian.		D. Độc lập.
Câu 6: Sự ganh đua, đấu tranh giữa các chủ thể kinh tế trong sản xuất, kinh doanh hàng hóa nhằm giành những điều kiện thuận lợi để thu được nhiều lợi nhuận là nội dung của khái niệm nào sau đây?
A. Cầu.		B. Cung.		C. Cạnh tranh.		D. Thị trường.
Câu 7: Khối lượng hàng hóa, dịch vụ hiện có trên thị trường và chuẩn bị đưa ra thị trường trong một thời kì nhất định, tương ứng với mức giá cả, khả năng sản xuất và chi phí sản xuất xác định là nội dung của khái niệm nào sau đây?
A. Cung.		B. Cầu.		C. Tích lũy.		D. Đầu cơ.
Câu 8:Quan hệ cung - cầu là mối quan hệ tác động lẫn nhau giữa những chủ thể nào sau đây?
	A. Người mua và người bán.			B.Nội bộ người sản xuất.
	C. Người tiêu dùng thông thái.		D. Đội ngũ các nhà đầu tư.
Câu 9: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta thực hiện một trong những nội dung cơ bản nào sau đây?
	A. Phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất.	B. Duy trì khoảng cách tụt hậu kinh tế.
	C. Bảo tồn mọi phong tục vùng miền.	D. Thúc đẩy hiện tượng lạm phát.
Câu 10: Phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất được thể hiện ở một trong những nội dung cơ bản nào sau đây của công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta?
	A. Xóa bỏ các hình thức cạnh tranh.		B. Xây dựng nền kinh tế tự nhiên.
	 C. Thực hiện cơ khí hóa nền sản xuất.	D. Chủ động thúc đẩy độc quyền.
Câu 11: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta thể hiện ở nội dung cơ bản nào sau đây?
A. Xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lí.		B. Sử dụng phổ biến lao động thủ công.
	C. Xóa bỏ mọi loại cạnh tranh.		D. Từ chối tham gia hội nhập quốc tế.
Câu 12: Xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lí trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta được thực hiện thông qua quá trình nào sau đây?
A. Kìm hãm cơ khí hóa nền sản xuất.		B. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế.	
	C. Duy trì nền kinh tế tự cung tự cấp.		D. Sử dụng lao động thủ công.
Câu 13: Thành phần kinh tế nào sau đây được hình thành dựa trên hình thức sở hữu nhà nước về tư liệu sản xuất?
	A. Cá thể, tiểu chủ.				B. Tập thể.
	C. Tư bản tư nhân.				D. Nhà nước. 
Câu 14: Thành phần kinh tế là kiểu quan hệ kinh tế dựa trên một hình thức sở hữu nhất định về
	A. tư liệu sản xuất.				B. mức thuế thu nhập.
	C. nguồn vốn ưu đãi.				D. tài sản thế chấp.
Câu 15: Một trong những đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam được thể hiện ở nội dung nào sau đây?
	 A. Duy trì quan hệ sản xuất cũ.		B. Do nhân dân lao động làm chủ. 
	C. Thúc đẩy lao động thủ công.		D. Tạo công bằng xã hội tuyệt đối.
Câu 16: Đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam không được thể hiện ở nội dung nào sau đây?
	A. Xóa bỏ mọi phong tục tập quán.		B. Có nền kinh tế phát triển cao.
	C. Quan hệ hợp tác với các nước.		D. Con người có cuộc sống ấm no.
[bookmark: _Hlk52889515]Câu 17:Yếu tố nào sau đây giữ vai trò quan trọng nhất trong tư liệu lao động?
	A. Công cụ sản xuất				B. Kết cấu hạ tầng.
	C. Hệ thống bình chứa.			D. Mạng lưới giao thông.
Câu 18:Công dụng của sản phẩm có thể thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người là thuộc tính nào sau đây của hàng hóa?
	A. Giá trị trao đổi.				B.Giá trị cá biệt.
	C. Giá trị sử dụng.				D. Giá trị xã hội.
Câu 19:Lao động xã hội của người sản xuất được kết tinh trong hàng hóa tạo cho hàng hóa có thuộc tính nào sau đây?
	A. Độc lập.		B. Sử dụng.		C. Cá biệt.		D. Giá trị.	
Câu 20: Sản phẩm của lao động, có thể thỏa mãn một nhu cầu nào đó của con người, chỉ trở thành hàng hóa khi được đi vào tiêu dùng thông qua quá trình nào sau đây?
A. Trao đổi, mua bán.				B. Cấp phát.	
	C. Tự cung, tự cấp.				D. Sử dụng.                                                                                               
Câu 21:Người sản xuất áp dụng các biện pháp đổi mới công nghệ là thực hiện tác động nào sau đây của quy luật giá trị?
	A. Kích thích lực lượng sản xuất phát triển.	B. Nâng cao thời gian lao động cá biệt.
	C. Điều tiết lưu thông hàng hóa.		D. Thay đổi cơ cấu mặt hàng.
Câu 22:Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa hình thành từ nguyên nhân nào sau đây?
	A. Phân chia nguồn quỹ phúc lợi.		B. Tồn tại nhiều chủ sở hữu độc lập.
	C. Thực hiện xóa đói giảm nghèo.		D. Hiện tượng khủng hoảng kinh tế.
[bookmark: _Hlk52893135]Câu 23:Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, khi các nhà sản xuất thu hẹp sản xuất thì lượng cung sẽ biểu hiện theo xu hướng nào sau đây?
[bookmark: _Hlk52895003]	A. Giảm xuống.	B. Giữ nguyên.	C. Tăng dần.		D. Ổn định.
Câu 24:Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, khi giá cả giảm xuống thì cầu thường có xu hướng nào sau đây?
	A. Ổn định.		B. Giữ nguyên.	C. Giảm xuống.	D. Tăng lên.                                                                                   
Câu 25: Việc áp dụng máy móc hiện đại trong sản xuất nông nghiệp là thực hiện nội dung cơ bản nào sau đây của công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta?
A. San bằng mức thuế thu nhập.	B. Phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất.
	C. Thực hiện công bằng xã hội.	D. Duy trì nền kinh tế tự cung, tự cấp.
Câu 26: Sử dụng công nghệ, phương tiện tiên tiến trong sản xuất là thực hiện nội dung cơ bản nào sau đây của công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta?
A. Phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất.	B. Thúc đẩy phân hóa giàu nghèo.
C. Xóa bỏ hoàn toàn nền kinh tế thị trường.	D. Nâng cao tỉ lệ lạm phát.
Câu 27: Công dân thể hiện trách nhiệm đối với việc thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần thông qua việc làm nào sau đây?
	A. Khôi phục kinh tế tự nhiên.		B. Xóa bỏ nền kinh tế thị trường.
	C. Tham gia sản xuất hàng giả.		D. Chủ động tìm kiếm việc làm.
Câu 28: Nhà nước Việt Nam có chính sách giữ gìn, khôi phục các lễ hội truyền thống là thể hiện đặc trưng nào sau đây của chủ nghĩa xã hội?
	A. Có nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc.	
B. Thực hiện mọi hình thức lễ nghi tôn giáo.
	C. Mở rộng quan hệ hữu nghị hợp tác.		
D. Ngăn chặn du nhập văn hóa nước ngoài.
PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1 (2 điểm): 
Do thời tiết mưa đá xảy ra ở một số địa phương khiến nhiều ruộng rau xanh của người dân bị hỏng, làm khan hiếm nguồn cung dẫn đến giá cả tăng cao.
a. Là người tiêu dùng khi gặp hiện tượng này, để có lợi em sẽ vận dụng quan hệ cung - cầu như thế nào?
b. Để ổn định quan hệ cung - cầu trên thị trường, theo em Nhà nước cần làm gì?
Câu 2 (1 điểm): 
Vận dụng tác động của quy luật giá trị, em hãy giải thích tại sao trong xã hội lại có hiện tượng phân hóa giàu - nghèo giữa những người sản xuất, kinh doanh? Lấy một ví dụ minh họa?
------------- HẾT ------------
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đáp án
	B
	A
	A
	D
	A
	C
	A
	A
	A
	C
	A
	B
	D
	A

	

	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đáp án
	B
	A
	A
	C
	D
	A
	A
	B
	A
	D
	B
	A
	D
	A


* Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0,25 điểm.
II. PHẦN TỰ LUẬN
	Câu hỏi
	Nội dung
	Điểm

	

Câu 1
(2,0 điểm)
	a. Người tiêu dùng cần:
- Hạn chế mua hàng hóa trong trường hợp cung nhỏ hơn cầu, giá cả thị trường thường cao hơn giá trị.
	0,5

	
	- Chuyển sang mặt hàng khác trong trường hợp cung lớn hơn cầu, giá cả thị trường thường thấp hơn giá trị.
	0,5

	
	b. Nhà nước cần:
	

	
	- Cân đối cung - cầu:
+ Khi thị trường rối loạn do nguyên nhân khách quan như: lũ lụt, hạn hán hoặc do hoạt động tự phát đầu cơ tích trữ của một số tư nhân, làm cho trên thị trường cung nhỏ hơn cầu, giá cả tăng lên. Nhà nước thông qua pháp luật, chính sách để cân đối cung, cầu.
	0,25

	
	+ Đẩy mạnh nguồn cung hàng hóa để cung lớn hơn cầu thì giá cả thị trường thấp hơn giá trị hàng hóa trong sản xuất.
	0,25

	
	+ Đẩy mạnh nguồn cung hàng hóa để cung bằng cầu thì giá cả thị trường bằng giá trị hàng hóa trong sản xuất.
	0,25

	
	- Ổn định giá cả: Nhà nước thông qua pháp luật, chính sách để ổn định giá cả.
	0,25

	Câu 2
(1,0 điểm)
	Trong xã hội có hiện tượng phân hóa giàu - nghèo giữa những người sản xuất vì:
	

	
	- Điều kiện sản xuất của từng người không hoàn toàn giống nhau nên giá trị cá biệt của từng người khác nhau.
	0,25

	
	- Quy luật giá trị yêu cầu sản xuất và lưu thông hàng hóa phải dựa trên cơ sở thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra hàng hóa.
	0,25

	
	=> Tình trạng một số người có giá trị hàng hóa cá biệt thấp hoặc bằng so với giá trị xã hội của hàng hóa nên có lãi và ngược lại. Hiện tượng này dẫn đến phân hóa giàu – nghèo và cũng là mặt hạn chế của quy luật giá trị.
	0,25

	
	Lấy 1 ví dụ:
Giả sử có 3 người cùng sản xuất vải may mặc có chất lượng như nhau, do điều kiện sản xuất khác nhau nên thời gian lao động cá biệt của từng người không giống nhau. Người có hao phí lao động cá biệt cao hơn so với hao phí lao động xã hội cần thiết sẽ bị thua lỗ, dẫn đến phá sản và ngược lại.
 (Học sinh có thể lấy ví dụ tương tự)
	
0,25



--------------------------- HẾT ------------------------












	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ MINH HỌA
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II - NĂM HỌC 2020 - 2021
Môn thi: Giáo dục công dân - Lớp 11 
Thời gian làm bài: 45 phút
không tính thời gian phát đề


Họ và tên học sinh:…………………………………... Mã số học sinh:………………………….
PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam mang bản chất của giai cấp nào sau đây?
	A. Công nhân.		B. Tư sản.		C. Địa chủ.		D. Nông nô.
Câu 2: Nội dung nào sau đây là một trong những chức năng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam?
	A. Sùng bái quyền lực cá nhân.		B. Bảo vệ địa vị thống trị.
	C. Đàn áp bóc lột nhân dân.			D. Đảm bảo an ninh chính trị.
Câu 3: Trong mọi trường hợp, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam dùng phương tiện chủ yếu nào sau đây để quản lí xã hội?
	A. Thói quen.		B. Tín ngưỡng.	C. Pháp luật.		D. Tập quán.
Câu 4: Bản chất giai cấp công nhân của Nhà nước Việt Nam bao hàm cả tính dân tộc và
	A. sự độc đoán.	B. tính chuyên quyền.	C. tính nhân dân.	D. sự bảo thủ.
Câu 5: Tính dân tộc của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam được thể hiện ở việc kế thừa và phát huy
	A. truyền thống tốt đẹp của đất nước.		B. mọi tập quán địa phương.	
	C. hệ tư tưởng của các tổ chức tôn giáo.	D. tất cả phong tục vùng miền.
Câu 6: Chức năng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam không được biểu hiện ở nội dung nào sau đây?
	A. Giữ vững an ninh chính trị.		B. Đàn áp nhân dân lao động.
	C. Đảm bảo an toàn xã hội.			D. Tổ chức và xây dựng chính quyền.
Câu 7: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa mang bản chất của giai cấp nào sau đây?
	A. Công nhân.		B. Nông nô.		C. Tư sản.		D. Địa chủ.
Câu 8: Cơ sở kinh tế của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa dựa trên hình thức sở hữu nào sau đây về tư liệu sản xuất?
	A. Tiểu chủ.		B. Cá thể.		C. Công hữu.		D. Tư hữu.
Câu 9: Dân chủ được thực hiện thông qua một trong những hình thức nào sau đây?
	A. Gián tiếp.		B. Thỏa ước.		C. Chuyên chế.	D. Độc quyền.
Câu 10: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa lấy hệ tư tưởng nào sau đây làm nền tảng tinh thần của xã hội?
	A. Mác - Lênin.	B. Chủ nô.		C. Phong kiến.	D. Tư sản.
Câu 11: Nội dung nào sau đây thể hiện một trong những mục tiêu của chính sách dân số?
	A. Nâng cao chất lượng dân số.		B. Phân tầng giai cấp.
	C. Tăng cường quản lí thu nhập.		D. Chia đều của cải.
Câu 12: Một trong những phương hướng cơ bản để thực hiện chính sách dân số được thể hiện ở nội dung nào sau đây?
	A. San bằng mọi nguồn phúc lợi xã hội.	B. Tăng cường công tác quản lí.
	C. Phân hóa trình độ giữa các giai cấp.	D. Chia đều ngân sách quốc gia.
Câu 13: Thúc đẩy phát triển sản xuất và dịch vụ là một trong những phương hướng của chính sách nào sau đây?
	A. Bảo vệ tài nguyên.				B. Xóa bỏ thị trường.		
	C. Giải quyết việc làm.			D. Gia tăng dân số.
Câu 14: Để bảo vệ tài nguyên và môi trường, Nhà nước ta tập trung vào phương hướng cơ bản nào sau đây?
[bookmark: _Hlk52954849]	A.Coi trọng công tác nghiên cứu khoa học.	B.Mở rộng mô hình du canh du cư.
	C.Chủ động khai thác rừng nguyên sinh.	D.Tích cực tiêu thụ động vật quý hiếm.
Câu 15: Nội dung nào sau đây là một trong những mục tiêu của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường ở nước ta?
A. Bảo tồn đa dạng sinh học.			B. Tăng cường nhập khẩu phế liệu.	
C. Khai thác cạn kiệt khoáng sản.		D. Chiếm hữu tài nguyên thiên nhiên.
Câu 16: Việc áp dụng công nghệ hiện đại để xử lí chất thải, bụi, tiếng ồn là một trong những phương hướng cơ bản của chính sách nào sau đây?
A. Bảo vệ môi trường.			B. Đa dạng sinh học.	
C. Gia tăng dân số.				D. Du canh du cư.
Câu 17: Việc làm nào sau đây của công dân là góp phần tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa?
	A. Đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật.	B.Từ chối tố giác hành vi tội phạm.
	C.Sử dụng mìn trái phép đánh bắt thủy sản.	D. Buôn bán động vật hoang dã.
Câu 18:Việc làm nào sau đây không góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa?
	A. Cảnh giác trước âm mưu của kẻ thù.    B.Thực hiện tốt pháp luật của Nhà nước.
	C. Giữ gìn trật tự và an toàn xã hội.	D. Xuyên tạc, chống phá chính quyền.
Câu 19:Tại hội nghị toàn dân,nhân dân biểu quyết công khai về mức đóng góp xây dựng nhà văn hóa của địa phương là thực hiện hình thức dân chủ nào sau đây?
	A.Trực tiếp.		B.Gián tiếp.		C.Đại diện.		D.Chuyên chế.
Câu 20: Tham gia truyền thông về vấn đề sức khỏe sinh sản vị thành niên là công dân thực hiện chính sách nào sau đây?
	A.An ninh.		B.Dân số.		C. Đối ngoại.		D.Quốc phòng.
Câu 21: Nhà nước tổ chức tốt bộ máy làm công tác dân số từ Trung ương đến cơ sở là thực hiện phương hướng nào sau đây của chính sách dân số?
A. Tăng cường công tác quản lí.		B. Chia đều mọi nguồn thu nhập.	
C. Khuyến khích phát triển dân số.		D. Phân cấp tầng lớp dân cư.
Câu 22: Khôi phục và phát triển các ngành nghề truyền thống là công dân góp phần thực hiện chính sách giải quyết việc làm ở phương hướng nào sau đây? 
	A. Khuyến khích làm giàu theo pháp luật.	B.Cung ứng nguồn nhân lực xuất khẩu.
	C.Thúc đẩy hiện tượng lạm phát.		D.Chia đều mọi nguồn thu nhập.
Câu 23: Tham gia phong trào lập nghiệp ở địa phương là thanh niên thực hiện chính sách giải quyết việc làm ở phương hướng nào sau đây?
	A. Khuyến khích làm giàu theo pháp luật.	B.Phân bổ ngân sách quốc gia.
	C.Thúc đẩy xuất khẩu lao động.		D.Chủ động khai thác tài nguyên.
[bookmark: _Hlk52800338]Câu 24: Để góp phần tạo nhiều việc làm mới với chất lượng ngày càng cao đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước, nhà nước cần có biện pháp nào sau đây?
	A.Khôi phục ngành nghề truyền thống.	B.Thúc đẩy mọi loại cạnh tranh.
	C.Khuyến khích mọi nguồn thu nhập.	D.Chia đều nguồn quỹ phúc lợi.
Câu 25: Tuyên truyền thông điệp “Mỗi cặp vợ chồng nên sinh đủ 2 con” là công dân góp phần thực hiện mục tiêu nào sau đây của chính sách dân số?
A. Đẩy mạnh phân hóa dân cư.		B. Phân chia địa giới hành chính.
C. Khuyến khích làm giàu hợp pháp.		D. Ổn định quy mô dân số. 
Câu 26: Học sinh tham gia thu dọn rác thải trên bãi biển là góp phần thực hiện phương hướng nào sau đây của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường?
A. Chôn lấp chất độc hại vào lòng đất.     B. Tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường.
C. Chủ động săn bắt độc vật quý hiếm.    D. Khai thác cạn kiệt các loại tài nguyên. 
Câu 27: Việc làm nào sau đây của công dân là thực hiện chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường?
	A. Tự ý khai thác rừng đầu nguồn.		B. Sử dụng nhiều túi ni lông.
	C. Nhập khẩu động vật chưa kiểm dịch.	D. Phân loại rác thải sinh hoạt.
Câu 28: Hưởng ứng Giờ trái đất, các hộ gia đình đã tắt đèn và thiết bị điện không cần thiết là thực hiện chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường ở phương hướng nào sau đây?
	A. Coi trọng công tác nghiên cứu khoa học.	B. Áp dụng công nghệ hiện đại.
	C. Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.	D. Phân loại rác thải sinh hoạt.

PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1 (2 điểm): 
Một số người dân trong khu phố X thường xuyên bỏ rác thải sinh hoạt không đúng nơi quy định.
a. Em có suy nghĩ gì về việc làm của một số người dân trong khu phố X?
b. Nêu trách nhiệm của công dân đối với chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường?
Câu 2 (1 điểm): 
Có ý kiến cho rằng: Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, các bạn học sinh không nhất thiết phải học lên đại học. Các bạn có thể tham gia học nghề và phát triển ngành, nghề truyền thống của địa phương. Em có đồng ý với ý kiến này không? Vì sao?

------------- HẾT ----------
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đáp án
	A
	D
	C
	C
	A
	B
	A
	C
	A
	A
	A
	B
	C
	A

	

	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đáp án
	A
	A
	A
	D
	A
	B
	A
	A
	A
	A
	D
	B
	D
	C


* Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0,25 điểm.
II. PHẦN TỰ LUẬN
	Câu hỏi
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
(2,0 điểm)
	a. Học sinh nêu suy nghĩ của mình: 
	

	
	- Không đồng ý với việc làm của một số người dân trong khu phố X.
	0,25

	
	- Vì: việc làm đó gây ô nhiễm môi trường, làm mất mĩ quan của khu phố, là hành vi vi phạm chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường của Đảng và Nhà nước.
	0,25

	
	b. Trách nhiệm của công dân đối với chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường
	

	
	- Chấp hành đúng chính sách và pháp luật về tài nguyên và bảo vệ môi trường.
	0,5

	
	- Tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ tài nguyên, môi trường ở địa phương và nơi mình hoạt động như: tham gia trồng rừng, phát triển các khu bảo tồn thiên nhiên, vệ sinh môi trường, phê phán việc săn bắt, tiêu diệt động vật quý hiếm…
	0,5

	
	- Vận động mọi người cùng thực hiện, đồng thời đấu tranh chống các hành vi vi phạm pháp luật về tài nguyên và bảo vệ môi trường.
	0,5

	Câu 2
(1,0 điểm)
	Học sinh nêu ý kiến của bản thân: Đồng ý với ý kiến 
	0,25

	
	Vìhọc nghề sẽ góp phần: 
- Thực hiện chính sách giải quyết việc làm.
	0,25

	
	- Tạo ra thu nhập cho bản thân, tạo việc làm cho người khác.
	0,25

	
	- Tận dụng được nguồn nguyên liệu sẵn có, khôi phục được làng nghề truyền thống của dân tộc.
	0,25



----------------HẾT-------------
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Thời gian làm bài: 45 phút
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      Họ và tên học sinh:…………………………………... Mã số học sinh:………………………
PHẦN TRẮC NGHIỆM
[bookmark: _Hlk52951248]Câu 1: Bản chất giai cấp công nhân của nhà nước ta được thể hiện tập trung nhất ở sự lãnh đạo của tổ chức nào sau đây?
	A.Hội nông dân.				B. Đảng Cộng sản.	
	C. Mặt trận Tổ quốc.				D. Hội chữ thập đỏ.
[bookmark: _Hlk52864706]Câu 2: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa được thể hiện ở một trong những phương diện nào sau đây?
	A. Mang bản chất giai cấp công nhân.	B. Đảm bảo tính công bằng tuyệt đối.	C. Triệt tiêu lợi ích cá nhân.			D. Đề cao tư tưởng tự tôn.
Câu 3: Nội dung nào sau đây thể hiện một trong những mục tiêu của chính sách dân số ở nước ta hiện nay?
	A. San bằng mật độ dân cư.			B. Điều chỉnh mọi nguồn thu nhập.
	C. Thúc đẩy hoạt động nhập cư.		D.Ổn định cơ cấu dân số.
Câu 4: Đẩy mạnh xuất khẩu lao động là một trong những phương hướng cơ bản của chính sách nào sau đây?
A. Bảo vệ môi trường.			B. Quốc phòng và an ninh.		
C. Giải quyết việc làm.			D. Khoa học và công nghệ.
Câu 5: Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường ở nước ta được thể hiện ở nội dung nào sau đây?
[bookmark: _Hlk52864291]	A. Chủ động ngăn chặn ô nhiễm môi trường.	
B. Khôi phục làng nghề truyền thống.
	C.Khai thác đồng loạt các nguồn tài nguyên.
D. Phổ cập mô hình du canh du cư.
Câu 6: Để tạo thị trường cho khoa học và công nghệ, Nhà nước ta thực hiện một trong những chủ trương nào sau đây?
A. Trọng dụng nhân tài.			B. Đề cao tư tưởng cố hữu.	
	C. San bằng thuế thu nhập.			D. Chia đều mọi lợi nhuận.
Câu 7: Một trong những phương hướng cơ bản để phát triển khoa học và công nghệ ở nước ta được thể hiện ở nội dung nào sau đây?
A. Đổi mới cơ chế quản lí.			B. Khai thác mọi nguồn tài nguyên.	
	C. San bằng trình độ dân trí.			D. Phát triển lao động thủ công.
Câu 8: Nội dung nào sau đây là một trong những phương hướng cơ bản để phát triển giáo dục và đào tạo ở nước ta?
A. Mở rộng quy mô giáo dục.			B. Đồng loạt miễn, giảm học phí.	
	C. Kìm hãm phát triển văn hóa.		D. Hạn chế hợp tác quốc tế.
Câu 9: Để đổi mới cơ chế quản lí khoa học và công nghệ, Nhà nước huy động các nguồn lực đi nhanh vào một số lĩnh vực sử dụng
A. công nghệ tiên tiến.			B. lao động thủ công.
C. phương pháp truyền thống.		D. công cụ thô sơ. 
Câu 10: Để có thị trường cho khoa học và công nghệ, Nhà nước đã thực hiện một trong những biện pháp nào sau đây?
A. Tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng.	B. Từ chối giao lưu quốc tế.
C. Hạn chế đào tạo cán bộ khoa học.		D. Giảm bớt nguồn vốn cung ứng. 
Câu 11: Một trong những phương hướng xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc là kế thừa và phát huy những
A. phong tục lạc hậu.				B. lối sống thực dụng.
C. tư tưởng mê tín dị đoan.			D. di sản văn hóa dân tộc.
Câu 12: Nhà nước coi trọng việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ khoa học là thực hiện phương hướng nào sau đây để phát triển khoa học và công nghệ?
A. Tăng cường đề cao lợi ích nhóm.		B. Đáp ứng mọi nhu cầu riêng biệt.
C. Xây dựng tiềm lực khoa học, công nghệ.	D. Tiến hành phân hóa giai cấp.
Câu 13: Nền văn hóa chứa đựng những yếu tố tạo ra sức sống, bản lĩnh dân tộc là nền văn hóa
A. duy trì hủ tục vùng, miền.			B. bảo vệ phong tục lạc hậu.
C. đậm đà bản sắc dân tộc.			D. phát triển tư tưởng cực đoan.
Câu 14: Giáo dục và đào tạo không trực tiếp thực hiện nhiệm vụ nào sau đây?
	A. Đào tạo nhân lực.				B. Phân hóa giàu nghèo.
	C. Nâng cao dân trí.				D. Bồi dưỡng nhân tài.
[bookmark: _Hlk52868876]Câu 15: Phương hướng của chính sách quốc phòng, an ninh khôngphải là sự kết hợp giữa hai yếu tố nào sau đây?
	A. Thế lực phản động và nhân dân.	B. Sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.
	C. Quốc phòng và an ninh.		D. Kinh tế xã hội với quốc phòng an ninh.
Câu 16: Một trong những nguyên tắc của chính sách đối ngoại được biểu hiện ở nội dung nào sau đây?
A. Bình đẳng và cùng có lợi.			B. Đề cao vị trí độc tôn.
C. Can thiệp vào công việc nội bộ.		D. Xâm phạm độc lập chủ quyền.
Câu 17: Việc làm nào sau đây của công dân là góp phần tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam?
	A.Tuân thủ pháp luật. 			B.Buôn bán hàng cấm.	
	 C.Che giấu tội phạm.			D. Phá hoại của công.
[bookmark: _Hlk52873756]Câu 18: Tại hội nghị toàn dân,nhân dân biểu quyết công khai về mức đóng góp xây dựng đường liên thôn của địa phương là thực hiện hình thức dân chủ nào sau đây?
	 A.Trực tiếp.		B.Gián tiếp.		C.Đại diện.		D.Trung gian.
Câu 19: Việc làm nào sau đây không thể hiện trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện chính sách giải quyết việc làm?
	A. Lười lao động, sống ỷ lại.			B. Định hướng nghề nghiệp đúng đắn.
	C. Chủ động tham gia sản xuất.		D. Vươn lên nắm bắt khoa học kĩ thuật.
Câu 20: Gìn giữ, bảo vệ các loài động vật ở khu bảo tồn thiên nhiên là công dân góp phần thực hiện chính sách nào sau đây?
	A. Dân số và giải quyết việc làm. 		B. Tài nguyên và bảo vệ môi trường.
	C. Quốc phòng và an ninh.   			D. Khoa học và công nghệ.
Câu 21: Công dân lưu giữ và phát triển các loại hình nghệ thuật dân gian ở nước ta là góp phần thực hiện chính sách nào sau đây?
[bookmark: _Hlk52868270]	A. Dân số.		B. Văn hóa.		C. Quốc phòng.	D. Tài nguyên.
[bookmark: _Hlk52868135]Câu 22: Công dân tham gia bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử là góp phần thực hiện chính sách nào sau đây?
A. Văn hóa.		B. Việc làm.		C. Tài chính.		D. Dân số.
Câu 23: Việc làm nào sau đây không thể hiện trách nhiệm của công dân đối với chính sách giáo dục và đào tạo?
	A. Phê phán mọi hình thức học tập.   		B. Nâng cao trình độ học vấn.
	C. Đổi mới phương pháp học tập.		D. Mở rộng quy mô các cấp học.
Câu 24: Sao chép tác phẩm nghệ thuật của người khác vì mục đích vụ lợi là không thể hiện trách nhiệm của công dân đối với chính sách nào sau đây?
	A. Tài nguyên.		B. Môi trường.	C. Dân số.		D. Văn hóa.
Câu 25: Công dân tích cực đấu tranh chống các hủ tục, bài trừ mê tín dị đoan là góp phần thực hiện chính sách nào sau đây?
A. Tài nguyên.		B. Bảo hiểm.		C. Văn hóa.		D. Tiền tệ.
Câu 26: Nội dung nào sau đây không thể hiện trách nhiệm của công dân đối với chính sách văn hóa?
	A. Tham gia truyền đạo trái phép.		B. Chiếm lĩnh kiến thức khoa học kỹ thuật.
	C. Nâng cao trình độ học vấn.		D. Tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.
[bookmark: _Hlk52871009]Câu 27: Công dân không thể hiện trách nhiệm đối với chính sách quốc phòng và an ninh khi thực hiện hành vi nào sau đây?
	A. Gây rối trật tự công cộng.		B. Tham gia hoạt động quốc phòng nơi cư trú.
	C. Gìn giữ an ninh quốc gia.		D. Thường xuyên nâng cao tinh thần cảnh giác.
Câu 28: Hoạt động nào sau đây của công dân góp phần thực hiện chính sách đối ngoại?
	A. Quan tâm đến tình hình thế giới.		B. Đưa người vượt biên trái phép.
	C. Chia sẻ các bài viết phản động.		D. Từ chối mọi quan hệ quốc tế.

PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1 (2 điểm): 
Trong chuyến tham quan học tập ở khu di tích lịch sử X, bạn A đã dùng bút viết tên mình lên một hiện vật của khu di tích.
a. Theo em, việc làm của bạn A đã không thực hiện đúng phương hướng nào của chính sách văn hóa?
b. Là học sinh, em cần làm gì để giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc ở địa phương?
Câu 2 (1 điểm): 
Hiện nay ở nước ta tình trạng sinh viên ra trường không có việc làm hoặc làm không đúng ngành, nghề đã được đào tạo. Em sẽ làm gì để khi ra trường có thể tăng cơ hội tìm kiếm việc làm cho bản thân?
------------- HẾT ----------
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đáp án
	B
	A
	D
	C
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	D
	C
	C
	B

	

	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đáp án
	A
	A
	A
	A
	A
	B
	B
	A
	A
	D
	C
	A
	A
	A


* Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0,25 điểm.




II. PHẦN TỰ LUẬN
	Câu hỏi
	Nội dung
	Điểm

	

Câu 1
(2,0 điểm)
	a. Việc làm của bạn A không thực hiện đúng phương hướng:
- Kế thừa, phát huy những di sản, truyền thống văn hóa của dân tộc.
	0,5

	
	b. Để giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc ở địa phương, em cần:
	

	
	- Tích cực tham gia các truyền thống lễ hội ở địa phương.
	0,25

	
	- Giữ gìn, bảo vệ những di tích lịch sử, văn hóa địa phương.
	0,25

	
	- Phê phán những thói hư, tật xấu trong xã hội.
	0,25

	
	- Quảng bá, giới thiệu về những di tích lịch sử, văn hóa danh lam thắng cảnh ở địa phương.
	0,25

	
	- Giữ gìn, phát huy nét đẹp phong tục tập quán của địa phương.
	0,25

	
	- Quan hệ gần gũi, đúng mực với mọi người xung quanh, giữ gìn tình làng, nghĩa xóm.
	0,25

	

Câu 2
(1,0 điểm)
	Để có thể tăng cơ hội tìm kiếm việc làm cho bản thân em cần:
	

	
	- Chấp hành chính sách giải quyết việc làm và pháp luật về lao động. Phê phán những hành vi vi phạm chính sách giải quyết việc làm.
	0,25

	
	- Có ý thức vươn lên nắm bắt khoa học kĩ thuật tiên tiến, định hướng nghề nghiệp đúng đắn, tích cực chủ động tìm kiếm việc làm. Tích cực tìm hiểu thị trường lao động.
	0,25

	
	- Chăm chỉ học tập nâng cao trình độ văn hóa, trau dồi ngoại ngữ.
	0,25

	
	- Rèn luyện cho mình những kĩ năng quan trọng như: Giao tiếp, làm việc nhóm, quản lí thời gian, công nghệ thông tin…
	0,25



---------------------------HẾT------------------------




[bookmark: _Toc56862054]3. Hướng dẫn xây dựng đề kiểm tra, đánh giá định kì lớp 12:
a) Ma trận
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I
MÔN: GDCD LỚP 12 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT
	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
	% tổng
điểm


	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Số CH
	Thời gian (phút)
	

	
	
	
	Số CH
	Thời gian (phút)
	Số CH
	Thời gian
(phút)
	Số CH
	Thời gian
(phút)
	Số CH
	Thời gian
(phút)
	TN
	TL
	
	

	1
	Pháp luật và đời sống
	1. Pháp luật và đời sống
	6
	4.5
	6
	6.25
	1
	10
	1
	8
	12
	1
	14.75\
20,75
	40

	2
	Thực hiện pháp luật
	2. Thực hiện pháp luật
	10
	7.5
	6
	8.75
	
	
	
	
	16
	1
	30.25
24,25
	60

	Tổng
	16
	12
	12
	15
	1
	10
	1
	8
	28
	2
	45
	100

	Tỉ lệ (%)
	40
	30
	20
	10
	28
	2
	45
	100

	Tỉ lệ chung (%)
	70
	30
	30
	45
	100


Lưu ý:
- Các câu hỏi ở cấp độ nhận biết và thông hiểu là các câu hỏi trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn, trong đó có duy nhất 1 lựa chọn đúng.
- Các câu hỏi ở cấp độ vận dụng và vận dụng cao là các câu hỏi tự luận.
- Số điểm tính cho 1 câu trắc nghiệm là 0,25 điểm/câu; số điểm của câu tự luận được quy định trong hướng dẫn chấm nhưng phải tương ứng với tỉ lệ điểm được quy định trong ma trận.
- Trong nội dung kiến thức (1) (2) chỉ được chọn một câu mức độ vận dụng và một câu mức độ vận dụng cao ở một hoặc hai trong hai nội dung đó.


MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ I
MÔN: GDCD LỚP 12 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT
	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
	
% tổng điểm


	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Số CH
	Thời gian
(phút)
	

	
	
	
	Số CH

	Thời gian
(phút)
	Số CH
	Thời gian
(phút)
	Số CH
	Thời gian
(phút)
	Số CH
	Thời gian
(phút)
	TN
	TL
	
	

	1
	Pháp luật và đời sống
	1. Pháp luật và đời sống
	2
	1.5
	2
	2.5
	1
	10
	1
	8
	4
	
	4
	
10

	2
	Thực hiện pháp luật
	2. Thực hiện pháp luật
	4
	3
	4
	5
	
	
	
	
	8
	
	8
18
	20

	3
	Chủ đề : Công dân bình đẳng trước pháp luật
	3.  Công dân bình đẳng trước pháp luật

	6
	4.5
	4
	5
	
	10
	
	8
	10
	1
	17.5

	35

	4
	Quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo 
	4. Quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo 
	4
	3
	2
	2.5
	
	10
	
	8
	6
	1
	15.5
5.5
	35

	Tổng
	16
	12
	12
	15
	1
	10
	1
	8
	28
	2
	45
	100

	Tỉ lệ (%)
	40
	30
	20
	10
	
	
	
	

	Tỉ lệ chung (%)
	70
	30
	30
	45
	100


Lưu ý:
- Các câu hỏi ở cấp độ nhận biết và thông hiểu là các câu hỏi trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn, trong đó có duy nhất 1 lựa chọn đúng.
- Các câu hỏi ở cấp độ vận dụng và vận dụng cao là các câu hỏi tự luận.
- Số điểm tính cho 1 câu trắc nghiệm là 0,25 điểm/câu; số điểm của câu tự luận được quy định trong hướng dẫn chấm nhưng phải tương ứng với tỉ lệ điểm được quy định trong ma trận.
- Trong nội dung kiến thức (1) (2) (3) (4) chỉ được chọn một câu mức độ vận dụng và một câu mức độ vận dụng cao ở một hoặc hai trong 4 nội dung đó.


MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ II
MÔN: GDCDLỚP 12 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT
	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
	% tổng
điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Số CH
	Thời gian (phút)
	

	
	
	
	Số CH
	Thời gian (phút)
	Số CH
	Thời gian (phút)
	Số CH
	Thời gian (phút)
	Số CH
	Thời gian (phút)
	TN
	TL
	
	

	1
	Công dân với các quyền tự do cơ bản
	1. Công dân với các quyền tự do cơ bản
	6
	4.5
	6
	7.5
	1
	10
	1
	8
	11
	2
	14.75
22
	40

	2
	Công dân với các quyền dân chủ
	2. Công dân với các quyền dân chủ
	10
	7.5
	6
	7.5
	
	
	
	
	17
	
	30,25
23
	60

	Tổng
	16
	12
	12
	15
	1
	10
	1
	8
	28
	2
	45
	100

	Tỉ lệ (%) 
	40
	30
	20
	10
	70
	30
	
	100

	Tỉ lệ chung (%)
	70
	30
	100
	
	


Lưu ý:    
- Các câu hỏi ở cấp độ nhận biết và thông hiểu là các câu hỏi trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn, trong đó có duy nhất 1 lựa chọn đúng.
- Các câu hỏi ở cấp độ vận dụng và vận dụng cao là các câu hỏi tự luận.
- Số điểm tính cho 1 câu trắc nghiệm là 0,25 điểm/câu; số điểm của câu tự luận được quy định trong hướng dẫn chấm nhưng phải tương ứng với tỉ lệ điểm được quy định trong ma trận.
- Trong nội dung kiến thức (1) (2) chỉ được chọn một câu mức độ vận dụng và một câu mức độ vận dụng cao ở một hoặc hai trong hai nội dung đó.
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ II
MÔN: GDCDLỚP 12 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT
	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
	% tổng
điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Số CH
	Thời gian (phút)
	

	
	
	
	Số CH
	Thời gian (phút)
	Số CH
	Thời gian (phút)
	Số CH
	Thời gian (phút)
	Số CH
	Thời gian (phút)
	TN
	TL
	
	

	1
	Công dân với các quyền tự do cơ bản
	1. Công dân với các quyền tự do cơ bản
	3
	2.25
	3
	3.75
	1
	10
	1
	8
	6
	2
	6
	

15

	2
	Công dân với các quyền dân chủ
	2. Công dân với các quyền dân chủ
	6
	4.5
	4
	5
	
	
	
	
	10
	
	17.5
	
45

	3
	Pháp luật với sự phát triển của công dân
	3. Pháp luật với sự phát triển của công dân
	7
	5.25
	5
	6.25
	
	
	
	
	12
	
	21.5
	40

	Tổng
	16
	12
	12
	15
	1
	10
	1
	8
	28
	2
	45
	100

	Tỉ lệ (%) 
	40
	30
	20
	10
	70
	30
	
	100

	Tỉ lệ chung (%)
	70
	30
	100
	
	


Lưu ý:    
- Các câu hỏi ở cấp độ nhận biết và thông hiểu là các câu hỏi trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn, trong đó có duy nhất 1 lựa chọn đúng.
- Các câu hỏi ở cấp độ vận dụng và vận dụng cao là các câu hỏi tự luận.
- Số điểm tính cho 1 câu trắc nghiệm là 0,25 điểm/câu; số điểm của câu tự luận được quy định trong hướng dẫn chấm nhưng phải tương ứng với tỉ lệ điểm được quy định trong ma trận.
- Trong nội dung kiến thức (1) (2) (3) chỉ được chọn một câu mức độ vận dụng và một câu mức độ vận dụng cao ở một hoặc hai trong hai nội dung đó.

b) Đặc tả
BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I
MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 12 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT
	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng 
cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	Vận dụng cao

	1
	Pháp luật và đời sống 
	
1. Pháp luật và đời sống
	 Nhận biết:
- Khái niệm của pháp luật.
- Các đặc trưng của pháp luật.
Thông hiểu:
Xác định được:
 - vai trò của pháp luật với nhà nước.
- được vai trò của pháp luật với xã hội.
- được vai trò của pháp luật với  công dân.
Vận dụng:
- Tự nhận xét, đánh giá ở mức độ đơn giản hành vi hànhvi xử sự của bản thân và những người xung quanh theo các chuẩn mực của pháp luật.
Vận dụng cao:
- Đánh giá được hành vi thực hiện pháp luật của những người trong gia đình và cộng đồng. 
	6
	6
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	2
	
Thực hiện pháp luật

	

2. Thực hiện pháp luật

	Nhận biết:
- khái niệm thực hiện pháp luật.
- bản chất của pháp luật.
- các hình thức thực hiện pháp luật.
- các loại vi phạm pháp luật.
- các loại trách nhiệm pháp lý.
Thông hiểu:
 - Xác định được:
+ thế nào là vi phạm pháp luật.
+ thế nào là trách nhiệm pháp lí.
- Phân biệt được các loại vi phạm pháp luật;  các loại trách nhiệm pháp lý.
Vận dụng:
- Nhận xét, đánh giá được những hành vi đã thực hiện đúng pháp luật, hành vi làm trái quy định của pháp luật. 

Vận dụng cao:
- Thực hiện đúng quy định của pháp luật phù hợp với lứa tuổi.
- Phê phán những hành vi làm trái quy định của pháp luật.
	10
	6
	
	

	Tổng
	
	16
	12
	1
	1


Lưu ý:
- Với câu hỏi ở mức độ nhận biết và thông hiểu thì mỗi câu hỏi cần được ra ở một chỉ báo của mức độ kiến thức, kỹ năng cần kiểm tra, đánh giá tương ứng (1 gạch đầu dòng thuộc mức độ đó). 
- (1*) Giáo viên có thể ra 1 câu hỏi cho đề kiểm tra ở cấp độ vận dụng ở đơn vị kiến thức:  1 hoặc 2 
- (1**) Giáo viên có thể ra 1 câu hỏi cho đề kiểm tra ở cấp độ vận dụng ở ở đơn vị kiến thức: 1 hoặc 2 


BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA CUỐI  KỲ I
MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 12 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT

	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng 
cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	Vận dụng cao

	1
	Pháp luật và đời sống

	
1. Pháp luật và đời sống

	Nhận biết:
- Khái niệm của pháp luật.
- Các đặc trưng  của pháp luật. 
 Thông hiểu:
- vai trò của pháp luật với xã hội.
- vai trò của pháp luật với  công dân. 
Vận dụng:
- Tự nhận xét hành vi hành vi xử sự của bản thân và những người xung quanh theo các chuẩn mực của pháp luật.
Vận dụng cao:
- Đánh giá được hành vi thực hiện pháp luật của những người trong gia đình và cộng đồng.
	2
	2
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	2
	Thực hiện pháp luật.

	
2. Thực hiện pháp luật.

	Nhận biết:
 - khái niệm thực hiện pháp luật.
- bản chất của pháp luật.
- các hình thức thực hiện pháp luật.
- các loại vi phạm pháp luật.
- các loại trách nhiệm pháp lý. 
Thông hiểu:
- Xác định được thế nào là vi phạm pháp luật; thế nào là trách nhiệm pháp lí.
- Phân biệt được các loại vi phạm pháp luật; các loại trách nhiệm pháp lý.
Vận dụng:
- Nhận xét, đánh giá được những hành vi đã thực hiện đúng quy định pháp luật, hành vi làm trái quy định của pháp luật. 
Vận dụng cao:
- Thực hiện đúng quy định của pháp luật phù hợp với lứa tuổi.
- Phê phán những hành vi làm trái quy định của pháp luật.
	4
	4
	
	

	3
	Chủ đề: Công dân bình đẳng trước pháp luật. 
	




3. Công dân bình đẳng trước pháp luật.




	 Nhận biết
- Khái niệm các quyền bình đẳng của công dân trong các lĩnh vực: hôn nhân và gia đình, lao động, kinh doanh.
- Nội dung các quyền bình đẳng của công dân trong các lĩnh vực: hôn nhân và gia đình, lao động, kinh doanh.
Thông hiểu:
Xác định được:
- thế nào là bình đẳng về quyền,   nghĩa vụ 
- thế nào bình đẳng trách nhiệm pháp lí.
Vận dụng:
 Thực hiện và nhận xét quyền bình đẳng của công dân trong đời sống xã hội. 
Vận dụng cao:
Phê phán những hành vi vi phạm quyền bình đẳng của công dân
	6
	







4

	
	

	4
	Quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo 
	4. Quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo
	Nhận biết:
- Nêu được khái niệm quyền bình đẳng giữa các dân tộc và tôn giáo.
- Nêu được nội dung quyền bình đẳng giữa các các dân tộc và tôn giáo.
- Nêu được ý nghĩa quyền bình đẳng giữa các dân tộc và tôn giáo.
Thông hiểu:
- Phân biệt được những việc làm đúng và sai trong việc thực hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo.
Vận dụng:
- Nhận xét việc thực hiện đúng quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo. 
- Biết cách xử sự phù hợp với quy định của pháp luật về quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo.
Vận dụng cao:
- Thực hiện quyền bình đẳng, đoàn kết với những người xung quanh thuộc các dân tộc, tôn giáo khác nha
	4
	2
	
	

	Tổng
	
	16
	12
	1
	1


Lưu ý:
- Với câu hỏi ở mức độ nhận biết và thông hiểu thì mỗi câu hỏi cần được ra ở một chỉ báo của mức độ kiến thức, kỹ năng cần kiểm tra, đánh giá tương ứng (1 gạch đầu dòng thuộc mức độ đó). 
- (1*) Giáo viên có thể ra 1 câu hỏi cho đề kiểm tra ở cấp độ vận dụng ở đơn vị kiến thức:  1 hoặc 2 hoặc 3 hoặc 4
- (1**) Giáo viên có thể ra 1 câu hỏi cho đề kiểm tra ở cấp độ vận dụng ở ở đơn vị kiến thức: 1 hoặc 2  hoặc 4



BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ II 
MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 12 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT

	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng 
cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	Vận dụng cao

	1
	Công dân với các quyền tự do cơ bản

	1. Công dân với các quyền tự do cơ bản

	Nhận biết: 
- Khái niệm của một số quyền tự do cơ bản của công dân: quyền bất khả xâm phạm về thân thể; quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm; quyền được pháp luật bảo đảm an toàn về thư tín, điện thoại, điện tín; quyền tự do ngôn luận.
- Nêu được nội dung của một số quyền tự do cơ bản của công dân: quyền bất khả xâm phạm về thân thể; quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm; quyền được pháp luật bảo đảm an toàn về thư tín, điện thoại, điện tín; quyền tự do ngôn luận.
- Trình bày trách nhiệm của công dân trong việc bảo đảm và thực hiện các quyền tự do cơ bản của công dân.
Thông hiểu:
- Phân biệt được những hành vi thực hiện đúng và hành vi xâm phạm các quyền tự do cơ bản của công dân.
Vận dụng:
 Thực hiện các quyền tự do cơ bản của công dân.    
Vận dụng cao:
- Bảo vệ quyền tự do cơ bản của mình và không xâm phạm quyền tự do cơ bản của người khác.
- Phê phán những hành vi vi phạm quyền tự do cơ bản của công dân.
	6
	6
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	2
	Công dân với các quyền dân chủ

	Công dân với các quyền dân chủ

	Nhận biết: 
- Nêu được khái niệm các quyền dân chủ của công dân: quyền bầu cử và quyền ứng cử vào các cơ quan đại biểu của dân; quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội; quyền khiếu nại, tố cáo.
- Nêu được nội dung các quyền dân chủ của công dân: quyền bầu cử và quyền ứng cử vào các cơ quan đại biểu của dân; quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội; quyền khiếu nại, tố cáo.
- Nêu được trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện các quyền dân chủ của công dân.
Thông hiểu: 
- Phân biệt được những hành vi thực hiện đúng và không đúng các quyền dân chủ của công dân.
Vận dụng:
- Thực hiện quyền dân chủ theo đúng quy định của pháp luật.
Vận dụng cao:
- Phê phán những hành vi vi phạm quyền dân chủ của công dân.
	10
	6
	
	

	Tổng
	
	16
	12
	1
	1


Lưu ý:
- Với câu hỏi ở mức độ nhận biết và thông hiểu thì mỗi câu hỏi cần được ra ở một chỉ báo của mức độ kiến thức, kỹ năng cần kiểm tra, đánh giá tương ứng (1 gạch đầu dòng thuộc mức độ đó). 
- (1*) Giáo viên có thể ra 1 câu hỏi cho đề kiểm tra ở cấp độ vận dụng ở đơn vị kiến thức:  1 hoặc 2 hoặc 3 hoặc 4.
- (1**) Giáo viên có thể ra 1 câu hỏi cho đề kiểm tra ở cấp độ vận dụng ở ở đơn vị kiến thức: 1 hoặc 2 hoặc 3 hoặc 4.

MẪU BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ II
MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 12 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT
	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	Vận dụng cao

	1
	Công dân với các quyền tự do cơ bản

	1. Công dân với các quyền tự do cơ bản

	Nhận biết: 
- Nêu được khái niệm của một số quyền tự do cơ bản của công dân: quyền bất khả xâm phạm về thân thể; quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm; quyền được pháp luật bảo đảm an toàn về thư tín, điện thoại, điện tín; quyền tự do ngôn luận. 
- Nêu được nội dung của một số quyền tự do cơ bản của công dân: quyền bất khả xâm phạm về thân thể; quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm; quyền được pháp luật bảo đảm an toàn về thư tín, điện thoại, điện tín; quyền tự do ngôn luận. 
- Trình bày trách nhiệm của công dân trong việc bảo đảm và thực hiện các quyền tự do cơ bản của công dân.
Thông hiểu:
- Phân biệt được những hành vi thực hiện đúng và hành vi xâm phạm các quyền tự do cơ bản của công dân. 
Vận dụng:
- Thực hiện các quyền tự do cơ bản của công dân.
Vận dụng cao:
- Bảo vệ quyền tự do cơ bản của mình và không xâm phạm quyền tự do cơ bản của người khác.
- Phê phán những hành vi vi phạm quyền tự do cơ bản của công dân.
	3
	3
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	2
	Công dân với các quyền dân chủ

	Công dân với các quyền dân chủ

	Nhận biết: 
- Nêu được khái niệm các quyền dân chủ của công dân: quyền bầu cử và quyền ứng cử vào các cơ quan đại biểu của dân; quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội; quyền khiếu nại, tố cáo. 
- Nêu được nội dung các quyền dân chủ của công dân: quyền bầu cử và quyền ứng cử vào các cơ quan đại biểu của dân; quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội; quyền khiếu nại, tố cáo. 
- Nêu được trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện các quyền dân chủ của công dân
Thông hiểu: 
 Phân biệt được những hành vi thực hiện đúng và không đúng các quyền dân chủ của công dân. 

Vận dụng:
 Thực hiện được quyền dân chủ theo đúng quy định của pháp luật. 
Vận dụng cao:
 Phê phán những hành vi vi phạm quyền dân chủ của công dân.
	6
	4
	
	

	3
	Pháp luật với sự phát triển của công dân
	3. Pháp luật với sự phát triển của công dân
	Nhận biết:
- Nêu được khái niệm các quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân. 
- Nêu được nội dung các quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân. 
Thông hiểu:
 Phân biệt được hành vi thực hiện đúng và chưa đúng về quyền phát triển của công dân. 
Vận dụng:
Thực hiện được các quyền học tập, sáng tạo và phát triển của bản thân theo đúng quy định của pháp luật.


Vận dụng cao:
Nhận xét việc thực hiện các quyền học tập, sáng tạo và phát triển của những người trong gia đình và cộng đồng.
	7
	5
	
	

	Tổng
	
	16
	12
	1
	1


Lưu ý:
- Với câu hỏi ở mức độ nhận biết và thông hiểu thì mỗi câu hỏi cần được ra ở một chỉ báo của mức độ kiến thức, kỹ năng cần kiểm tra, đánh giá tương ứng (1 gạch đầu dòng thuộc mức độ đó). 
- (1*) Giáo viên có thể ra 1 câu hỏi cho đề kiểm tra ở cấp độ vận dụng ở đơn vị kiến thức:  1 hoặc 2 hoặc 3 hoặc 4.
- (1**) Giáo viên có thể ra 1 câu hỏi cho đề kiểm tra ở cấp độ vận dụng ở ở đơn vị kiến thức: 1 hoặc 2 hoặc 3 hoặc 4.



c) Hướng dẫn ra đề kiểm tra theo ma trận và đặc tả
BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I
MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 12 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT

	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng 
cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	Vận dụng cao

	1
	Pháp luật và đời sống 
	
1. Pháp luật và đời sống
	 Nhận biết:
- Khái niệm của pháp luật.
- Các đặc trưng của pháp luật.
Câu 1, 2, 3, 4, 5, 6
 Thông hiểu:
Xác định được:
- vai trò của pháp luật với nhà nước.
- được vai trò của pháp luật với xã hội.
- được vai trò của pháp luật với công dân.
Câu 17, 18, 19, 20, 21, 22.
 Vận dụng:
- Tự nhận xét, đánh giá ở mức độ đơn giản hành vi hành vi xử sự của bản thân và những người xung quanh theo các chuẩn mực của pháp luật.
Vận dụng cao:
- Đánh giá được hành vi thực hiện pháp luật của những người trong gia đình và cộng đồng. 
	6
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	2
	
Thực hiện pháp luật

	

2. Thực hiện pháp luật

	Nhận biết:
 - khái niệm thực hiện pháp luật.
- bản chất của pháp luật.
- các hình thức thực hiện pháp luật.
- các loại vi phạm pháp luật.
- các loại trách nhiệm pháp lý.
Câu 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Thông hiểu:
 + thế nào là vi phạm pháp luật.
+ thế nào là trách nhiệm pháp lí.
- Phân biệt được các loại vi phạm pháp luật;  các loại trách nhiệm pháp lý.
Câu 23, 24, 25, 26, 27, 28.


Vận dụng:
- Nhận xét, đánh giá được những hành vi đã thực hiện đúng pháp luật, hành vi làm trái quy định của pháp luật. Câu 1 
Vận dụng cao:
- Thực hiện đúng quy định của pháp luật phù hợp với lứa tuổi.
- Phê phán những hành vi làm trái quy định của pháp luật.
Câu 2 
	10
	6
	
	

	Tổng
	
	16
	12
	1
	1


Lưu ý:
- Với câu hỏi ở mức độ nhận biết và thông hiểu thì mỗi câu hỏi cần được ra ở một chỉ báo của mức độ kiến thức, kỹ năng cần kiểm tra, đánh giá tương ứng (1 gạch đầu dòng thuộc mức độ đó). 
- (1*) Giáo viên có thể ra 1 câu hỏi cho đề kiểm tra ở cấp độ vận dụng ở đơn vị kiến thức:  1 hoặc 2 
- (1**) Giáo viên có thể ra 1 câu hỏi cho đề kiểm tra ở cấp độ vận dụng ở ở đơn vị kiến thức: 1 hoặc 2 



BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA CUỐI  KỲ I
MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 12 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT
	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng 
cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	Vận dụng cao

	1
	Pháp luật và đời sống

	
1. Pháp luật và đời sống

	Nhận biết:
- Nêu được khái niệm của pháp luật.
- Nêu được các đặc trưng  của pháp luật. (Câu 1, 2)
 Thông hiểu:
Xác định được:
- vai trò của pháp luật với xã hội.
- vai trò của pháp luật với  công dân. (Câu 17, 18).
 Vận dụng:
- Tự nhận xét hành vi hành vi xử sự của bản thân và những người xung quanh theo các chuẩn mực của pháp luật.
Vận dụng cao:
- Đánh giá được hành vi thực hiện pháp luật của những người trong gia đình và cộng đồng.
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	2
	Thực hiện pháp luật.

	
2. Thực hiện pháp luật.

	Nhận biết:
 - khái niệm thực hiện pháp luật.
- bản chất của pháp luật.
- các hình thức thực hiện pháp luật.
- các loại vi phạm pháp luật.
- các loại trách nhiệm pháp lý. 
Câu 3, 4, 5, 6
Thông hiểu:
- Xác định được thế nào là vi phạm pháp luật; thế nào là trách nhiệm pháp lí.
- Phân biệt được các loại vi phạm pháp luật; các loại trách nhiệm pháp lý.
Câu 6, 19, 20, 21, 22 
Vận dụng:
- Nhận xét, đánh giá được những hành vi đã thực hiện đúng quy định pháp luật, hành vi làm trái quy định của pháp luật. 
Vận dụng cao:
- Thực hiện đúng quy định của pháp luật phù hợp với lứa tuổi.
- Phê phán những hành vi làm trái quy định của pháp luật.
	4
	4
	
	

	3
	Chủ đề: Công dân bình đẳng trước pháp luật. 
	




3. Công dân bình đẳng trước pháp luật.








	 Nhận biết
- Nêu được khái niệm các quyền bình đẳng của công dân trong các lĩnh vực: hôn nhân và gia đình, lao động, kinh doanh.
- Nêu được nội dung các quyền bình đẳng của công dân trong các lĩnh vực: hôn nhân và gia đình, lao động, kinh doanh.
Câu 7, 8, 9, 10, 11, 25.
Thông hiểu:
Xác định được:
- thế nào là bình đẳng về quyền,   nghĩa vụ 
- thế nào bình đẳng trách nhiệm pháp lí.
Câu 12, 23, 24, 26.
Vận dụng:
 Thực hiện và nhận xét quyền bình đẳng của công dân trong đời sống xã hội. 
Vận dụng cao:
 Phê phán những hành vi vi phạm quyền bình đẳng của công dân.
Câu 1– Tự luận.
	6
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	4
	Quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo 
	4. Quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo
	Nhận biết:
- Nêu được khái niệm quyền bình đẳng giữa các dân tộc và tôn giáo.
- Nêu được nội dung quyền bình đẳng giữa các các dân tộc và tôn giáo.
- Nêu được ý nghĩa quyền bình đẳng giữa các dân tộc và tôn giáo.
Thông hiểu:
- Phân biệt được những việc làm đúng và sai trong việc thực hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo.
Vận dụng:
- Nhận xét việc thực hiện đúng quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo. 
- Biết cách xử sự phù hợp với quy định của pháp luật về quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo.
Vận dụng cao:
- Thực hiện quyền bình đẳng, đoàn kết với những người xung quanh thuộc các dân tộc, tôn giáo khác nhau.
Câu 2– Tự luận
	4
	2
	
	

	Tổng
	
	16
	12
	1
	1


Lưu ý:
- Với câu hỏi ở mức độ nhận biết và thông hiểu thì mỗi câu hỏi cần được ra ở một chỉ báo của mức độ kiến thức, kỹ năng cần kiểm tra, đánh giá tương ứng (1 gạch đầu dòng thuộc mức độ đó). 
- (1*) Giáo viên có thể ra 1 câu hỏi cho đề kiểm tra ở cấp độ vận dụng ở đơn vị kiến thức:  1 hoặc 2 hoặc 3 hoặc 4.
- (1**) Giáo viên có thể ra 1 câu hỏi cho đề kiểm tra ở cấp độ vận dụng ở ở đơn vị kiến thức: 1 hoặc 2  hoặc 4.
BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ II 
MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 12 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT
	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng 
cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	Vận dụng cao

	1
	Công dân với các quyền tự do cơ bản

	1. Công dân với các quyền tự do cơ bản

	Nhận biết: 
- Nêu được khái niệm của một số quyền tự do cơ bản của công dân: quyền bất khả xâm phạm về thân thể; quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm; quyền được pháp luật bảo đảm an toàn về thư tín, điện thoại, điện tín; quyền tự do ngôn luận.
- Nêu được nội dung của một số quyền tự do cơ bản của công dân: quyền bất khả xâm phạm về thân thể; quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm; quyền được pháp luật bảo đảm an toàn về thư tín, điện thoại, điện tín; quyền tự do ngôn luận.
- Trình bày trách nhiệm của công dân trong việc bảo đảm và thực hiện các quyền tự do cơ bản của công dân. 
Câu 1, 2, 3, 4, 5, 6
Thông hiểu:
- Phân biệt được những hành vi thực hiện đúng 
và hành vi xâm phạm các quyền tự do cơ bản của 
công dân
Câu 17, 18, 19, 20, 21, 22
Vận dụng:
 Thực hiện các quyền tự do cơ bản của công dân.  Câu 1– Tự luận
Vận dụng cao:
- Bảo vệ quyền tự do cơ bản của mình và không xâm phạm quyền tự do cơ bản của người khác.
- Phê phán những hành vi vi phạm quyền tự do cơ bản của công dân.
	6
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	2
	Công dân với các quyền dân chủ

	Công dân với các quyền dân chủ

	Nhận biết: 
- Nêu được khái niệm các quyền dân chủ của công dân: quyền bầu cử và quyền ứng cử vào các cơ quan đại biểu của dân; quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội; quyền khiếu nại, tố cáo.
- Nêu được nội dung các quyền dân chủ của công dân: quyền bầu cử và quyền ứng cử vào các cơ quan đại biểu của dân; quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội; quyền khiếu nại, tố cáo.
- Nêu được trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện các quyền dân chủ của công dân.
Câu 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 – Trắc nghiệm.
Thông hiểu: 
- Phân biệt được những hành vi thực hiện đúng và không đúng các quyền dân chủ của công dân.
Câu 23, 24, 25, 26, 27, 28 – Trắc nghiệm
Vận dụng:
- Thực hiện quyền dân chủ theo đúng quy định của pháp luật.
Vận dụng cao:
- Phê phán những hành vi vi phạm quyền dân chủ của công dân.
Câu 2 – Tự luận
	10
	6
	
	

	Tổng
	
	16
	12
	1
	1


Lưu ý:
- Với câu hỏi ở mức độ nhận biết và thông hiểu thì mỗi câu hỏi cần được ra ở một chỉ báo của mức độ kiến thức, kỹ năng cần kiểm tra, đánh giá tương ứng (1 gạch đầu dòng thuộc mức độ đó). 
- (1*) Giáo viên có thể ra 1 câu hỏi cho đề kiểm tra ở cấp độ vận dụng ở đơn vị kiến thức:  1 hoặc 2 hoặc 3 hoặc 4
- (1**) Giáo viên có thể ra 1 câu hỏi cho đề kiểm tra ở cấp độ vận dụng ở ở đơn vị kiến thức: 1 hoặc 2 hoặc 3 hoặc 4



MẪU BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ II
MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 12 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT
	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	Vận dụng cao

	1
	Công dân với các quyền tự do cơ bản

	1. Công dân với các quyền tự do cơ bản

	Nhận biết: 
- Nêu được khái niệm của một số quyền tự do cơ bản của công dân: quyền bất khả xâm phạm về thân thể; quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm; quyền được pháp luật bảo đảm an toàn về thư tín, điện thoại, điện tín; quyền tự do ngôn luận.
- Nêu được nội dung của một số quyền tự do cơ bản của công dân: quyền bất khả xâm phạm về thân thể; quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm; quyền được pháp luật bảo đảm an toàn về thư tín, điện thoại, điện tín; quyền tự do ngôn luận. 
Câu 1, 2, 17.
- Trình bày trách nhiệm của công dân trong việc bảo đảm và thực hiện các quyền tự do cơ bản của công dân.
Thông hiểu:
- Phân biệt được những hành vi thực hiện đúng và hành vi xâm phạm các quyền tự do cơ bản của công dân. Câu 3, 18, 19.
Vận dụng:
- Thực hiện các quyền tự do cơ bản của công dân.
Vận dụng cao:
- Bảo vệ quyền tự do cơ bản của mình và không xâm phạm quyền tự do cơ bản của người khác.
- Phê phán những hành vi vi phạm quyền tự do cơ bản của công dân.
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	2
	Công dân với các quyền dân chủ

	Công dân với các quyền dân chủ

	Nhận biết: 
- Nêu được khái niệm các quyền dân chủ của công dân: quyền bầu cử và quyền ứng cử vào các cơ quan đại biểu của dân; quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội; quyền khiếu nại, tố cáo. Câu 23
- Nêu được nội dung các quyền dân chủ của công dân: quyền bầu cử và quyền ứng cử vào các cơ quan đại biểu của dân; quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội; quyền khiếu nại, tố cáo. Câu 4, 5, 6, 7, 8
- Nêu được trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện các quyền dân chủ của công dân


Thông hiểu: 
 Phân biệt được những hành vi thực hiện đúng và không đúng các quyền dân chủ của công dân. Câu 9, 20, 21, 22
Vận dụng:
 Thực hiện được quyền dân chủ theo đúng quy định của pháp luật. Câu 1- Tự luận.
Vận dụng cao:
 Phê phán những hành vi vi phạm quyền dân chủ của công dân.
	6
	4
	
	

	3
	Pháp luật với sự phát triển của công dân
	3. Pháp luật với sự phát triển của công dân
	Nhận biết:
- Nêu được khái niệm các quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân. Câu 10
- Nêu được nội dung các quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân. Câu 11, 12, 13, 14, 15, 16
Thông hiểu:
 Phân biệt được hành vi thực hiện đúng và chưa đúng về quyền phát triển của công dân. Câu 24, 25, 26, 27, 28.

Vận dụng:
Thực hiện được các quyền học tập, sáng tạo và phát triển của bản thân theo đúng quy định của pháp luật.
Vận dụng cao:
Nhận xét việc thực hiện các quyền học tập, sáng tạo và phát triển của những người trong gia đình và cộng đồng.
	7
	5
	
	

	Tổng
	
	16
	12
	1
	1


Lưu ý:
- Với câu hỏi ở mức độ nhận biết và thông hiểu thì mỗi câu hỏi cần được ra ở một chỉ báo của mức độ kiến thức, kỹ năng cần kiểm tra, đánh giá tương ứng (1 gạch đầu dòng thuộc mức độ đó). 
- (1*) Giáo viên có thể ra 1 câu hỏi cho đề kiểm tra ở cấp độ vận dụng ở đơn vị kiến thức:  1 hoặc 2 hoặc 3 hoặc 4.
- (1**) Giáo viên có thể ra 1 câu hỏi cho đề kiểm tra ở cấp độ vận dụng ở ở đơn vị kiến thức: 1 hoặc 2 hoặc 3 hoặc 4.








d) Đề minh họa; đáp án và hướng dẫn chấm
	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ MINH HỌA
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I - NĂM HỌC 2020 - 2021
Môn thi: Giáo dục công dân - Lớp 12 
Thời gian làm bài: 45 phút 
không tính thời gian phát đề



Họ và tên học sinh:…………………………………... Mã số học sinh:………………………….
PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 1:  Pháp luật được thực hiện bằng 
	A. quyền lực Nhà nước. 			B. tập quán vùng miền.
	C. truyền thống dân tộc.			D. phong tục địa phương.
Câu 2: Hệ thống các quy tắc xử sự chung do Nhà nước ban hành và được bảo đảm thực hiện bằng quyền lực Nhà nước là nội dung của khái niệm nào sau đây?
	A. Pháp luật.					B. Quy phạm pháp luật.	
C. Đạo đức.					D. Văn bản pháp luật.
Câu 3: Những quy tắc xử sự chung được áp dụng với mọi người trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội thể hiện đặc trưng nào sau đây của pháp luật?
	A. Tính quy phạm phổ biến.       		B. Tính quyền lực.
	C. Tính ổn định lâu dài.        			D. Tính chặt chẽ, nghiêm túc. 
Câu 4: Các văn bản có chứa quy phạm phạm pháp luật do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành thể hiện đặc trưng nào sau đây của pháp luật?
	A. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức. 	
B. Sự đồng nhất tuyệt đối về nội dung.
	C. Phổ cập mọi ngôn ngữ vùng miền.  	
D. Thuần túy áp dụng biện pháp cưỡng chế.
Câu 5: Đặc trưng cơ bản của pháp luật thể hiện ở tính quy phạm phổ biến, tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức và tính nào sau đây?
	A. Quyền lực, bắt buộc chung.      		B. Linh hoạt, tự điều chỉnh.
	C. Ổn định, tránh thay đổi.                		D. Bảo mật, không phổ biến.
Câu 6: Trong mọi trường hợp, công dân sử dụng phương tiện nào sau đây để thực hiện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình?
	 A. Pháp luật.        				B. Địa vị xã hội.
	C. Thể lực.             				D. Quan hệ giao tiếp.
Câu 7: Mọi cá nhân, tổ chức sử dụng đúng đắn các quyền của mình làm những gì pháp luật cho phép làm là thực hiện pháp luật theo hình thức nào sau đây?
	A. Sử dụng pháp luật.				B. Thi hành pháp luật.
	C. Tuân thủ pháp luật.				D. Áp dụng pháp luật.
Câu 8: Các cá nhân, tổ chức thực hiện đầy đủ nghĩa vụ chủ động làm những gì mà pháp luật quy định phải làm là thực hiện pháp luật theo hình thức nào sau đây?
	A. Thi hành pháp luật.				B. Sử dụng pháp luật.
	C. Tuân thủ pháp luật				D. Áp dụng pháp luật.
Câu 9:  Các cá nhân, tổ chức không  làm những gì mà pháp luật cấm là thực hiện pháp luật theo hình thức nào sau đây?
	A. Tuân thủ pháp luật.				B. Sử dụng pháp luật.
	 C. Thi hành pháp luật.			D. Áp dụng pháp luật.
Câu 10: Năng lực trách nhiệm pháp lí được hiểu là khả năng của người đã đạt một độ tuổi nhất định theo quy định của pháp luật và có thể tự
	A. điều khiển được hành vi của mình.	B. thay đổi mọi quan hệ xã hội.
	C. triệt tiêu sự phân chia giai cấp.		D. xóa bỏ quyền tự do tín ngưỡng.
Câu 11: Nghĩa vụ mà các cá nhân, tổ chức phải gánh chịu hậu quả bất lợi từ những hành vi vi phạm pháp luật của mình là
	A. trách nhiệm pháp lí.			B. thực hiện giao dịch.
	C. xây dựng quy chế.				D. xác nhận hợp đồng.
Câu 12: Mọi hành vi nguy hiểm cho xã hội bị coi là tội phạm được quy định tại Bộ luật hình sự là vi phạm pháp luật nào sau đây?
	A. Hình sự.		B. Hành chính.	C. Dân sự. 		D. Kỷ luật.
Câu 13: Vi phạm hành chính là hànhvi vi phạm pháp luật có mức độ nguy hiểm cho xã hội thấp hơn tội phạm, xâm phạm quy tắc nào sau đây?
	A. Quản lý Nhà nước.				B. Tổ chức đấu giá.
	C. Giao dịch dân sự.				D. Thanh lí hợp đồng.
Câu 14: Vi phạm dân sự là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tới các quan hệ nhân thân và quan hệ nào sau đây?
	A. Tài sản.		B. Đời tư.		C. Huyết thống.	D. Dòng họ.
Câu 15: Vi phạm hình sự là hành vi nguy hiểm cho xã hội, bị coi là tội phạm, được quy định tại văn bản nào sau đây?
	A. Bộ luật Hình sự.				B. Hương ước làng xã.		
	C. Hợp đồng dân sự.				D. Thỏa ước lao động.
Câu 16: Vi phạm kỉ luật là hành vi vi phạm pháp luật xâm phạm quan hệ công vụ nhà nước và quan hệ nào sau đây?
	A. Lao động.		B. Giao tiếp.		C. Vùng, miền.	D. Làng, xã.
Câu 17: Để phân biệt quy phạm pháp luật với các quy phạm xã hội khác phải dựa vào đặc trưng nào sau đây?
	A. Tính quy phạm phổ biến.    		B. Nền tảng của đạo đức.
	C. Hệ tư tưởng tôn giáo.           		D. Mọi nghi lễ vùng miền.
Câu 18. Quản lí xã hội bằng pháp luật là nhà nước đưa pháp luật vào đời sống của
	A. từng người dân và toàn xã hội 
	B. mỗi cán bộ, công chức nhà nước có thẩm quyền.
	C. một số đối tượng cụ thể trong xã hội.
	D. Những người cần được giáo dục, giúp đỡ.
Câu 19: Pháp luật là phương tiện để Nhà nước thực hiện vai trò nào sau đây?
	A. Quản lí xã hội.    				B. San bằng lợi ích.
	C. Chia đều của cải xã hội.			D. Khôi phục kinh tế tự nhiên.
Câu 20: Tính quy phạm phổ biến làm nên sự bình đẳng và giá trị nào sau đây của pháp luật?
	A. Công bằng.		B. Đối lập.		C. Khác biệt.		D. Bất biến.
Câu 21: Các văn bản quy phạm pháp luật phải phù hợp, không được trái với nội dung văn bản nào sau đây?
	A. Hiến pháp.		B. Điều lệ.		C. Thỏa ước.		D. Hợp đồng.
Câu 22: Tính quyền lực, bắt buộc chung là một trong những đặc trưng của
	A. pháp luật .		B. đạo đức.		C. phong tục.		D. tôn giáo.
Câu 23: Công dân vi phạm pháp luật hình sự khi cố ý thực hiện hành vi nào sau đây đối với người khác?
	A. Dùng hung khí chiếm đoạt tài sản.		B. Từ chối hiến tặng nội tạng.		
	C. Phản bác quan điểm trái chiều.		D. Hủy bỏ đơn thư khiếu nại.
Câu 24: Hành vi nào sau đây vi phạm pháp luật hành chính?  
	A. Lấn chiếm hành lang giao thông.		B. Giao hàng không đúng mẫu mã.
	C. Thay đổi thỏa ước lao động.		D. Tổ chức sản xuất ma túy.
Câu 25: Chủ thể nào sau đây phải chịu trách nhiệm kỷ luật khi vi phạm pháp luật?
	A. Công chức nhà nước.			B. Lao động tự do. 
	C. Sinh viên tình nguyện. 			D. Bộ phận tiểu thương.
Câu 26: Người làm nghề tự do thực hiện không đúng thời gian như thỏa thuận trong hợp đồng vận chuyển hành khách phải chịu trách nhiệm pháp lí nào sau đây?
	A. Dân sự.		B. Hình sự.		C. Hành chính.	D. Kỷ luật.
Câu 27: Vi phạm dân sự là hành vi xâm phạm tới các quan hệ tài sản và quan hệ nào sau đây?
	A. Nhân thân.   	B. Đa phương.   	C. Trái chiều.		D. Nội bộ.
Câu 28: Công chức nhà nước vi phạm kỷ luật khi thực hiện hành vi nào sau đây?
	A. Tự ý nghỉ việc không phép. 		B. Từ chối hiến máu nhân đạo.
	B. Công khai tài sản thừa kế.     		D. Né tránh hoạt động thiện nguyện.             
PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1: (2,0 điểm)
Gia đình anh A, anh C và chị D cùng sinh sống tại địa phương X. Anh A đề nghị và được anh C đồng ý sử dụng thẻ bảo hiểm y tế của anh C để khám bệnh. Khi chị D đe dọa tố cáo sự việc trên, anh A đã ném chất thải làm bẩn tường nhà chị D. Không những thế, vợ anh A là chị B còn đến trụ sở cơ quan nơi chị D công tác gây rối nên bị cơ quan chức năng lập biên bản xử phạt.
a. Trong tình huống trên, anh A, anh C và chị B cùng vi phạm pháp luật loại nào? Chỉ rõ từng hành vi vi phạm của những người đó.
b. Em đã dựa trên những dấu hiệu nào để xác định hành vi của những nhân vật trên là hành vi vi phạm pháp luật? 
Câu 2:(1,0 điểm)
Anh A là người kinh doanh đã đưa hối lộ cho  anh B là cán bộ chức năng và đề nghị anh B bỏ qua việc anh A đã không nộp thuế theo đúng quy định. Tuy nhiên, anh B đã từ chối nhận tiền, đồng thời lập biên bản xử phạt anh A.
Trong tình huống trên, anh A đã vi phạm những hình thức thực hiện pháp luật nào? Nếu tham gia hoạt động kinh doanh, em có định hướng như thế nào về hoạt động của bản thân.
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đáp án
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A

	

	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đáp án
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A


* Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0,25 điểm.
II. PHẦN TỰ LUẬN
	Câu hỏi
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
(2 điểm)
	a.
Anh A, anh C và chị B cùng vi phạm pháp luật: hành chính
	0,25

	
	Cụ thể:
Anh A sử dụng thẻ bảo hiểm y tế của người khác và ném chất thải làm bẩn tường nhà chị D
	0,25

	
	Anh C cho người khác sử dụng thẻ bảo hiểm y tế của mình
	0,25

	
	Chị B: Gây rối tại trụ sở cơ quan chị D
	0,25

	
	b.Dấu hiệu để xác định hành vi vi phạm pháp luật:
- Là hành vi trái pháp luật.
	0,25

	
	- Do người có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện.
	0,25

	
	- Người vi pháp luật phạm phải có lỗi.
	0,25

	
	- Hành vi của anh A, anh c và chị B đều là hành vi vi phạm pháp luật vì có đủ 3 dấu hiệu trên.
	0,25


	Câu 2
(1 điểm)
	- Hình thức vi phạm pháp luật của anh A:
+ Thi hành pháp luật: Không nộp thuế theo quy đinh.
	0,25

	
	+ Tuân thủ pháp luật: Đưa hối lộ cho cán bộ chức năng (làm điều pháp luật cấm)
	0,25

	
	- Định hướng hành vi bản thân:
+ Thực hiện đúng quy định của pháp luật trong quá trình hoạt động kinh doanh như: nộp thuế đúng quy định của pháp luật, bảo vệ môi trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng…
	0,25

	
	+ Phê phán những hành vi vi phạm đạo đức kinh doanh.
* Hướng dẫn: Cách trả lời của các học sinh có thể khác nhau. Khi chấm, giáo viên cần linh hoạt, nếu câu trả lời có ý đúng thì vẫn cho 0.25 điểm.
	0,25
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Thời gian làm bài: 45 phút
không tính thời gian phát đề



Họ và tên học sinh:…………………………………... Mã số học sinh:………………………….
PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Phương án nào dưới đây, đúng với nội dung đã học: Pháp luật do Nhà nước xây dựng, ban hành và 
	A. bảo đảm thực hiện. 			B. tuyệt đối bảo mật.
	C. đảm bảo lưu hành.  			D. đảm bảo chính xác. 
Câu 2: Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự chung do Nhà nước ban hành và luôn được bảo đảm thực hiện bằng
	A. quyền lực Nhà nước.			B. quyền lực của tổ chức chính trị. 
C. sức mạnh của nhân dân.  			D. nền tảng đạo đức 
Câu 3: Sử dụng pháp luật là các cá nhân, tổ chức sử dụng đúng đắn các quyền của mình để thực hiện mọi hành vi nào sau đây?
	A. Được pháp luật cho phép.			B. Bị người khác ép buộc.
	C. Đề cao quyền lực riêng.			D. Mang tính chất cưỡng chế.
Câu 4: Vi phạm pháp luật là hành vi trái pháp luật, có lỗi do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện xâm hại các quan hệ xã hội nào sau đây?
	A. Được pháp luật bảo vệ.			B. Đã trở nên lỗi thời.
	C. Cần phải được loại bỏ. 			D. Cản trở sự công bằng.
Câu 5: Hành vi vi phạm các quan hệ lao động, công vụ Nhà nước do pháp luật lao động và pháp luật hành chính bảo vệ là nội dung khái niệm nào sau đây?
	A. Vi phạm kỷ luật.				B. Lũng đoạn thị trường.
	C. Gây rối trật tự.				D. Kích động bạo lực.
Câu 6: Nghĩa vụ mà các cá nhân hoặc tổ chức phải gánh chịu hậu quả bất lợi từ hành vi vi phạm pháp luật của mình là nội dung khái niệm nào sau đây?
	A. Trách nhiệm pháp lí.			B. Phòng chống tội phạm.
	C. Phong tỏa xã hội.				D. Tình trạng khẩn cấp.
Câu 7 : Bình đẳng trước pháp luật là mọi công dân đều không bị phân biệt đối xử trong việc hưởng quyền, thực hiện nghĩa vụ và
	A. chịu trách nhiệm pháp lí.			B. chiếm hữu tài nguyên thiên nhiên.
	C. chia đều tài sản công cộng.		D. san bằng nguồn quỹ bảo trợ.
Câu 8: Bình đẳng về trách nhiệm pháp lí là bất kỳ công dân nào vi phạm pháp luật đều phải bị xử lí theo
	A. quy định của pháp luật.			B. nghi lễ của địa phương.
	C. tín ngưỡng của vùng miền. 		D. niềm tin của tôn giáo.
Câu 9: Bình đẳng trong hôn nhân và gia đình nghĩa là vợ chồng cần phải thực hiện hành vi nào sau đây?
	A. Tôn trọng lẫn nhau.			B. Từ bỏ tài sản chung.
	C. San bằng mọi thu nhập.			D. Hạn chế giao tiếp.
Câu 10: Trong quan hệ lao động cụ thể, quyền bình đẳng của công dân được thực hiện thông qua văn bản nào sau đây?
	A. Hợp đồng lao động.				B. Hồ sơ tín dụng.
	C. Văn bằng chứng chỉ.				D. Lí lịch trích ngang.
Câu 11. Một trong những nội dung về bình đẳng trong thực hiện quyền lao động là mọi người đều có quyền lựa chọn
		A. việc làm và được trả công theo ý muốn của bản thân.
		B. việc làm phù hợp với khả năng của mình mà không bị phân biệt đối xử.
		C. điều kiện làm việc và hưởng các chế độ ưu đãi theo nhu cầu của mình.
		D. việc làm và thời gian làm việc theo ý muốn của người lao động.
Câu 12: Nội dung nào dưới đây không thể hiện quyền bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ?
A. Không phân biệt điều kiện làm việc.	
B. Được đối xử bình đẳng tại nơi làm việc.
C. Có cơ hội tiếp cận việc làm như nhau.	
D. Có tiêu chuẩn và độ tuổi tuyển dụng như nhau.
Câu 13: Quyền bình đẳng giữa các dân tộc được hiểu là mọi dân tộc trong một quốc gia đều được Nhà nước và pháp luật 
	A. tạo điều kiện phát triển.			B. chia đều tài sản chung.
	C. miễn phí mọi dịch vụ.			D. duyệt hồ sơ vay vốn.
Câu 14: Các dân tộc trong một quốc gia đều được Nhà nước và pháp luật tôn trọng, bảo vệ tạo điều kiện phát triển là nội dung khái niệm nào sau đây?
	A. Bình đẳng giữa các dân tộc.		B. Phân chia địa giới hành chính.
	C. Xác lập vị trí độc quyền.			D. Chia đều tài sản công cộng.
Câu 15: Quyền bình đẳng giữa các tôn giáo được hiểu là pháp luật luôn bảo hộ tất cả 
	A. nơi thờ tự tín ngưỡng.  			B. mọi nguồn thu nhập.
	C. nghi lễ vùng miền.				D. hệ tư tưởng cực đoan.
Câu 16: Các tôn giáo ở Việt Nam đều được tự do hoạt động trong khuôn khổ pháp luật và được Nhà nước và pháp luật 
	A. đối xử bình đẳng.				B. chia đều quyền lực.
	C. trợ cấp định kỳ.				D. san bằng lợi nhuận.
Câu 17: Pháp luật không thể hiện đặc trưng cơ bản nào sau đây?
	A. Phân biệt vùng miền.			B. Quy phạm phổ biến.
	C. Quyền lực, bắt buộc chung.		D. Xác định chặt chẽ về hình thức.
Câu 18: Khi đã trở thành nội dung của quy phạm pháp luật, giá trị đạo đức được Nhà nước bảo đảm thực hiện bằng phương tiện nào sau đây?
	A. Quyền lực nhà nước.			B. Quyền lực của tổ chức chính trị.  
	C. Quyền lực xã hội.				D. Năng lực cá nhân.  
Câu 19: Một trong những dấu hiệu của vi phạm pháp luật là người vi phạm phải có năng lực nào sau đây? 
	A. Trách nhiệm pháp lí.			B. Tiếp nhận bảo trợ.
	C. Tài chính vững mạnh. 			D. Hình thành nhân cách.                       
Câu 20: Việc áp dụng trách nhiệm pháp lí nhằm một trong những mục đích nào sau đây? 
	A. Kiềm chế những việc làm trái pháp luật. 	B. Triệt tiêu tất cả các tệ nạn xã hội.
	C. Chia đều mọi của cải trong xã hội.		D. Xóa bỏ hoàn toàn tình trạng thất nghiệp.
Câu 21: Buộc các chủ thể vi phạm pháp luật phải chấm dứt hành vi trái pháp luật của mình là một trong những
	A. mục đích của trách nhiệm pháp lí.		B. điều kiện để xóa bỏ nhân quyền.
	C. nghi thức khi hoạt động tôn giáo.		D. biện pháp để san bằng lợi ích 
Câu 22: Việc xử lí người chưa thành niên phạm tội luôn được áp dụng theo nguyên tắc nào sau đây?
	A. Giáo dục là chủ yếu.			B. Khống chế bằng vũ lực.
	C. Cách ly với cộng đồng.			D. Bảo mật nơi giam giữ.
Câu 23: Nội dung nào sau đây không thể hiện bình đẳng trong hôn nhân và gia đình giữa vợ chồng?
	A. Phản bác hôn nhân tiến bộ.		B. Cùng lựa chọn nơi cư trú.
	C. Tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng.	D. Giúp đỡ nhau về mọi mặt.
Câu 24: Theo quy định của pháp luật việc giao kết hợp đồng lao động không được thực hiện theo nguyên tắc nào sau đây?
	A. Cưỡng chế.					B. Tự nguyện.
	C. Bình đẳng.					D. Trực tiếp.
Câu 25: Nội dung nào sau đây thể hiện quyền bình đẳng trong kinh doanh của công dân?
	A. Tự chủ đăng ký kinh doanh.		B. Ấn định mức thuế thu nhập.
	B. Chia đều của cải xã hội.			D. Nghiêm cấm khiếu nại, tố cáo,
Câu 26: Bình đẳng trong kinh doanh có nghĩa là mọi doanh nghiệp đều phải thực hiện nghĩa vụ nào sau đây?
	A. Kinh doanh đúng ngành nghề đã đăng ký.	B. Chủ động mở rộng thị trường.
	C. Lắp đặt hệ thống giám sát tự động.	D. Sử dụng lao động nhập cư.
Câu 27: Theo quy định của pháp luật, tất cả các cơ sở tôn giáo hợp pháp đều được hưởng quyền nào sau đây?
	A. Được pháp luật bảo hộ.			B. Chia đều quyền lực.
	C. Bảo mật tuyệt đối.      			D. Sùng bái địa vị riêng.
Câu 28:Theo quy định của pháp luật các dân tộc ở Việt Nam đều được
	A. bình đẳng về chính trị.			B. hưởng phụ cấp khu vực.
	C. miễn phí mọi loại hình dịch vụ.     	D. bài trừ quyền tự do tín ngưỡng.  
PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1:(2,0 điểm).
Chị H là người dân tộc thiểu số được xét tuyển vào trường phổ thông dân tộc nội trú của tỉnh. Tốt nghiệp Trung học phổ thông, cộng thêm điểm ưu tiên, chị trúng tuyển vào một trường Đại học. Sau khi tốt nghiệp, trở về quê hương, chị H đã tham gia thực hiện chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số vùng khó khăn phát triển kinh tế. Chị còn cùng đoàn thanh niên phục dựng lại nhiều trò chơi dân gian của dân tộc mình. Trong kỳ bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, chị H đã trúng cử vào Hội đồng nhân dân huyện. 
a. Việc chị H được hưởng các chế độ ưu tiên về học tập, có trái với nội dung quyền bình đẳng giữa các dân tộc không? Vì sao?
b. Em hãy chỉ ra những chi tiết chị H đã được thực hiện quyền bình đẳng giữa các
 dân tộc.
Câu 2: (1,0 điểm).
Câu 2: Ông M giám đốc một tập đoàn đa quốc gia và chị B một người buôn bán nhỏ cùng vô tình tiếp xúc với một bệnh nhân nhiễm COVID 19. Sau đó, tại một điểm cách ly y tế tập trung, ông M và chị B cùng được cung cấp miễn phí các nhu yếu phẩm cần thiết. Liên tục trong hai tuần lễ, hằng ngày ông M và chị B đều thực hiện việc đo thân nhiệt và chăm sóc sức khỏe theo đúng hướng dẫn của nhân viên y tế.
Nêu rõ sự bình đẳng về quyền công dân giữa ông M và chị B?
------------- HẾT ----------
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đáp án
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	B
	A
	A
	A

	

	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đáp án
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A


* Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0,25 điểm.
II. PHẦN TỰ LUẬN
	Câu hỏi
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
(2 điểm)

	Chị H đã được thực hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc trong các lĩnh vực sau:
- Bình đẳng về giáo dục: Chị H được xét tuyển vào học trường phổ thông dân tộc nội trú và được cộng điểm ưu tiên khi xét tuyển vào trường đại học. 
	0.25

	
	- Bình đẳng về chính trị: Chị H được thực hiện quyền bầu cử và tham gia vào cơ quan quyền lực nhà nước như các dân tộc khác.
	0,25

	
	 - Bình đẳng về kinh tế:  Chị  đã tham gia thực hiện chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số vùng khó khăn phát triển kinh tế. Nhà nước có sự quan tâm đầu tư phát triển kinh tế với các vùng đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số…
	0,25

	
	- Bình đẳng về văn hóa: Chị đã được trực tiếp tham gia phục dựng lại các trò chơi dân gian để duy trì bản sắc văn hóa của dân tộc mình.
	0,25

	
	b. Việc chị H là người dân tộc thiểu số được hưởng các chế độ ưu tiên không trái với nội dung quyền bình đẳng giữa các dân tộc. 
	0,25

	
	Vì: Chị H là người dân tộc thiểu số gặp nhiều khó khăn về:
+ Yếu tố địa hình.
+ Điều kiện kinh tế.
+ Phương tiện học tập.
Hướng dẫn: Giáo viên cần linh hoạt khi chấm. Nếu học sinh chọn cách  diễn đạt khác nhưng có đủ 3 ý với nội dung phù hợp thì vẫn cho mỗi ý 0,25 điểm.
	
0,25
0,25
0,25

	Câu 2
(1 điểm)

	- Bình đẳng về hưởng quyền:
+ Cùng được thực hiện cách ly y tế tập trung.
	0,25

	
	 + Cùng hưởng chế độ như nhau
	0,25

	
	- Bình đẳng về nghĩa vụ: 
+ Cùng thực hiện khai báo dịch tễ và cách ly y tế theo quy định.
	0,25

	
	+ Thực hiện theo đúng hướng dẫn của các cán bộ tại khu cách li. 
Hướng dẫn: Giáo viên cần linh hoạt khi chấm. Nếu học sinh chọn cách  diễn đạt khác nhưng có đủ 4 ý với nội dung phù hợp thì vẫn cho mỗi ý 0,25 điểm.
	0,25
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Họ và tên học sinh:…………………………………... Mã số học sinh:………………………….
 PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Quyền bất khả xâm về thân thể của công dân có nghĩa là, không ai bị bắt nếu không có quyết định của Tòa án, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện Kiểm sát, trừ trường hợp nào sau đây?
	A. Phạm tội quả tang.				B. Đang bị nghi vấn.
	C. Đang lên kế hoạch tội phạm.		D. Đang bàn bạc thực hiện tội phạm. 
Câu 2: Không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác trừ trường hợp nào sau đây?
	A. Được người đó đồng ý			B. Cần tìm tài sản thất lạc.
	C. Nghi ngờ có hỏa hoạn.			D. Tiến hành điều tra nhân khẩu.
3.Khẳng định nào sau đây là đúng với quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân?
		A. Công an được vào khám nhà của công dân khi có lệnh của Tòa án.
B. Ai cũng được khám nhà người khác nếu có dấu hiệu người đó phạm tội.
		C. Người từ đủ 18 tuổi trở lên mới được quyền khám nhà người phạm tội.
		D. Thủ trưởng cơ quan được quyền khám nhà của nhân viên. 
Câu 4: Công dân được bày tỏ quan điểm của mình về các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước là nội dung quyền nào sau đây?
	A. Tự do ngôn luận.				B. Tự do cá nhân. 
	C. Tự do tranh luận.				D.Tự do hội họp. 
Câu 5: Nội dung: Công dân được trực tiếp phát biểu ý kiến tại cuộc họp ở cơ quan, trường học, tổ dân phố,  thuộc quyền nào sau đây?
	A. Tự do ngôn luận.				B. Tự do tiếp cận thông tin.
	C. Tham gia tổ chức sự kiện.			D. Phát triển cá nhân. 
Câu 6: Thư tín, điện thoại, điện tín của cá nhân được bảo đảm an toàn và bí mật là nội dung khái niệm nào sau đây?
	A. Đảm bảo an toàn và bí mật.		B. Bảo mật các loại thông tin.
	C. Bảo vệ công tác truyền thông	.	D. Bảo quản phương tiện vận chuyển.
Câu 7: Quyền bầu cử và quyền ứng cử là các quyền cơ bản của công dân trong lĩnh vực nào sau đây?
	A. Chính trị.		B. Kinh tế.		C. Văn hóa.		D. Giáo dục.
Câu 8: Công dân thảo luận, biểu quyết, tham gia trực tiếp quyết định công việc của cộng đồng, của đất nước là thực hiện hình thức dân chủ nào sau đây?
	A. Trực tiếp.		B. Gián tiếp.		C. Đại diện.		D. Trung gian.
Câu 9: Nhân dân thực thi hình thức dân chủ gián tiếp và trực tiếp ở từng địa phương và trong phạm vi cả nước thông qua quyền nào sau đây?
	A. Bầu cử và ứng cử.				B. Hiệp thương và tranh cử.
	C. Tự do ngôn luận.				D. Quản trị truyền thông.
Câu 10: Quyền khiếu nại là quyền của công dân được đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, khi có căn cứ cho rằng quyết định đó là trái pháp luật, xâm phạm lĩnh vực nào sau đây?
	A. Quyền, lợi ích hợp pháp của mình.	
B. Quyền, lợi ích hợp pháp của người khác. 
	C. Bí mật đời sống riêng tư.       			
D. Ngân sách chi tiêu nội bộ.  
Câu 11: Báo cho cơ quan có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của người khác là công dân đã thực hiện quyền nào sau đây?
	A. Tố cáo.		B. Khiếu nại.		C. Truy tố.		D. Xét xử.
Câu 12: Mục đích của khiếu nại là nhằm khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của chủ thể nào sau đây?
	A. Người khiếu nại đã bị xâm hại.		B. Đối tượng tham gia tố cáo nặc danh.
	C. Phạm nhân trốn trại bị truy nã.		D. Toàn bộ lực lượng lao động tự do.
Câu 13: Mục đích của tố cáo là nhằm phát hiện, ngăn chặn những hành vi nào sau đây? 
	A. Vi phạm  pháp luật.			B. Phản ứng bản năng.
	C. Đấu tranh phê bình.			D. Cứu trợ xã hội. 
Câu 14: Tham gia quản lý Nhà nước và xã hội là quyền của công dân được
   A. kiến nghị với cơ quan nhà nước.			B. số hóa tài nguyên khoáng sản.
C. tự chủ thay đổi kiến trúc thượng tầng. 		D. Chia đều nguồn ngân sách quốc gia.
Câu 15: Quyền bầu cử của công dân được thực hiện theo nguyên tắc nào sau đây?
A. Bình đẳng.		B. Gián tiếp.		C. Ủy nhiệm.		D. Ủy thác. 
Câu 16: Hình thức dân chủ với những quy chế, thiết chế để nhân dân thảo luận, biểu quyết, tham gia trực tiếp quyết định công việc của Nhà nước là hình thức dân chủ nào sau đây?
	A. Trực tiếp.		B. Gián tiếp.  		C. Trung gian.		D. Ủy quyền
Câu 17: Đối với tính mạng, sức khỏe của người khác, công dân không được thực hiện hành vi nào sau đây?
	A. Gây tổn hại đến sức khỏe.			B. Tư vấn loại hình bảo hiểm.
	C. Quảng bá dịch vụ y tế.			D. Nâng cao sức khỏe tinh thần.
Câu 18: Theo quy định của pháp luật, việc khám xét chỗ ở của công dân được tiến hành trong trường hợp ở đó có đối tượng nào sau đây?
	A. Tội phạm bị truy nã.			B. Người bị nghi ngờ phạm tội.
	C. Bệnh nhân cần cấp cứu.			D. Người bị nghi cất giữ hàng cấm. 
Câu 19: Theo quy định của pháp luật, việc khám xét chỗ ở của người khác được thực hiện bởi chủ thể nào sau đây?
	A. Cán bộ nhà nước có thẩm quyền. 		B. Lực lượng cứu hộ, cứu nạn.
	C. Toàn thể lãnh đạo địa phương.		D. Phóng viên báo chí.
Câu 20: Người làm nhiệm vụ chuyển phát vi phạm quy định quyền đảm bảo an toàn và bí mật về thư tín của khách hàng khi tự ý thực hiện hành vi nào sau đây?
	A. Tiêu hủy thư không rõ địa chỉ nhận. 
	B. Tăng mức cước phí dịch vụ.
	C. Tra cứu địa chỉ giao nhận.		
	D. Làm chậm quá trình chuyển phát thư tín. 
Câu 21: Công dân vi phạm quyền tự do ngôn luận khi thực hiện hành vi nào sau đây?
	A. Phát tán tin đồn thất thiệt.			B. Né tránh đấu tranh phê bình.
	C. Bảo mật quan điểm cá nhân.		D. Nhận xét chương trình nghệ thuật.
Câu 22: Công dân thực hiện quyền tự do ngôn luận trong trường hợp nào sau đây?
	A. Bày tỏ quan điểm cá nhân trong cuộc họp của tổ dân phố.		
	B. Đăng tải bất cứ thông tin nào lên mạng xã hội. 
	C. Tìm hiểu thông cáo báo chí.		
	D. Sưu tầm tài liệu tham khảo.
Câu 23: Công dân có thể thực hiện quyền tố cáo trong trường hợp nào sau đây?
	A. Bắt gặp người nhập cư trái phép.		B. Bị tính sai hóa đơn dịch vụ.
	C. Phát hiện tài sản bị thất lạc.		D. Chứng kiến hiến tặng nội tạng.
Câu 24: Công dân có thể thực hiện quyền khiếu nạitrong trường hợp nào sau đây? 
	A. Bị hạ bậc lương không rõ lí do.		B. Phát hiện nơi tội phạm lẩn trốn. 
	C. Bắt gặp hành vi sử dụng bạo lực.	D. Chứng kiến việc chuyển nhượng tài sản.
Câu 25:  Quyền bầu cử của công dân không được thực hiện theo nguyên tắc nào sau đây?
	A. Ủy quyền.		B. Phổ thông.		C. Bình đẳng.		D. Trực tiếp.
Câu 26: Khi thường xuyên bị người khác dùng vũ lực đe dọa giết, công dân có thể thực hiện quyền nào sau đây?
	A. Tố cáo. 		B. Khiếu nại.		C. Bãi nại.		D. Tố tụng.
Câu 27: Công dân không được thực hiện quyền bầu cử tại thời điểm nào sau đây?
	A. Thi hành hình phạt tù.			B. Thực hiện lệnh tạm giam.
	C. Bị quản chế hành chính.			D. Làm nhân chứng vụ án.	
Câu 28: Công dân không được thực hiện quyền bầu cử trong trường hợp nào sau đây?
	A. Bị mất năng lực hành vi dân sự.		B. Tạm thời chưa có thu nhập ổn định.
	C. Đề xuất thay đổi hộ tịch cá nhân.		D. Được đề nghị làm nhân chứng vụ án.
PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1: (2,0 điểm)
Gia đình các chị A, B là hàng xóm của nhau. Chị A phát hiện thư của mình bị anh X nhân viên bưu điện chuyển nhầm sang nhà chị B nên trong lúc chị B đi vắng, chị A đã vào nhà riêng của chị B tìm kiếm. Bức xúc, chị B phản ánh sự việc này trong cuộc họp tổ 
dân phố.
Trong tình huống trên:
a. Anh X và chị A đã vi phạm những quyền tự do cơ bản nào? Hãy chỉ rõ những hành vi vi phạm cụ thể của từng người?
b. Chị B đã thực hiện quyền tự do cơ bản nào? Quyền tự do cơ bản đó có thể thực hiện bằng những hình thức nào khác?
Câu 2: (1,0 điểm)
Tin anh N tự ứng cử vào “Danh sách ứng cử viên Hội đồng nhân dân huyện T”, đã gây xôn xao dư luận. Nhiều người khen anh N là người có năng lực, tự tin, thực hiện tốt quyền ứng cử. Cũng có người như ông H lại cho rằng : 
- Anh N tuy là người tốt, tích cực tham gia nhiều hoạt động xây dựng quê hương, nhưng chỉ mới 22 tuổi, làm quản lí một doanh nghiệp tư nhân nhỏ thì chưa đủ điều kiện tự ứng cử Hội đồng nhân dân huyện. 
Nghe thấy vậy, ông B phản đối : “Ông nói sai rồi. Anh N đủ điều kiện tự ứng cử vào Hội đồng nhân dân huyện. 
Hãy cho biết nhận xét của em về ý kiến của ông H và ông B? Căn cứ vào đâu để em đưa ra nhận xét đó?
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đáp án
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A

	

	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đáp án
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A


* Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0,25 điểm.
II. PHẦN TỰ LUẬN
	Câu hỏi
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
(2 điểm)
	a.
- Anh X vi phạm quyền được pháp luật bảo  đảm an toàn và bí mật về thư tín, điện thoại, điện tín. 
	0,25

	
	- Hành vi vi phạm cụ thể: Giao thư nhầm địa chỉ.
	0,25

	
	- Chị A vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.
	0,25

	
	- Hành vi vi phạm cụ thể: Tự ý vào chỗ ở của người khác.
	0,25

	
	b. 
- Chị B đã thực hiện quyền tự do ngôn luận
	0,25

	
	- Các hình thức thực hiện quyền tự do ngôn luận chị B đã và sẽ có thể thực hiện:
+ Đã trực tiếp phát biểu ý kiến tại các cuộc họp ở cơ quan, trường học, tổ dân phố…
	0,25

	
	+ Viết bài gửi đăng báo bày tỏ quan điểm của mình về chủ trương,  chính sách và pháp luật của Nhà nước…
	0,25

	
	+ Đóng góp ý kiến, kiến nghị với các đại biểu quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân….
	0,25

	Câu 2 
(1 điểm)
	Ông H là người thiếu hiểu biết về quyền tự ứng cử của công dân.
	0,25

	
	Ông H phân biệt đối xử về tuổi tác và người thuộc doanh nghiệp lớn với doanh nghiệp nhỏ trong thực hiện quyền ứng cử. 
	0,25

	
	Ông B đã mạnh dạn phê phán ông H và đã hiểu đúng về quyền tự ứng cử.
	0,25

	
	Căn cứ đưa ra nhận xét là pháp luật nước ta quy định: Các công dân từ đủ 21 tuổi trở lên, có năng lực và trách nhiệm với cử tri đều có quyền tự ứng cử.
	0,25



PHẦN TRẮC NGHIỆM 
Câu 1: Theo quy định của pháp luật, chỗ ở của công dân được Nhà nước và mọi người
	A. tôn trọng.		B. cải tạo.		C. nâng cấp.		D. tu bổ.
Câu 2: Việc kiểm soát thư tín, điện thoại, điện tín của cá nhân được thực hiện trong trường hợp pháp luật quy định và phải có quyết định của chủ thể nào sau đây?
	A. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.		B. Lực lượng bưu chính viễn thông.
	C. Người làm nhiệm vụ chuyển phát.		D. Đội ngũ phóng viên báo chí.
Câu 3: Công dân phát biểu ý kiến tại các cuộc họp về vấn đề dân chủ cơ sở ở địaphương mình là thực hiện quyền nào sau đây?
	A. Tự do ngôn luận.				B. Điều phối báo chí.
	C. Định hướng dư luận.			D. Khiếu nại, tố cáo.
Câu 4:Quyền bầu cử của công dân phải được thực hiện theo nguyên tắc nào sau đây?
	A. Trực tiếp.		B. Gián tiếp.		C. Đại diện.		D. Thỏa hiệp.
Câu 5: Công dân giám sát việc thu chi các loại quỹ của chính quyền xã là thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội ở phạm vi nào sau đây?
	A. Cơ sở.		B. Cả nước.		C. Lãnh thổ.		D. Quốc gia.
Câu 6: Công dân đóng góp ý kiến xây dựng các văn bản luật là thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội ở phạm vi nào sau đây?
	A. Cả nước.		B. Cơ sở.		C. Địa phương.	D. Vùng, miền.
Câu 7: Công dân được báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật là thực hiện quyền nào sau đây?
	A. Tố cáo.		B. Khiếu nại.		C. Cưỡng chế.		D. Khiển trách.
Câu 8: Công dân đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính khi có căn cứ cho rằng quyết định đó trái pháp luật là thực hiện quyền nào sau đây?
	A. Khiếu nại.		B. Tố cáo.		C. Biểu tình.		D. Bãi công.
Câu 9: Nhà nước cho phép công dân được thực hiện quyền tố cáo nhằm mục đích nào sau đây?
	A. Ngăn chặn việc làm trái luật.		B. Khôi phục mọi nguồn thu nhập.
	C.Cô lập đối tượng nhập cảnh		D. Khai thác bí mật đời tư.
Câu 10: Theo quy định của pháp luật, mọi công dân đều được hưởng quyền nào sau đây?
	A. Học từ thấp đến cao.			B. Miễn toàn bộ học phí.
	C. Hưởng mọi sự ưu đãi.			D. Đặc cách trong tuyển sinh.
Câu 11: Một trong những nội dung quyền học tập là mọi công dân đều được thực hiện quyền nào sau đây? 
	A. Học suốt đời.				B. Cấp học bổng.		
	C. Miễn phí đào tạo.				D. Trợ cấp khó khăn.
Câu 12. Một trong những nội dung quyền học tập là mọi công dân đều được hưởng quyền nào sau đây? 
	A. Học không hạn chế.			B. Miễn phí dịch vụ.
	C. Đặc cách xét tuyển.			C. Cộng điểm ưu tiên.
Câu 13. Một trong những nội dung của quyền sáng tạo là mọi công dân đều được thực hiện hành vi nào sau đây?
	A. Nghiên cứu khoa học.			B. Chuyển quyền nhân thân.
	C. Công chứng hồ sơ.				D. Sưu tầm tài liệu.
Câu 14: Một trong những nội dung quyền được phát triển là mọi công dân đều được 	
	A. hưởng mức sống đầy đủ về vật chất.	B. đáp ứng mọi loại nhu cầu.
	C. miễn phí các loại dịch vụ công cộng.	D. ấn định mức thuế thu nhập.
Câu 15. Một trong những nội dung của quyền sáng tạo quy định mọi công dân được thực hiện hành vi nào sau đây? 
	A. Sáng tác văn học.				B. Tham khảo tài liệu.
	C. Tìm kiếm thông tin.			D. Sao chép văn bản.
Câu 16. Một trong những nội dung quyền được phát triển quy định mọi công dân đều được hưởng quyền nào sau đây?
	A. Khuyến khích phát triển tài năng.		B. Miễn phí dịch vụ y tế.
	C. Tiếp nhận trợ cấp vùng miền.		D. Học vượt cấp, vượt lớp.
Câu 17: Theo quy định của pháp luật, công dân được quyền khám xét chỗ ở của người khác khi có căn cứ cho rằng ở đó có chủ thể nào sau đây?
	A. Tội phạm đang lẩn tránh.			B. Đối tượng thi hành công vụ.
	C. Nhân viên điều tra dịch tễ.			D. Lực lượng giải cứu con tin.
Câu 18: Người làm nhiệm vụ chuyển phát vi phạm quyền được pháp luật bảo đảm an toàn và bí mật thư tínkhi tự ý thực hiện hành vi nào sau đây?
	A. Bóc mở thư của người khác.		B. Xác minh địa chỉ khách hàng.
	C. Định vị địa chỉ giao nhận.			D. Công khai giá cước vận chuyển.
Câu 19: Công dân vi phạm quyền tự do ngôn luận khi thực hiện hành vi nào sau đây?
	A. Ngăn cản cử tri tiếp xúc đại biểu.		B. Tích cực đấu tranh phê bình.
	C. Chia sẻ kinh nghiệm phòng dịch.		D. Phát biểu tại cuộc họp. 
Câu 20: Công dân thực hiện quyền khiếu nại trong trường hợp nào sau đây?
	A. Bị thanh toán sai mức lương.		B. Thực hiện giãn cách xã hội.
	C. Bắt gặp hiện tượng bạo hành.		D. Phát hiện hành vi đánh bạc.
Câu 21: Công dân có thể thực hiện quyền tố cáo khi phát hiện hành vi nào sau đây?
	A. Chứng kiến việc đưa nhận hối lộ.		B. Nhận quyết định điều chuyển công tác.
	C. Bị tính sai hóa đơn dịch vụ.		D. Buộc phải nghỉ việc không rõ lí do.
Câu 22:Tại thời điểm bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, công dân vi phạm nguyên tắc bầu cử trực tiếp trong trường hợp nào sau đây?
	A. Bỏ phiếu bầu thay đồng nghiệp.		B. Công khai nội dung phiếu bầu.
	C. Kiểm tra niêm phong hòm phiếu.		D. Tìm hiểu thông tin ứng cử viên.
Câu 23: Nhân dân thực thi hình thức dân chủ gián tiếp ở từng địa phương và trong phạm vi cả nước là nội dung quyền nào sau đây?
	A. Bầu cử và ứng cử.				B. Khiếu nại và tố cáo. 
	C. Đấu tranh và phê bình.			D. Công vụ và kỷ luật.
Câu 24. Quy chế tuyển sinh đại học ở nước ta quy định những học sinh đạt giải trong các kì thi học sinh giỏi quốc gia và quốc tế được ưu tiên tuyển thẳng vào các trường đại học là thể hiện quyền nào dưới đây của công dân?
		A. Quyền được phát triển.			B. Quyền học tập.
		C. Quyền được khuyến khích.		D. Quyền được ưu tiên.
Câu 25: Công dân vi phạm quyền học tập trong trường hợp nào sau đây?
	A. Gian lận trong kiểm tra, đánh giá.		B. Đề xuất miễn, giảm học phí.
	C. Chia sẻ kinh nghiệm cá nhân.		D. Chia sẻ kinh nghiệm cá nhân.	
Câu 26: Công dân vi phạm quyền sáng tạo trong trường hợp nào sau đây?
	A. Sản xuất hàng giả.				B. Cải tiến chất lượng.
	C. Điều chế vacxin phòng bệnh.		D. Tìm ra chất chống ung thư.
Câu 27: Công dân vi phạm quyền sáng tạo trong trường hợp nào sau đây?
	A. Sao chép ý tưởng sáng tạo.		B. Cải tiến quy trình sản xuất.
	C. Sáng tác văn học.				D. Phê bình nghệ thuật.
Câu 28: Công dân vi phạm quyền sáng tạo trong trường hợp nào sau đây?
	A. Mạo danh tác giả.				B. Nghiên cứu khoa học.
	C. Tạo ra vật liệu mới.			D. Hợp lý hóa sản xuất.
II. PHẦN TỰ LUẬN 
Câu 1: (2,0 điểm) 
Em hãy đọc tình huống và trả lời câu hỏi sau đây:
Anh S phát hiện bà B là giám đốc của khách sạn tư nhân sử dụng một số lượng lớn động vật chết do dịch bệnh để chế biến thành thức ăn và phân phối rộng rãi trên thị trường.
a. Trong tình huống trên, để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, anh S có thể sử dụng quyền khiếu nại hay tố cáo? Vì sao anh lại sử dụng quyền đó?
b. Em hãy chỉ ra sự khác nhau về mục đích của khiếu nại và tố cáo?


Câu 2:(1,0 điểm)
Em hãy đọc tình huống và trả lời câu hỏi sau đây:
Sau 10 năm kết hôn, vợ chồng chị Q và anh T đã mua được nhà riêng, đồng thời thành lập một công ty tư nhân. Khi con gái vào học lớp một, chị Q có mong muốn được tham gia khóa đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn nhưng anh T kiên quyết phản đối. 
a. Anh T có quyền ngăn cản việc học của vợ mình là chị Q hay không? Vì sao? 
b. Chị Q cần làm gì để thực hiện quyền học tập của mình?
----------- HẾT ----------
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đáp án
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A

	

	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đáp án
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A


* Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0,25 điểm.
II. PHẦN TỰ LUẬN
	Câu hỏi
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
(2 điểm)
	a.  Trong tình huống trên, để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, anh S có thể sử dụng quyền tố cáo
	0,25

	
	- Giải thích anh sử dụng quyền đó vì:
+ Hành vi sử dụng một số lượng lớn động vật chết do dịch bệnh để chế biến thành thức ăn bán ra thị trường là hành vi vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người tiêu dùng.
+ Quyền tố cáo là quyền của công dân được báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, đến quyền, lợi ích hợp pháp của của công dân, cơ quan, tổ chức.
+ Vì hành vi sử dụng một số lượng lớn động vật chết do dịch bệnh để chế biến thành thức ăn bán ra thị trường không liên quan đến quyết định hành chính, hành vi hành chính mà là hành vi vi phạm pháp luật đe dọa sức khỏe, tính mạng của người tiêu dùng nên anh S cũng như bất cứ ai cũng có quyền tố cáo. 
	
0.25


0,25




0,25

	
	b. Sự khác nhau về mục đích của khiếu nại và tố cáo:
- Mục đích của khiếu nại: khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của người khiếu nại đã bị xâm phạm.
	
0,25

	
	- Mục đích của tố cáo: Nhằm phát hiện, ngăn chặn các việc làm trái pháp luật, xâm hại đến lợi ích của Nhà nước, tổ chức và công dân.
	0,25

	Câu 2
(1 điểm)
	a. Anh T không có quyền ngăn cản việc học của vợ mình.
	0,25

	
	- Vì: Pháp luật nước ta quy định học tập là một trong những quyền cơ bản của con người. Theo đó, mọi công dân có quyền học không hạn chế. 
	0.25

	
	b. Chị Q cần làm một số việc theo gợi ý sau đây để thực hiện quyền học tập của mình 
- Phân tích cho anh T hiểu để nhận được sự ủng hộ của chồng.
- Sắp xếp thời gian, công việc hợp lý để tiếp tục thực hiện quyền học tập của bản thân.
* Hướng dẫn: Cách trả lời của các học sinh có thể khác nhau. Khi chấm, giáo viên cần linh hoạt, nếu câu trả lời có ý đúng thì vẫn cho 0.25 điểm
	

0.25

0,25



